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Những vị vua này đến với
Đức Phật, ngoài việc tìm
cầu phương pháp tu tập để
diệt khổ, còn để lắng nghe
Ngài dạy về pháp trị quốc
an dân.

Vậy Đức Phật nói gì về
chính trị và pháp trị quốc?

Đức Phật nói gì về chính
trị?

Hơn ai hết, Đức Phật là
nhà cách mạng xã hội triệt
để, nếu có thể gọi như vậy,
khi Ngài phá bỏ truyền
thống kỳ thị giai cấp khắc

ĐứC PHậT NÓI GÌ Về CHÍNH TRị 
VÀ PHÁP TRị QUốC?

nghiệt của xã hội Ấn Độ
vốn chia làm 4 giai cấp từ
cao xuống thấp như sau:
Một, giai cấp Tăng Lữ Bà-
la-môn (Brahmin) nắm
quyền tối cao về tâm linh và
tế tự, lấy Kinh Vệ-đà làm
Thánh thư mặc khải; hai,
giai cấp chính trị Sát-đế-lợi
(Kshastriya) nắm quyền
điều hành đất nước; ba, giai
cấp kinh doanh lao động
Phệ-xá (Vaisya) nắm quyền
kinh tế trong tay; và thấp

Trong lãnh vực chính trị
thì phức tạp hơn nhiều, bởi
vì khuynh hướng độc tài,
cực đoan, hận thù và cuồng
vọng bắt nguồn từ tâm thức
của con người, hay nói theo
nhà Phật, chúng là những
phiền não câu sinh, tức là
chúng nằm ngay trong tâm,
trong bản chất của con
người, nên chúng sinh ra
cùng lúc với con người có
mặt trên trần gian này. Vì
vậy, muốn diệt trừ chúng
thì phải chuyển hóa tâm
thức một cách tận gốc rễ.
Nhưng muốn con người từ
bỏ tham, sân, si thì không
dễ dàng chút nào cả!    

Đức Phật là bậc Thầy dẫn
đầu trong việc dạy phương
pháp diệt trừ tham, sân, si
để giải thoát khổ đau. Lúc
sinh tiền, Đức Phật cũng có
nhiều vị đệ tử tại gia là
những vị vua trị vì các quốc
gia ở tiểu lục địa Ấn Độ
như Vua Tần-bà-sa-la
(Bimbisāra) của nước Ma-
kiệt-đà (Magadha), Vua Ba-
tư-nặc (Pasenadi) của nước
Kiều-tát-la (Kosala), và
Vua A-xà-thế (Ajātaśatru),
con của Vua Tần-bà-sa-la,
của nước Ma-kiệt-đà.

Bầu không khí chính trị
trên thế giới hiện nay

đang nóng bỏng vì khuynh
hướng độc tài, cực đoan,
chia rẽ, hận thù và cuồng
vọng không thua kém gì
bầu khí quyển của địa cầu
đang nóng dần lên do khí
thải nhà kính gây ra. 

Cả hai đều do con người
tạo ra và đều là thảm họa
cho nhân loại! Nhưng thảm
họa này không phải là điều
không thể giải quyết được,
bởi lẽ những gì do con
người gây ra cũng đều có
thể do con người ngăn chận
và hóa giải được. Cụ thể là
hàng chục năm qua, Liên
Hiệp Quốc đã nỗ lực kêu
gọi, bằng các nghị quyết,
các quốc gia cố gắng thực
hiện các biện pháp giảm khí
thải nhà kính, với các chính
sách cắt giảm lượng tiêu thụ
nhiên liệu hóa thạch, gia
tăng sản lượng xe chạy
bằng điện năng, v.v… Dù
kết quả chưa đạt được mức
yêu cầu, nhưng cũng đã gây
được ý thức và thể hiện
quyết tâm của cộng đồng
thế giới trong việc giải
quyết thảm họa của khí thải
nhà kính. 

Việc Donald Trump được gần phân nửa người Mỹ chấp
nhận và ủng hộ trong những năm gần đây đã khiến nhiều
người trí thức trong xã hội Hoa Kỳ đặt câu hỏi về sự tồn
tại của “human decency”, hay dịch nôm na là “sự đàng
hoàng, sự tử tế, đạo đức nhân tính của con người”. Liệu xã
hội ngày nay đã hạ thấp chuẩn mực “đàng hoàng”, hay có
thể nào sự đàng hoàng, tử tế giờ đây không còn là một
nhân tính cần thiết trong giá trị nhân bản?

Dĩ nhiên trong mỗi xã hội, mỗi người có mỗi “thước đo”
riêng về mức độ của “đàng hoàng”, nhưng từ ngữ tự nó
phải phần nào nói lên một chuẩn mực nhất định. Theo một
số tự điển tiếng Việt, chúng ta có thể đồng ý rằng: 1. Đàng
hoàng là một tính từ tiếng Việt mô tả cuộc sống đầy đủ, đáp
ứng được các nhu cầu chung của xã hội. Ví dụ: cuộc sống
đàng hoàng, công việc đàng hoàng, nhà cửa đàng hoàng. 2.
Đàng hoàng còn được dùng để chỉ những biểu hiện về tính
cách mẫu mực, hay tư cách con người tử tế đáng được coi
trọng. Ví dụ: anh ta là người đàng hoàng, cô ấy ăn nói đàng
hoàng, cư xử đàng hoàng, con nhà đàng hoàng. 3. Đàng

Thư tịch cổ ghi rằng…
Lịch sử trên thế giới thật sự rất hiếm người tài vừa là vua

đứng đầu thiên hạ vừa là một hiền triết. Nếu văn minh La
Mã có Marcus Aurelus, hoàng đế triết gia, vừa minh trị
dân, độ lượng với mọi người và để lại tác phẩm triết học
nổi tiếng “Meditations” thì ở phương Đông hơn mười hai
thế kỷ sau có Vua Trần Nhân Tông của nước Việt.

Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, triều đại của Vua Trần
Nhân Tông là triều đại cực thịnh nhất của sử Việt. Ông là
vị vua liêm chính, nhân đức, một thi sĩ, đạo sĩ Phật giáo.
Do là một vị vua đức độ, trọng dụng nhân tài, nên ông thu
phục nhiều hào liệt trong dân, lòng người như một. Quốc
triều có Thái sư Trần Quang Khải, về binh sự có các danh
tướng Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão,
Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật…Về văn thơ có những
người uyên bác như Trương Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chi. Vua
Trần Nhân Tông thương dân như con, xem trung hiếu làm
đầu, lấy đạo nghĩa trị quốc. 
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Vĩnh Chánh

Tác giả đã nhận giải danh dự
Viết Về Nước Mỹ 2013. Năm
2019, Tác giả nhận thêm giải
quán quân Chung Kết Vinh
Danh Tác Giả Tác Phẩm Viết
Về Nước Mỹ hay còn gọi là
giải Hoa Hậu. Tốt nghiệp Y
Khoa Huế, thời chiến tranh
Bác sĩ Vĩnh Chánh đã là Y Sĩ
Trưởng binh chủng Nhảy Dù.
Bài viết dưới đây bày tỏ nhiều
suy ngẫm của tác giả qua
câu chuyện kể chi tiết về một
người bạn đã chọn cách chết
“an tử” cho mình.

*

Phải chăng khi ta viết về
một người chết là ta giúp
cho người chết không bị
thời gian lãng quên?! Là
cho phép người chết sống

BÊN Bờ SINH Tử 
VIEÁT VEÀ NÖÔÙC MYÕ

lại, cho dù trên trang giấy
trừu tượng, để cảm nhận
người chết đang hiện hữu
với ta, gần gũi với ta trong
thương nhớ mà đôi khi lúc
còn sống ta lại phần nào
hững hờ vì không gian và
thời gian không cho phép. 

Tuy chết là hết, nhưng có
những cái chết bi hùng, chết
“đẹp” đáng ngưỡng mộ. Là
những cái chết khác lạ
trong đời thường. Như của
Harakiri, coup de
grâce/phát súng ân huệ
ngoài chiến trường, tự vận
của những tướng quân hay
tự sát tập thể với trái lựu
đạn nổ giữa niềm uất hận
không muốn buông súng.
Nhiều cái chết rất bình
thường xẩy ra trong giấc
ngủ hay đột ngột do tai nạn,
và thường nhất là cái chết
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Ban Biên Tập & Điều Hành
Nhã Ca - Trần Dạ Từ
Phan Tấn Hải - Huỳnh Kim Quang
Trịnh Y Thư - Ngu Yên 
Nguyễn Thanh Huy - Hòa Bình Lê 
Hằng Nguyễn - Henry Nguyễn
ĐT: 714 894 2500

TRƯỚC THỜI CUỘC

CHọN MINH QUÂN, 
CHọN NGườI ĐứC Độ

‘ĐÀNG HOÀNG’ CÓ CÒN LÀ 
MộT NHÂN CÁCH CầN THIếT?

Huỳnh Kim Quang

Xem  tiếp ĐứC PHậT trang 2

Bức ảnh này do Văn phòng Báo chí Chính phủ Đức (BPA) cung cấp,
Thủ tướng Đức Angela Merkel đang thảo luận với tổng thống Hoa
Kỳ Donald Trump bên lề chương trình nghị sự chính thức vào ngày
thứ hai của hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 9 tháng 6 năm 2018
tại Charlevoix, Canada. Trong ảnh còn có (từ trái sang phải) Larry
Kudlow, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ, Theresa May,
thủ tướng Anh, Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, Angela
Merkel, Yasutoshi Nishimura, phó chánh văn phòng nội các Nhật
Bản, Shinzo Abe, thủ tướng Nhật Bản, Kazuyuki Yamazaki, thứ
trưởng cấp cao phụ trách ngoại giao Nhật Bản, John Bolton, cố vấn
an ninh quốc gia Hoa Kỳ và Donald Trump. Canada đang tiếp đón
các nhà lãnh đạo của Anh, Ý, Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Nhật Bản cho
hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày. (Ảnh của Jesco Denzel /
Bundesregierung qua Getty Images)

 Năm Thứ Ba Mươi Hai
Số báo 9156
Thứ Sáu, 27-9-2024
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Nina Hòa Bình Lê

Đức Phật nói chính trị không giải quyết tận gốc khổ đau mà chỉ có Chánh Pháp mới làm được. 
(Photo: Hình do AI tạo ra lấy từ www.pixabay.com)

Santa Ana (VB) – Vào
chiều ngày 3 tháng 9, 2024,
tại rạp Frida Cinema, thành
phố Santa Ana, Hội Văn
Học Nghệ Thuật Việt Mỹ
(VAALA) chính thức khởi
động Đại Hội Điện Ảnh
Việt Nam Quốc Tế 2024
(Viet Film Fest-VFF), sự
kiện phim ảnh quốc tế
thường niên lớn và lâu dài
nhất của cộng đồng người
Việt hải ngoại. Những
người tham dự, bao gồm

VIET FILM FEST 2024 CHÍNH THứC KHởI ĐộNG: 

CÔNG Bố DANH SÁCH PHIM CHÍNH THứC 
VÀ CÁC Sự KIệN ĐặC BIệT

Frida Cinema, Santa Ana - Các
nhà làm phim đến với
VietFilmFest 2024 từ khắp nơi
trên thế giới. Hình: Forever Love
Studio.

do các bệnh nan y, đến từ
từ, với nỗi sợ hãi và đau
đớn cả thể xác lẫn tinh thần,
cho người bệnh và thân
nhân. 

Bên cạnh, có những cái
chết vô lý đáng trách, luôn

để lại những câu hỏi khó có
lời giải thích. Như cái chết
của một nhóm 39 tín hữu
của giáo phái Heaven Gate
đồng loạt rủ nhau chết tại
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nhất là giai cấp Thủ-đà-la
(Sudra) không có quyền
hành gì trong xã hội và
được đối xử như những
người nô lệ. Trong Tăng
đoàn của Đức Phật bao gồm
đầy đủ tất cả mọi người từ 4
giai cấp trên và sống bình
đẳng trong Chánh pháp.
Cuộc cách mạng xã hội này
của Đức Phật đã ảnh hưởng
sâu rộng môi trường chính
trị tại Ấn Độ vào thời đại
của Ngài. Đó là thông điệp
rất sớm trong lịch sử nhân
loại về sự tôn trọng phẩm
giá của con người, mà ngày
nay chúng ta gọi là tôn
trọng nhân quyền.

Trong Kinh Tạp A-hàm(1)
kể rằng, một hôm Vua Ba-
tư-nặc đến thăm Đức Phật
với quần áo đầy bụi bặm và
thân thể mệt mỏi, căng
thẳng. Được Đức Phật hỏi
vì sao thì ông trả lời là việc
triều chính quá bận rộn và
cực nhọc. Nhân đó, Đức
Phật nêu ra một sự kiện rất
nguy cấp để hỏi Vua Ba-tư-
nặc với tư cách là một ông
vua quán đảnh, tương
đương với Chuyển Luân
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chết chóc có thể hủy hoại
tất cả thọ mạng. Hòn núi
suy hao có thể hủy hoại tất
cả sự vinh hoa phú qúy, vợ
con chết mất, quyến thuộc
phân ly, tiền tài mất mát.
Đại vương! Có bốn hòn núi
từ bốn phương như vậy
nghiền nát thế gian, đuổi
theo con người. Thật đúng
như lời Bệ hạ nói, chỉ có tu
hành Chánh pháp, ngoài
Phật pháp ra không còn
cách nào khác.”

Quyền lực của một ông
vua quán đảnh nắm trong
tay sinh mệnh của hàng
triệu thần dân trên lãnh thổ
rộng lớn bao la cũng không
thể chế phục và thoát khỏi
cái khổ của sanh, già, bệnh
và chết! Chỉ có con đường
tu tập Phật Pháp thì mới
thoát khổ hoàn toàn. 

Đó là lý do tại sao Thái Tử
Tất-đạt-đa (Siddhartha) đã
không kế vị vương triều
Shakya của Vua Tịnh Phạn
để trị vì giang sơn và an
bang tế thế, mà đã từ bỏ tất
cả vinh hoa phú quý của thế
gian để xuất gia tầm đạo
giải thoát trong rừng già
Hy-mã-lạp Sơn. Vì vậy, sau
khi chứng đắc đạo quả giác
ngộ và giải thoát hoàn toàn
dưới cội Bồ-đề, Đức Phật
đã đi khắp vùng châu thổ
Sông Hằng để thuyết pháp
độ sinh trong 45 năm cho
đến ngày Ngài nhập Niết-
bàn lúc 80 tuổi. Toàn bộ
Giáo Pháp của Đức Phật tập
trung vào phương pháp tu
tập để khai mở tuệ giác viên
mãn và giải thoát rốt ráo
mọi khổ đau. Giáo Pháp ấy
không là lý thuyết suông mà
là thực tiễn, là hiệu quả tức
thì ngay trong hiện tại, ngay
trong đời này nếu tinh tấn tu
tập như lời Đức Phật dạy. 

Vì vậy Đức Phật khuyên
chư đệ tử xuất gia của Ngài
là đừng mất thì giờ bàn luận
về quốc sự. Trong Kinh
Tăng Nhất A-hàm, bản dịch
Việt của Thích Đức Thắng
do Thích Tuệ Sỹ hiệu đính

Vương, làm sao giải quyết.
Sự kiện mà Đức Phật nêu ra
là như thế này: Ở cả bốn
hướng Đông, Tây, Nam,
Bắc cùng một lúc đều có
bốn ngọn núi đá lớn đến nỗi
trên đụng trời, dưới giáp
mặt đất đang đi tới và bất cứ
nơi nào bốn ngọn núi này đi
qua đều dẫm nát cỏ cây và
giết hết mọi sinh vật!

Khi được Đức Phật hỏi
như vậy, Vua Ba-tư-nặc đáp
rằng không có ai và không
có cách nào để thoát khỏi
đại nạn ấy ngoại trừ tin vào
Phật Pháp và tu tập các
thiện pháp. 

Rồi thì Đức Phật đã nói
với Vua Ba-tư-nặc về sự tối
quan trọng để tin vào Phật
Pháp và tu tập các thiện
pháp để giải thoát khỏi
sanh, già, bệnh và chết, mà
được ví như bốn ngọn núi ở
trên.

Đức Phật nói: “Đúng vậy
Đại vương! Đúng vậy Đại
vương! Hòn núi của sự già
nua có thể hủy hoại sắc đẹp
tròn đầy của tuổi tráng
niên. Hòn núi bệnh tật có
thể hủy hoại tất cả sự khỏe
mạnh tráng kiện. Hòn núi

Vua Trần Nhân Tông, người đã đưa Chánh Pháp của Đức Phật vào
việc trị quốc vào thời nhà Trần (1226-1400) ở Đại Việt.
(Photo: www.en.wikipedia.org)
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quân trị quốc. Mười pháp
này gọi là Thập Vương
Pháp (Dasa Raja
Dharma).(4) Mười vương
pháp này như sau:

1- Dāna: Bố thí cho người
nghèo. Đây là bổn phận của
nhà vua biết chăm sóc phúc
lợi cho người cần đến và bố
thí cho họ thức ăn, quần áo
và những thứ nhu yếu khác.

2- Sīla: Đạo đức. Nhà vua
làm gương mẫu đạo đức
cho người dân noi theo.

3- Pariccāga: Vị tha,
không ích kỷ, rộng lượng.
Nhà vua nên đặt quyền lợi
của quốc gia dân tộc lên
trên cá nhân, và ghi công và
tưởng thưởng cho những
người tận tâm phục vụ đất
nước.

4- Ājjava: Chính trực.
Nhà vua phải ngay thẳng và
không bao giờ sử dụng thủ
đoạn gian trá để đạt mục
đích.

5- Maddava: Dịu dàng.
Tính dịu dàng sẽ làm cho
nhà vua quân bình lại với
đức tính cứng rắn dễ gây bất
hòa.

6- Tapa: Tự chế. Nhà vua
phải biết tự kiềm chế giác
quan của mình đừng để bị
sa lầy trong dục lạc.

7- Akkodha: Không hận
thù. Nhà vua phải thoát ra
khỏi mọi thù hận.

8- Avihimsa: Bất hại, hay
bất bạo động. Nhà vua
không tham dự vào những
vụ làm tổn thương hay giết
chóc, mà phải luôn thực
hành bất bạo động.

9- Khanti: Kham nhẫn.
Nhà vua phải thực hành sự
kham nhẫn, trầm tĩnh trong
mọi trường hợp. 

10- Avirodhana: Không
chống đối. Nhà vua biết tôn
trọng ý kiến của người
khác, không có thành kiến,
và tạo sự hòa thuận.

Xét về mặt giá trị thực
dụng và hữu ích lớn lao, các
nhà lãnh đạo quốc gia hiện
nay có thể và nên áp dụng
Mười vương pháp này trong
pháp trị quốc của mình.  Chỉ
riêng điểm thứ 10 về việc
tôn trọng ý kiến của người
khác thì đã thấy hàm tàng
tinh thần dân chủ đúng
nghĩa mà ngày nay nhân
loại đang nỗ lực đấu tranh
để có được.

Trong Kinh Tăng Nhất A-
hàm, Phẩm Kết Cấm, Kinh
số 7,(5) Đức Phật đã dạy
mười pháp mà nếu một vị
quốc vương thực hành được
thì sẽ tồn tại lâu dài. Đoạn
Kinh ấy như sau:

“Nếu quốc vương thành
tựu mười pháp thì sẽ được
tồn tại lâu dài ở đời. Những
gì là mười?

“Quốc vương không tham
đắm tài vật, không nổi thịnh
nộ, cũng không vì chuyện
nhỏ mà sinh tâm thù oán.
Đó là pháp thứ nhất khiến
được tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương

hằng nghe lời can gián của
quần thần, không nghịch lời
của họ. Đó là thành tựu
pháp thứ hai thì được tồn tại
lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương
thường ưa huệ thí, cùng
chung vui với dân. Đó pháp
thứ ba khiến cho tồn tại lâu
dài.

“Lại nữa, quốc vương
trưng thu tài vật hợp pháp
chứ không phải phi pháp.
Đó là pháp thứ tư khiến tồn
tại lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương kia
không tham đắm sắc người
khác, hằng tự thủ hộ với vợ
của mình. Đó là thành tựu
pháp thứ năm khiến tồn tại
lâu lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương
không uống rượu, tâm
không hoang loạn. Đó là
thành tựu pháp thứ sáu,
khiến tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương
không cười giỡn, mà hàng
phục kẻ thù bên ngoài. Đó
là thành tựu pháp thứ bảy,
tồn tại lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương y
theo pháp mà trị hóa, không
bao giờ bẻ cong. Đó là
thành tựu pháp thứ tám, tồn
tại lâu dài.

“Lại nữa, quốc vương
cùng với quần thần hòa
thuận, không có tranh chấp.
Đó là thành tựu pháp thứ
chín, tồn tại lâu dài,

“Lại nữa, quốc vương
không có bệnh hoạn, khí lực
cường thịnh. Đó là pháp thứ
mười, khiến tồn tại lâu dài.

“Nếu quốc vương thành
tựu mười pháp này sẽ được
tồn tại lâu dài, không có gì
lo ngại.”

Trong Kinh Trường A-
hàm, Kinh Du Hành,(6) kể
rằng một hôm Vua A-xà-thế
(Ajātasattu) của nước Ma-
kiệt-đà (Magadha) vì muốn
đánh chiếm nước Bạt-kỳ
(Vajji) nhưng nhà vua cũng
muốn biết suy nghĩ của Đức
Phật về việc này ra sao nên
đã sai đại thần Vũ-xá
(Vassakāra) đến tham vấn
Đức Phật về ý định xâm
chiếm nước Bạt-kỳ. Thay vì
trả lời thẳng với Vũ-xá, Đức
Phật quay sang tôn giả A-
nan đang làm thị giả đứng
hầu quạt bên cạnh hỏi và
nói về 7 yếu tố để làm cho
nước Bạt-kỳ hưng thịnh mà
không nước nào có thể xâm
chiếm được. Bảy yếu tố đó
như sau:

1- Người dân thường
nhóm họp để bàn những
việc chân chánh.

2- Dân và vua hòa
thuận, trên dưới kính
nhường nhau.

3- Người dân thường
tôn trọng pháp luật, hiểu
điều cấm kỵ, không trái lễ
độ.

4- Người dân hiếu
dưỡng cha mẹ, kính thuận
sư trưởng.

5- Người dân thường

và chú thích,(2) Đức Phật
dạy các Thầy Tỳ-kheo: 

“Cho nên, Tỳ kheo, chớ
móng tâm luận bàn quốc
sự. Vì không do sự luận bàn
này mà có thể đạt đến Niết-
bàn diệt tận; cũng không
phải là pháp chánh hành
của sa-môn. Nếu bàn luận
những sự việc ấy, đó không
phải là chánh nghiệp. Các
ngươi nên học mười đề tài
bàn luận. Những gì là
mười? Tỳ kheo tinh cần,
thiểu dục, tri túc, có tâm
dũng mãnh, đa văn mà có
thể nói pháp cho người,
không sợ hãi, giới luật đầy
đủ, tam muội thành tựu, trí
tuệ thành tựu, giải thoát
thành tựu, giải thoát tri kiến
thành tựu. Nếu muốn luận
bàn, các người hãy luận
mười đề tài này. Vì sao?
Chúng thấm nhuần tất cả,
mang lại nhiều lợi ích,
khiến có thể tu phạm hạnh,
đạt đến chỗ vô vi diệt tận, là
thiết yếu của Niết-bàn.”

Nhà chính trị nếu biết đem
Chánh pháp để trị quốc thì
có thể mang lại sự thịnh
vượng cho quốc gia và hạnh
phúc cho dân chúng, nhưng
không thể nào nhổ sạch tận
gốc rễ khổ đau cho mọi
người để đạt đến sự an lạc
viên mãn. Gốc rễ của khổ
đau là vô minh và các phiền
não tham, sân, si vốn nằm
trong tâm thức chúng sinh.
Cho nên, muốn nhổ sạch
cội rễ khổ đau thì phải tu
tập giới, định và tuệ. Cũng
trong Kinh Tăng Nhất A-
hàm, Đức Phật dạy Vua Ba-
tư-nặc cai trị đúng pháp.

“Đại vương, cai trị đúng
pháp thì tự cứu giúp được
tự thân, cha mẹ, vợ con, nô
tỳ, thân tộc, chăm lo quốc
sự. Cho nên, Đại vương,
hãy cai trị đúng pháp, chớ
đừng phi pháp. Mạng người
rất ngắn; sống trên đời chỉ
trong thoáng chốc mà thôi.
Sanh tử lâu dài, nhiều điều
đáng sợ. Khi cái chết đến,
bấy giờ mới kêu khóc; gân
cốt lìa tan, thân thể đông
cứng; bấy giờ không ai có
thể cứu được; không phải
có cha mẹ, vợ con, nô tỳ,
thuộc hạ, quốc thổ nhân
dân, mà có thể cứu được.
Gặp tai họa này, ai có thể
chịu thay cho? Duy chỉ có
sự bố thí, trì giới, nói năng
thường từ hòa không làm
thương tổn ý người, tạo các
công đức, hành các gốc rễ
thiện.”

Chánh Pháp được nói ở
đây, theo Giáo Sư Khoa
Học Chính Trị tại Đại Học
Georgia State University
William J. Long, trong bài
viết “Buddha on Politics,
Economics, and Statecraft”
[Đức Phật Đối Với Chính
Trị, Kinh Tế, và Nghệ
Thuật Lãnh Đạo Đất
Nước],(3) là Giáo pháp của
Đức Phật mà tiêu biểu là

giáo lý duyên khởi, rằng tất
cả các pháp đều do duyên
mà sinh, không một pháp
nào tự sinh hay không nhờ
vào các duyên khác để hiện
hữu. Tất cả mọi duyên đều
bình đẳng và đều cần thiết
như nhau. Từ giáo lý duyên
khởi này, các nhà lãnh đạo
quốc gia có thể ứng dụng
vào phương thức trị quốc
bằng chính sách bình đẳng
và tôn trọng phẩm giá của
mỗi cá nhân trong quốc độ
của mình. Do đó, chế độ
chính trị không nên sử dụng
bạo lực để đối phó với
người dân mà phải đối xử
công bằng và tôn trọng
phẩm giá làm người cho
mọi công dân. Từ bi, bao
dung và bất hại, hay bất bạo
động là cách trị quốc phù
hợp với Chánh Pháp. 

Trong Kinh Tiểu Duyên
(Aggaññasutta) của Trường
A-hàm (Dīrgha-āgama),
theo bản dịch Việt của Hòa
Thượng Thích Tuệ Sỹ, Đức
Phật khi nói về nguồn gốc
thể chế chính trị xuất hiện
đầu tiên trong thời buổi
hoang sơ của lịch sử loài
người đã đề cập đến chức vị
lãnh đạo được dân chúng
bầu lên để giải quyết các
vấn đề tranh chấp trong
cộng đồng được gọi là
mahāsammato, là vua hay
nhà lãnh đạo được dân
chúng bầu lên. Đây có thể
nói là cơ chế chính trị dân
chủ đầu tiên trên thế gian
này. Chế độ này đã được áp
dụng phổ biến tại các vương
quốc ở Ấn Độ trước và vào
thời Phật, như tại nước
Shakya, Koliyas, Moriyas,
Mallakas, và Licchavikas,
v.v… 

Thể thức sinh hoạt dân
chủ này cho đến nay vẫn
còn tồn tại trong cộng đồng
Tăng-già có từ thời Đức
Phật, qua hình thức tác pháp
Yết-ma (Karma) để lấy
quyết định đồng thuận trong
những công tác Phật sự lớn
nhỏ trong Thiền môn như
bố-tát, thọ giới, giải quyết
tránh sự trong Tăng, v.v… 

Đức Phật dạy 
pháp trị quốc

Như được nói ở trên, đối
với hàng đệ tử xuất gia thì
Đức Phật không cho bàn
luận hay tham dự vào việc
chính trị vì sẽ cản trở con
đường tu tập để giải thoát
khổ đau, nhưng đối với
hàng Phật tử tại gia thì Đức
Phật không ngăn cấm họ
tham chính để góp phần xây
dựng xã hội. Tuy nhiên, để
hướng dẫn những đệ tử tại
gia làm sao có thể trị quốc
cho đúng Chánh pháp hầu
mang lại lợi lạc cho mình và
người, Đức Phật đã nhiều
lần dạy pháp trị quốc.

Trong Kinh Bổn Sinh
(Jataka), Đức Phật nói đến
mười pháp mà một vị vua
cần có để làm một minh

Ông hạn chế việc giết thú
vật trong nhà bếp của hoàng
tộc, theo Sắc Chỉ số 1 được
khắc vào đá. Ông cho xây
các cơ sở y tế để phục vụ
cho con người và thú vật,
theo Sắc Chỉ số 2 trên đá.
Ông khuyến khích con cái
vâng lời cha mẹ, đối xử tử
tế với các tu sĩ và nhà tu khổ
hạnh và tiết kiệm chi tiêu,
theo Sắc Chỉ số 3 trên đá.
Ông giao nhiệm vụ cho các
quan chức để phục vụ phúc
lợi và hạnh phúc cho người
nghèo và người già, theo
Sắc Chỉ số 5 trên đá. Ông
hỗ trợ phúc lợi cho tất cả
chúng sinh để trả nợ của
ông đối với muôn loài và
phục vụ vì hạnh phúc của
họ trong đời này và đời sau,
theo Sắc Chỉ số 6 trên đá.

Vua Lương Võ Đế
(Emperor Wu of Liang -
464-549) là người sáng lập
triều đại nhà Lương thời
Nam-Bắc Triều (420-589
Tây lịch) ở Trung Hoa. Ông
trị vì nhà Lương từ năm 502
đến năm 549 Tây lịch. Thời
gian ông trị vì là giai đoạn
thịnh vượng nhất của nhà
Lương ở Nam Triều, theo
www.en.widipedia.org.
Ông đã 4 lần vào chùa
Đồng Thái Tự (同泰寺)
xuất gia (năm 527, 529, 546
và 547 Tây lịch) để sống
những ngày tĩnh tâm trong
chốn Thiền môn. Mỗi sáng
ông đều đến chùa lễ Phật và
giảng Phật Pháp cho mọi
người. Ông ăn chay trường
và còn thực hiện việc cúng
chay cho các vị tiên đế của
hoàng thất. Từ năm 502 đến
519 ông ăn chay ngày một
bữa và không ăn sau giờ
ngọ.

Theo tinh thần Phật Giáo,
ông ngăn cấm việc cúng tế
bằng cách giết động vật và
chống lại việc tử hình. Ông
là vị hoàng đế hiếu thảo,
yêu thương, khiêm cung,
thanh đạm, trí thức và có tài
văn chương. Ông làm việc
rất siêng năng, thức dậy
khoảng 3, 4 giờ sáng để
duyệt xét và giải quyết các
vấn đề của quốc gia. Ông
sống rất tiết kiệm, không
bao giờ xài cái gì phung
phí. Ông không thích rượu
và âm nhạc. Ông đối xử với
những người hầu hạ như đối
với khách trọng vọng,
không xem thường họ. Ông
đối xử rất khoan dung với
các quan lại. 

Thánh Đức Thái Tử
(Shōtoku Taishi – 574-622)
là con trai thứ hai của Dụng
Minh Thiên Hoàng (Yōmei-
tennō - 517-587) của Nhật
Bản.(8) Thánh Đức Thái Tử
học Phật với Thiền Sư Huệ
Từ, cao Tăng đến từ Cao Ly
để truyền bá Phật Pháp tại
Nhật. Ông là một Phật tử
nhiệt thành và là nhà luận
giải 3 bộ Kinh Phật, gồm

VIỆT BÁO 3THỨ SÁU 27-9-2024

tôn trọng tông miếu, kính
nể quỷ thần.

6- Người dân giữ gìn
khuê môn trinh chính, thanh
khiết, không bậy bạ, ngay
cả lúc nói năng vui đùa
cũng không tà vạy.

7- Người dân tôn kính
Sa-môn và người trì giới, và
thân cận hỗ trợ.

Khi nghe 7 yếu tố trên, đại
thần Vũ-xá bạch với Đức
Phật rằng dù người dân Bạt-
kỳ chỉ thực hiện đúng một
yếu tố thôi thì A-xà-thế
cũng không thể nào đánh
chiếm được, huống chi họ
đã thực hiện được hết 7 yếu
tố đó. Khi Vũ-xá về tâu lại
với A-xà-thế về những gì
Đức Phật dạy thì A-xà-thế
tức khắc bãi bỏ ý định xâm
chiếm Bạt-kỳ. 

Có thể có người sẽ hỏi
rằng liệu pháp trị quốc mà
Đức Phật đã dạy ở trên có
quá lý tưởng và khó thực
hiện được chăng? Hay, một
cách hỏi khác là, trong lịch
sử hơn hai mươi lăm thế kỷ
truyền bá của đạo Phật trên
thế giới đã có vị vua hay
nhà lãnh đạo quốc gia nào
áp dụng những pháp trị
quốc được Đức Phật dạy
một cách thành công chưa? 

Câu trả lời nhanh là: Có.
Nhưng để chứng minh bằng
những thí dụ điển hình về
câu trả lời “có” đó thì xin
nêu ra một vài trường hợp
lịch sử như sau.

Trị quốc bằng 
Chánh pháp

Vua A-dục (304-232
trước Tây lịch) là vị hoàng
đế thứ ba của triều đại
Mauryan của nước Ma-kiệt-
đà (Magadha) tại Ấn Độ.
Ông trị vì từ năm 268 đến
năm 232 trước Tây lịch.
Vương quốc Ma-kiệt-đà mà
Vua A-dục trị vì bao gồm
phần lớn tiểu lục địa Ấn Độ,
theo địa dư ngày nay là phía
tây giáp Afghanistan, phía
đông giáp Bangladesh, với
thủ đô là Hoa Thị Thành
(Pataliputra). Ông là vị vua
ủng hộ Phật Giáo mạnh mẽ.
Ông đóng vai trò quan trọng
trong việc giúp truyền bá
Phật Pháp đi khắp Châu Á
thời bấy giờ. Cụ thể là ông
đã phái Tỳ-kheo Mahinda
(con trai của ông) và Tỳ-
kheo-ni Sanghamitta (con
gái của ông) sang Đảo Tích
Lan (Sri Lanka) để truyền
bá Phật Pháp, theo Richard
Gombrich.(7) 

Cũng theo Richard
Gombrich, Vua A-dục theo
tinh thần Đạo Phật đã bãi bỏ
tội tử hình, theo Sắc Chỉ số
4 được khắc trên trụ đá.
Ông cho trồng cây đa và
cây xoài, xây nhà nghỉ và
đào giếng nước cách nhau
nửa dặm dọc theo các con
đường để cho người qua
đường có thể nghỉ mát và
uống nước, theo Sắc Chỉ số
7 được khắc trên trụ đá.
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thế này:
“Giải thích chung cho

thành công của Trump là
ông ta đã khai thác được sự
tức giận của người dân Mỹ.
Như có một người đàn ông
đã nói, "chúng ta đang bỏ
phiếu bằng ngón giữa.”
Nghe giống như một bình
luận về một cuộc ẩu đả giữa
các băng đảng hơn là một
cuộc bầu cử tổng thống.”

Sự tức giận đó là gì, có lẽ
chính những người đang
ủng hộ Trump cũng không
bao giờ thể biết rõ và giải
thích một cách thuyết phục.
Bởi vì, chính Donald
Trump cũng không biết
phân biệt giữa cái đúng và
cái sai. Cựu cố vấn an ninh
quốc gia của Trump, John
Bolton, từng trả lời phỏng
vấn với CNN rằng Trump
“gặp khó khăn trong việc
phân biệt giữa sự thật và hư
cấu.”

Tám năm trước, mục sư
Lucado đã hy vọng và cầu
nguyện “cho sự lịch sự
trong lời nói được trở lại.”

“Có lẽ Trump rồi sẽ biết
giữ mồm giữ miệng của
mình tốt hơn. (Chắc chắn là
đáng để cầu nguyện.) Hoặc
có lẽ người dân Mỹ sẽ nhớ
vai trò quan trọng của tổng
thống: Là bộ mặt của nước
Mỹ. Khi ông ấy/bà ấy phát
biểu, ông ấy/bà ấy nói thay
cho chúng ta. Cho dù chúng
ta đồng ý hay không đồng ý
với các chính sách của tổng
thống, chúng ta có quyền hy
vọng rằng họ sẽ nói theo
ngôn ngữ của một vị lãnh
đạo hay không?”

Nhưng tám năm sau, trong
đêm Đại Hội Đảng Dân
Chủ 2024, nữ hoàng truyền
hình Oprah Winfrey vẫn
còn phải kêu gọi: “Cuộc
bầu cử tổng thống năm
2024 sẽ phụ thuộc vào sự
lựa chọn các giá trị và nhân
cách.” Bà cảnh báo “phẩm
cách đạo đức và sự tôn
trọng người khác đang nằm
trong lá phiếu.”

Tám năm sau, không biết
mục sư Max Lucado có còn
hy vọng Trump có thể kiểm
soát lời ăn tiếng nói của
mình hay không? Chỉ biết
rằng, vẫn còn rất nhiều cử
tri cương quyết đẩy sang
bên lề chính trường Mỹ một
nền tảng đạo đức cần thiết
cho một minh quân./       

Kalynh Ngô

THỨ SÁU 27-9-20244 VIỆT BÁO 
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Mua baùo, ñoïc baùo laø
goùp phaàn baûo veä phaåm

giaù cuûa chöõ Vieät

do tấm lòng nhân hậu, luôn
nghĩ cho dân, chưa bao giờ
hiếp đáp kẻ yếu hơn mình,
dưới Lưu Bị có biết bao
tướng tài trong thiên hạ, đến
Tào Tháo phải ghen hờn.

Đi tìm một minh quân
thời nay

Mượn vài điển tích xưa
của phương Đông nói
chuyện đời nay của phương
Tây – câu chuyện nước Mỹ
chọn một minh quân.

Có lẽ không còn gì mang
tính chất “hot news” để nói
về một người đang đi tìm
quyền lực không phải bằng
tài năng, càng không phải
bằng đức độ, mà bằng
quyền lực của đồng tiền, sự
gieo rắc hận thù, chia rẽ, đả
kích, phỉ báng người khác.
Vì những gì có thể phơi bày
về tư cách đạo đức của tỷ
phú Donald Trump vốn đã
được nói khá nhiều từ năm
2016, khi ông ta bước vào
Tòa Bạch Ốc. Vấn đề là
những ý kiến đó không xuất
hiện nhiều bằng tầng số
“phát thanh và phát hình”
của Trump, trên truyền
thông chính lẫn trên mạng
xã hội cá nhân của ông ta. 

Max Lucado là một mục
sư, diễn giả và tác giả
những cuốn sách bán chạy
nhất, theo lời ông mô tả là
“viết sách cho những người
không đọc sách.” Ngày 24
Tháng Hai năm 2016,
khoảng một tháng Trump
trở thành tổng thống Mỹ,
mục sư Lucado viết một bài
xã luận đăng trên
Washington Post có tên “Tư
cách một tổng thống.”

Trong bài viết, mục sư
Lucado cho biết ông có ba
cô con gái “rượu” và ông
“bảo lưu quyền hỏi chuyện
những người muốn hẹn hò
với con gái của tôi.” Đơn
giản thôi. Ông và vợ nuôi
dưỡng các cô con gái, sắm
sửa quần áo, tài trợ cho làm
đẹp, chở đến các giải thi
đấu bóng chuyền và biểu
diễn piano. Thế thì chỉ năm
phút gặp mặt trực tiếp với
một anh chàng nào đó, với
ông là “kỳ vọng hợp lý.” Vì
năm phút đó cho ông biết
ông đúng hay sai khi giao
phó tình yêu của cuộc đời
vợ chồng ông cho một
chàng trai xa lạ. Cô gái sẽ
phụ thuộc vào khả năng
chạy xe của anh ta, có thể
tránh xa những người xấu,
tỉnh táo trong những cuộc
vui. Nói ngắn gọn, ông cần
phải biết, chàng trai đó có
tử tế hay không? Có đàng
hoàng không? Có đạo đức
không?

“Sự đàng hoàng, đạo đức
rất quan trọng với tôi, tư

cách là một người cha,”
mục sư Lucado viết.

Chắc chắn đây là hình ảnh
rất quen thuộc cho bất kỳ
gia đình nào trong xã hội,
bất kể chủng tộc, màu da.
Và nó cũng áp dụng cho
những ai quan tâm đến
người thân, anh chị em,
cháu, bạn thân… Nó là
phản ứng bình thường cốt
lõi của những người có một
định hình chung về giáo dục
và đạo đức. 

Ngay đoạn tiếp theo, mục
sư Lucado ghi: “Người trở
thành nhà lãnh đạo tiếp theo
của thế giới tự do sẽ không
vượt qua được cuộc phỏng
vấn năm phút của tôi. Tôi sẽ
tống cổ hắn đi ngay. Tôi sẽ
bảo con gái tôi ở nhà. Tôi
không tin hắn có thể chăm
sóc con gái tôi.”

“Tôi không biết ông
Trump. Nhưng tôi đã rất tức
giận với những trò hề của
ông ta. Ông ta giễu cợt một
người hùng chiến tranh
(John McCain.) Ông ta chế
giễu chu kỳ kinh nguyệt của
một phóng viên (Megyn
Kelly khi còn làm việc cho
CNN.) Ông ta chế giễu bộ
dạng của một phóng viên
khuyết tật. Ông ta gọi cựu
đệ nhất phu nhân Barbara
Bush là "mẹ" và coi thường
Jeb Bush vì đã đưa bà vào
chiến dịch tranh cử. Ông ta
thường xuyên gọi người
khác là “ngu ngốc” và “ngu
ngốc.” Một nhà văn đã ghi
lại sáu mươi bốn lần ông ta
gọi ai đó là “kẻ thua cuộc.”
Tất cả những điều này được
đăng tải công khai trên
Twitter, báo chí, phỏng
vấn.”

Mục sư Lucado đặt câu
hỏi, “nếu một người hôm
nay cầu nguyện Chúa Kitô,
hôm sau lại rủa xả người
khác là “thứ phụ nữ xanh đỏ
não ngắn”, thì có gì đó
không bình thường phải
không? Và làm như vậy,
không phải một lần, mà là
nhiều lần? Không hối hận?
Không ăn năn? Chúng ta
không có quyền mong đợi
một tiếng nói là tấm gương
tốt cho con cái chúng ta
sao? Chúng ta phản đối nạn
bắt nạt ở trường học. Phải
chăng chúng ta cũng không
nên đồng tình với điều đó
trong bầu cử tổng thống?”

Washington Post đã đăng
bài viết này năm 2016.
Trong suốt tám năm sau,
không thể liệt kê những gì
thuộc về phạm trù đạo đức,
tư cách, để lấp thêm vào
những gì mục sư Lucado đã

nhắc đến. 
Từ giữa thế kỷ 20 đến đầu

thế kỷ 21, các ứng cử viên
tổng thống đảng Cộng Hòa
thường là những người cam
kết phục vụ người dân, kinh
nghiệm lãnh đạo và cá nhân
họ ủng hộ các quan niệm
truyền thống về nhân phẩm
đạo đức, tôn trọng các giá
trị của tầng lớp trung lưu
nước Mỹ, thúc đẩy sự liêm
chính, đạo đức quốc gia –
cho dù là trong chính sách
đối ngoại, cải cách kinh tế
hay tập trung vào luật pháp
và an ninh. Những phẩm
chất này được coi là cốt lõi
trong khả năng đắc cử của
một ứng cử viên Cộng hòa,
và cả Dân Chủ.

Thế nhưng tất cả đã thay
đổi từ khi Donald Trump
tranh cử, đắc cử, rồi lại
tranh cử, rồi thất cử, và nay
lại tranh cử. Tám năm đủ để
Trump chứng minh tất cả
con người thật của ông ta,
từ kiến thức chính trị, kinh
nghiệm lãnh đạo, cho đến
lịch sự tối thiểu của một con
người, nói rộng ra là tư cách
lãnh đạo. Đoạn video ngắn
mô tả khi Donald Trump là
tổng thống, tham dự Hội
Nghị Thượng Đỉnh, đã xô
đẩy lãnh đạo của các quốc
gia khác để bước lên trước,
gương mặt hất cao đầy tự
mãn, sẽ mãi là những hình
ảnh “bất tử” của một giai
đoạn của nước Mỹ.

Hàng loạt những lời phỉ
báng đối thủ – tức những
người không “thần phục”
Trump hoặc cả những
người đang “phò” Trump –
diễn ra như cơm bữa. Nhiều
chính trị gia của lưỡng đảng
dưới thời Donald Trump đã
bị ông ta buông lời khiếm
nhã. Câu chuyện Trump
giễu cợt vợ của Thượng
Nghị Sĩ Ted Cruz là một ví
dụ. Lịch sử chính trường
Mỹ chưa một ai có “khả
năng” đặt tên cho đối thủ
chính trị của mình bằng
những lời khinh miệt như
Trump. Lịch sử chính
trường Mỹ cũng chưa có
một cựu tổng thống nào bị
buộc tội vì đã phỉ báng và
tấn công tình dục, phải bồi
thường $18,3 triệu thiệt hại
và $65 triệu tiền phạt. Chưa
kể đến bị kết tội 34 tội danh
vì chi tiền bịt miệng một
ngôi sao khiêu dâm.

Thế nhưng, một phần
không nhỏ cử tri Mỹ đã
từng và đang vẫn chọn
Trump là người lãnh đạo
nước Mỹ. Mục sư Max
Lucado đã giải thích như

Thời Tam Quốc Diễn
Nghĩa – thời đất nước loạn
lạc, thì có Lưu Bị là một
minh quân dùng đạo đức để
thu phục người tài. Vốn chỉ
là một thợ hàn tay trắng,
không giỏi bày trận chiến,
cũng không biết võ, nhưng
khi xưng vương xưng đế,
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Kinh Pháp Hoa, Kinh Duy-
ma-cật, và Kinh Thắng
Man. Trong ba bộ luận giải
này thì bộ Pháp Hoa Nghĩa
Sớ được viết xong vào năm
615 và là văn bản tiếng
Nhật đầu tiên, do vậy ông
cũng được xem như là tác
giả Nhật Bản đầu tiên trong
lịch sử Nhật, theo Kazuo
Kasahara.(9) Ông đã lãnh
đạo dự án quốc gia khổng lồ
hỗ trợ Phật Giáo và xây
dựng ngôi Tứ Thiên Vương
Tự (Shitennō-ji) tại Osaka,
Nhật Bản. 

Nhờ thấm nhuần giáo
pháp của Đức Phật ông đã
thành công trong việc thiết
lập chính quyền trung ương
trong thời gian tại vị. Trong
vai trò quan nhiếp chính,
vào năm 603 Tây lịch, ông
đã thành lập Hệ Thống
Quan Chế 12 Cấp để xây
dựng bộ máy hành chánh
vững mạnh cho Nhật Bản.
Năm sau, 604, Thánh Đức
Thái Tử ban hành Thập
Thất Chương Ước Pháp (17
Chương Ước Pháp) là Hiến
Pháp đầu tiên của nước
Nhật. Trong 17 Chương
Ước Pháp này có chương
nói về việc chống chế độ
độc tài và cổ võ dân chủ và
nhân quyền.

Vua Trần Nhân Tông
(1258-1308), tên húy là
Trần Khâm, là vị vua thứ ba
của triều đại nhà Trần
(1226-1400) của nước Đại
Việt. Ông trị vì từ năm 1278
đến năm 1293, sau đó lên
làm Thái Thượng Hoàng.
Vua Trần Nhân Tông đã
từng lãnh đạo quân Đại Việt
đánh bại 2 cuộc xâm lượt
của quân đội Mông-Nguyên
vào năm 1285 và 1287. Vào
năm 1294, Vua Trần Nhân
Tông xuất gia học đạo và
tôn Tuệ Trung Thượng Sĩ
Trần Tung làm Thầy. Chính
Tuệ Trung Thượng Sĩ là
người truyền tâm ấn cho
Trần Nhân Tông, theo Giáo
Sư Lê Mạnh Thát.(10) Ngài
tự gọi mình là Hương Vân
Đại Đầu Đà và vào núi Yên
Tử tu hành 12 hạnh đầu đà.
Ngài là vị khai tổ của dòng
Thiền Trúc Lâm Yên Tử.

Ngài mở các hội bố thí
tiền bạc cho người nghèo
trong xã hội. Ngài cũng đã
vân du khắp làng xóm để
giảng dạy mọi người từ bỏ
mê tín và khuyên họ thực
hành 10 điều thiện. Mười
điều thiện gồm, không
tham, không sân, không si,
không sát sanh, không trộm
cắp, không tà dâm, không
nói dối, không nói lời thêu
dệt, không nói lưỡi hai
chiều, và không nói lời ác
độc. Vua Trần Nhân Tông
cho rằng đây là pháp trị
quốc hữu hiệu nhất mà một
vị minh quân hay nhà lãnh
đạo nên thực hiện để xây
dựng con người và xã hội
lương thiện và thịnh vượng.
Theo Giáo Sư Lê Mạnh
Thát thực hành 10 điều
thiện là “pháp luật quốc
gia,” là “chính sách quốc
gia,” mà đã được nói đến

trong cuốc kinh Phật xưa
nhất tại Việt Nam là Kinh
Lục Độ Tập. Vào năm
1304, Ngài cũng đã truyền
giới Bồ Tát tại gia cho vua
quan nhà Trần dưới thời
Trần Anh Tông. Ngài còn là
nhà thơ, nhà văn và nhà tư
tưởng lớn của Phật Giáo và
Dân Tộc Việt Nam. Trong
các tác phẩm của Vua Trần
Nhân Tông có bài phú Cư
Trần Lạc Đạo rất phổ biến
và còn lưu truyền đến ngày
nay.

Nói tóm lại, đối với Đức
Phật, chính trị không giải
quyết tận gốc khổ đau của
con người và chúng sinh. Vì
vậy, Ngài đã dạy những vị
đệ tử xuất gia trong Tăng
đoàn của Ngài không nên
can dự vào chính trị mà
phải tập trung vào nỗ lực tu
tập để chứng đắc các quả vị
giải thoát. Đối với hàng đệ
tử tại gia, Đức Phật không
ngăn cấm họ tham chính mà
chỉ dạy họ nếu muốn xây
dựng xã hội bằng con
đường chính trị thì phải lấy
Chánh Pháp để trị quốc mới
làm cho đất nước thanh
bình và dân chúng hạnh
phúc./ 

Huỳnh Kim Quang____________________
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Minnesota, một cử tri phe
McCain đã nói rằng bà
không thể tin Obama. Bà
gọi Obama là "một người Ả
Rập" theo một thuyết âm
mưu cho rằng Obama,
người sinh ra ở Hawaii,
không phải là công dân Mỹ
và do đó không đủ điều kiện
để trở thành tổng thống.
McCain ngay tại chỗ đã lên
tiếng bảo vệ đối thủ của
mình là Obama trong tiếng
vỗ tay của mọi người:
"Không thưa bà, ông ấy là
một người đàn ông gia đình
đàng hoàng tử tế, một công
dân, mà tôi chỉ tình cờ bất
đồng quan điểm về các vấn
đề cơ bản…" Sự đàng
hoàng trong chính trường
Hoa Kỳ mới đó còn nguyên
vẹn như thế.

Năm 2016, tuy số phiếu
phổ thông tính trên toàn dân
của của Hillary Clinton hơn
Trump đến 2.9 triệu phiếu,
Clinton đã gọi chúc mừng
đối thủ của bà là Tổng
Thống Trump vào sáng thứ
Tư sau bầu cử và chấp nhận
thua vì bà thua số phiếu đại
cử tri. Trump sau đó vẫn
không đủ “đàn ông” để cư
xử đàng hoàng, thay vào đó
ông viết trên twitter rằng:
“Ngoài việc giành chiến
thắng áp đảo với số phiếu
đại cử tri, tôi còn giành
chiến thắng về số phiếu phổ
thông nữa nếu quý vị trừ đi
hàng triệu người đã bỏ
phiếu bất hợp pháp.” Và đó
là lối hành xử khi Trump
thắng.

Khi thua năm 2020,
Trump đã làm gì tưởng
không cần nhắc lại, vì lịch
sử đến thời điểm này đã
chứng minh con người và tư
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hoàng cũng là từ diễn tả sự
nghiêm túc, chuẩn mực,
đúng đắn, hợp lệ. Ví dụ:
giấy tờ đàng hoàng, cưới
xin đàng hoàng.

Như vậy, có thể hiểu đàng
hoàng là một tính từ mang ý
nghĩa tốt đẹp, diễn tả mức
độ phẩm chất có thể chấp
nhận được về tinh thần, vật
chất, cũng như tư cách
nghiêm túc, đứng đắn, tính
tình tử tế, chỉnh chu, gương
mẫu, đáng được tôn trọng ở
một mức độ được xã hội
công nhận. 

Từ định nghĩa trên, chúng
ta cũng có thể rút ra những
tính khí và hành động trái
ngược với “đàng hoàng”,
như khoe khoang khoác lác,
tự cao tự đại, dối trá, ăn nói
ba trợn, ăn hiếp kẻ yếu,
cưỡng hiếp phụ nữ, kỳ thị,
lừa đảo, bất chấp thủ đoạn
cũng như các hành vi tội
phạm khác. 

Khi Donald Trump mới
xuất hiện, nhiều người tuy
trong bụng ưa thích tính khí
quái đản của Trump, nhưng
vì những chuẩn mực của sự
“đàng hoàng” nên không ra
mặt ủng hộ, e mọi người vì
đó mà nhìn xuyên thấu tư
cách của mình. Bởi ngạn
ngữ Anh có câu: “Hãy cho
tôi biết bạn của anh là ai, tôi
sẽ chỉ cho anh biết, anh là
người như thế nào”. Người
Việt thì có rất nhiều câu nói
tương tự, chẳng hạn như:
“Đi với bụt mặc áo cà sa, đi
với ma mặc áo giấy”, hay
“nồi nào vung nấy”.  Vì vậy
người ta ban đầu còn dè dặt
không công khai nhận mình
thích Trump, một người đàn
ông từng khoe khoang:
“Khi bạn là ngôi sao nổi
tiếng, họ (phụ nữ) để bạn
làm bất cứ điều gì. Bạn có
quyền làm bất cứ thứ gì.
Như bóp L (pussy) bọn họ.
Làm bất cứ điều gì bạn
muốn...” Trump cũng
ngang nhiên tuyên bố
những câu bất tuân luật
pháp như "Tôi có thể đứng
giữa đại lộ Fifth Avenue (ở
New York) và bắn bất kỳ ai,
sẽ không vì vậy mà tôi có
thể mất đi một lá phiếu nào,
OK?" Vào thời điểm một
con người như vậy mới xuất
hiện, nhận mình yêu thích
hắn chẳng phải tự công
nhận mình cũng thiếu kém
đạo đức? Cẩn trọng là phải.

Đó là chuyện chục năm
trước, tôi còn nhớ bạn bè
xung quanh mình lúc đầu
cũng rất dè dặt, thay vì
“yêu” Trump thì chỉ chửi
bới Hillary Clinton hay nói
bóng nói gió, cho đến một
ngày, khi số người “yêu”
Trump đã đủ nhiều, họ bỗng
công khai dương lá cờ
“chính nghĩa” Trump. 

Để giải thích vì sao những
điều hiển nhiên xấu xa
không được chấp nhận
trong xã hội bỗng nhiên trở
thành chuyện không những
bình thường mà còn được
ưu ái, hãy nhớ đến phân tích
của Toni Morrison, tác giả
đoạt giải Pulitzer, về chủ
nghĩa Phát xít. Khi viết về
các thế lực cổ súy chủ nghĩa
phát xít, Bà đã nhắc đến
chiến lược nhồi sọ rất hữu
hiệu của họ, thúc đẩy sự
tương tác giữa hai vế niềm
tin và hành động. Những
người phát xít dùng niềm
tin và hành động để củng cố
lẫn nhau. Niềm tin có thể
khiến các hành động vốn
xấu xa không thể chấp nhận
được trở nên bình thường
và hợp lý; trong khi những
hành động lập đi lập lại có
thể củng cố thêm cho những
niềm tin tưởng chừng như
mù quáng. Thí dụ, việc
Trump (học theo sách phát
xít) gọi những người nhập
cư là tội phạm nguy hiểm,
là dòng máu độc hại làm
vẩn đục dòng máu Hoa Kỳ
sẽ biện minh cho việc giam
giữ người nhập cư trong các
trung tâm tệ hơn nhà tù,
tách rời trẻ em khỏi cha mẹ
chúng, đối xử với họ tệ hại
như đối xử súc vật. Điều
này lại có thể củng cố niềm
tin trong công chúng rằng
họ là nhóm người “lậu”

tại cuộc tranh luận tổng
thống gần đây, bà không đi
đến bục phát biểu của mình
mà bước đến giữa sân khấu
để chào Trump và bắt tay
ông, bất kể Trump và người
ủng hộ Ông đã luôn gọi Bà
bằng những từ ngữ miệt thị
thấp kém. Thật ra Trump
xưa nay nổi tiếng với việc
chế giễu đối thủ bằng
những lời lăng mạ thể xác.
Ông đã gọi Stormy Daniels
là "mặt ngựa", E. Jean
Carroll là "không phải gu
của tôi" và Omarosa
Manigault Newman là "đồ
chó", và Harris “không phải
người da đen”. 

Ai cũng biết Donald
Trump đã quá nhiều lần
phát biểu coi thường phụ
nữ. Ông ta coi thường mạng
sống của người da đen. Ông
ta tước đi quyền lợi của
cộng đồng LGBTQ. Ông ta
tấn công và hạ thấp “dòng
máu” của người di dân.
Suốt hơn 10 năm nay ông ta
đã đưa ra rất nhiều tuyên bố
đáng lo ngại trong các chiến
dịch tranh cử và trong thời
gian tại nhiệm. Ông ta đã
phát tán tin tức sai sự thật
và nói những điều thiếu tôn
trọng trước công chúng.
Ông ta đã không dấu diếm
những lời lẽ gây hận thù và
chia rẽ. Gần đây nhất trong
cuộc tranh luận Ông ta nói
trực tiếp trên truyền hình vu
khống người Haiti ăn thịt
thú nuôi trong nhà gây kỳ
thị khiến nhiều trường học
phải đóng cửa, nhiều sự
kiện cộng đồng bị hủy vì
nhiều đợt đe dọa bom xảy ra
cho cộng đồng này ngay sau
đó. Hãy tưởng tượng một
giám đốc điều hành của

Fortune 500 nói đùa về
hành vi tấn công tình dục.
Hãy tưởng tượng một
chuyên gia y tế nói với mọi
người rằng chất tẩy rửa có
thể chữa khỏi Covid-19 cho
họ. Hãy tưởng tượng một
người cha có con gái tuyên
bố mình có quyền bóp L…
phụ nữ. Hãy tưởng tượng
một lãnh đạo quân đội
tuyên bố coi thường sự hy
sinh của quân binh Hoa Kỳ.
Họ sẽ bị phản đối và bị sa
thải. Tuy nhiên, với Donald
Trump, tất cả những điều
này được coi nhẹ như một
mục khác trong danh sách
dài những điều nhảm nhí
phát ra từ miệng ông ta.

Những người ủng hộ
những lời nói của Trump
vẫn biện hộ rằng vì Trump
đang trung thực và nói
những điều mà hầu hết các
chính trị gia khác thường
không nói. Họ tự lừa dối
lương tâm đạo đức của
mình để chấp nhận những
lời lẽ thiếu tư cách, thấp
kém và hoàn toàn thiếu tôn
trọng. Họ hạ thấp chuẩn
mực của sự đàng hoàng tử
tế hay phẩm chất đạo đức
được giáo dục từ lâu đời. 

Khi chuẩn mực đạo đức bị
hạ thấp và được công chúng
chấp nhận đối với cương vị
lãnh đạo quốc gia, sự thấp
kém này cũng sẽ được chấp
nhận và thể hiện ở nhiều
cấp bậc khác trong chính
quyền, trong xã hội. Nhìn
lại những hành động thấp
kém đạo đức đang xảy ra
khắp nơi từ chủ nghĩa bất
chấp của Trump, chính
chúng ta giờ đây không còn

Tiếp NHÂN CÁCH trang 1 cách đạo đức của Trump.
Điều cần nhắc đến ở đây là
thái độ và sự chấp nhận sai
trái của những người theo
Trump từ sau cuộc bạo loạn
ngày 6 tháng Một mãi cho
đến hôm nay. Là người
cộng hòa, những người theo
Trump xưa nay luôn đề cao
phẩm chất “tuân thủ pháp
luật”, bỗng dưng một sáng
một chiều một số đông đã
tháo bỏ nguyên tắc này dễ
dàng, vì niềm tin mù quáng,
họ chấp nhận sự tấn công
vào tòa nhà quốc hội, vào
nước Mỹ, vào quê hương và
chính thể họ đang sắt máu
tin rằng mình đang đấu
tranh vì nó.

Là cử tri, chúng ta có
quyền mang hy vọng vào sự
tái lập phẩm cách đạo đức
cho nước Mỹ hay không?
Ngày 7 tháng 8, 2024 vừa
qua, trong cuộc vận động
tranh cử, đám đông ủng hộ
Harris đã la lớn “Lock Him
Up”, “Hãy Bỏ Tù Hắn Ta”,
cụm từ này được Trump và
nhóm theo Trump sử dụng
trước đây khi hô hào đòi bỏ
tù đối thủ của Trump là bà
Hillary Clinton. Harris đã
không hành xử như Trump,
Bà đã nhanh chóng ngắt lời
đám đông. Bà nói: “hãy đợi
đã, đợi đã, đó là chuyện của
tòa án,” và tiếp tục tuyên bố
rằng chiến dịch của bà với
Thống đốc Minnesota Tim
Walz “không chỉ là cuộc
chiến chống lại Donald
Trump,” mà là “cuộc chiến
vì tương lai.” Đó là một lối
cư xử đàng hoàng, hay ít
nhất, cũng biểu lộ sự đàng
hoàng trên bề mặt.

Ngày 9 tháng 9 vừa qua,
khi Harris được giới thiệu

nguy hiểm, không đáng
được đối xử như người.
Aldous Huxley, nhà văn nổi
tiếng người Anh trong cuốn
sách kinh điển Brave New
World đã viết: “Mục đích
của kẻ tuyên truyền là khiến
một nhóm người quên rằng
nhóm người khác cũng là
con người.” 

Trở lại những ngày Trump
mới xuất hiện trên chính
trường, bạn bè tôi ban đầu
thấy Trump khoác lác họ
cũng thấy “kỳ kỳ”, nhưng
rồi vì ông ta cứ lập đi lập lại
những lời nói dối, và ngày
càng nhiều người tin hơn,
“con chiên” của Trump
ngày càng đông hơn, khiến
họ cảm tưởng mình giờ đây
thuộc về “đa số”, và họ lập
luận đơn giản kiểu “Ông ta
phải hay phải đúng mới có
nhiều người theo như thế”,
và họ yên tâm không để
lương tâm đạo đức cắn rứt
nữa. 

Trong chính trị hay ở mức
độ lãnh đạo, nhất là ở vị trí
nguyên thủ quốc gia, “đàng
hoàng” ở đây bao gồm một
mẫu mực đạo đức cao hơn,
một tấm gương cho nhiều
thế hệ, một sự đại diện cho
cả một đất nước, một tiếng
nói đại diện một giai đoạn
lịch sử quốc gia, một giá trị
tử tế tự thắp sáng. 

Năm 2008, chỉ một tháng
trước cuộc bầu cử tổng
thống, Thượng Nghị Sĩ
John McCain đã sẵn sàng
chấp nhận nguy hiểm về
chính trị để bảo vệ đối thủ
của mình, khi đó là Thượng
Nghị Sĩ Barrack Obama.
Trong một chương trình
nghị luận town hall ngày
10/10/2008, tại Lakeville, Xem tiếp NHÂN CÁCH trang 6
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sốc như “thuở ban đầu”, mà
đơn giản chấp nhận rằng
đây là những minh chứng
đáng buồn cho những tư
duy đáng lo ngại ngày càng
phát triển ở Mỹ.

Hàng loạt những điều
“trước kia không thể chấp
nhận được” mà những viên
chức cộng hòa MAGA đang
làm thật ra không có điều gì
đặc biệt hay bất thường. Họ
chỉ là chính họ, họ hiện
nguyên hình, không cần
phải kiềm chế, không quan
tâm đến giữ gìn tư cách hay
lời ăn tiếng nói, không giữ
chuẩn mực đạo đức, sự
đúng đắn và họ bất chấp
hậu quả.

Tại Texas, thống đốc
Abbot đã ân xá cho một
người đàn ông bị kết tội giết
người biểu tình và phân biệt
chủng tộc. 

Tại Thành phố New York,
các dân biểu, nghị sĩ Hoa
Kỳ và các đồng minh khác
của Trump đã diễu hành đến
tòa án để thể hiện sự ủng hộ
dành cho Trump, nơi
Donald Trump đang bị xét
xử vì tội làm giả hồ sơ kinh
doanh để che giấu khoản
thanh toán bịt miệng một
ngôi sao khiêu dâm.

Tại Washington, D.C.,
trong một cuộc họp của ủy
ban Hạ Viện, dân biểu Hoa
Kỳ Marjorie Taylor Greene
của Georgia, một đảng viên
Cộng hòa theo Trump, đã
lớn tiếng với Dân biểu Hoa
Kỳ Jasmine Crockett của
Texas, một đảng viên Dân
chủ, rằng "Tôi nghĩ lông mi
giả của cô đang làm hỏng
những gì cô đang đọc". Dân
biểu Dân chủ Alexandria
Ocasio-Cortez của New
York đã bất bình phản đối:
"Điều này hoàn toàn không
thể chấp nhận được. Làm
sao cô ta dám tấn công
ngoại hình của người
khác?" Nhưng nghĩ cho
cùng, tấn công ngoại hình
hay tấn công việc đeo “lông
mi giả” thật ra có nhằm nhò

như một samurai tuốt kiếm
xông vào nơi chốn dữ để
dành cho mình một cái chết
trong danh dự. 

Cái chết của bạn tôi không
là một cái chết “hồn nhiên”
theo kiểu Lê Uyên Phương,
nhưng cũng không là cái
chết vội vàng, chết cong
queo theo kiểu của Trịnh
Công Sơn, nhưng là một cái
chết được bạn tôi cho là tốt
đẹp nhất, nhanh nhất, êm ả
nhất, nằm chết trong giấc
ngủ khi ánh sao băng vừa
chợt tắt – bên cạnh những
người thân. Như một
chuyến bay viễn không vô
tận về nhà, ở hẳn với mẹ
cha.

Mai tôi đi chắc trời giăng
mưa lũ
Mưa thì mưa chắc tôi
không bước vội
Nhưng chậm thế nào, thì
cũng sẽ xa nhau  
* Nguyên Sa

Anh và tôi thân quen từ
thuở còn sinh viên. Anh nhỏ
hơn tôi chừng 3 tuổi, và
theo học ngành sư phạm.
Người anh đầu, Trần Đình
Ái, và chị kế của anh, Trần
Thị Bích Thụy, là những
đồng môn gần gũi của tôi
trong trường Y khoa (YK)
Huế. Anh luôn có mặt trong
những lần du ngoạn vào
cuối tuần, xa thành phố, với
nhóm bạn YK chúng tôi,
gồm cả trai lẫn gái cùng lứa
tuổi thanh xuân, thân ái và
vui đùa dưới vòm trời tự do. 

Lần đi chơi ngoạn mục
nhất là chuyến anh dẫn đầu
nhóm 6 bạn YK của tôi kéo
nhau bay đến Đà Lạt 1 tuần.
Bảy chúng tôi ở miễn phí
trong khách sạn Palace sang
trọng, vì ông quản lý khách
sạn vốn là một đàn em trước
đây của ba anh. Nhóm
chúng tôi được tiếp đãi
đàng hoàng như những
khách quý khác. Không đủ
tiền chơi sang, nhưng lại
muốn giữ thể diện cho bạn
mình, nên chúng tôi tuần tự
thay phiên nhau, từng cặp
một, vào ăn sáng tại nhà
hàng của khách sạn, với anh
và một người trong nhóm. 

Chút tiền còn lại dẫn nhau
đi ăn những nơi rẻ tiền nhất
ở Đà Lạt, như ăn bánh xèo ở
chợ Hòa Bình, theo kiểu
Phở Cao Vân Saigon lấy
công làm lời - mua ăn 1 cái
bánh xèo nhưng xin thêm
nhiều rau sống và sà lách
cho đủ no - mua bánh mì
nóng ăn với fromage và
paté hộp, đi cà phê Tùng,
nghe nhạc…cho đến tối mịt
mới rón rén về phòng khách
sạn ngủ chung, trong 1
phòng lớn có 2 giường, 6
đứa chia nhau 2 giuờng lớn,
một đứa nằm ở sofa. Vì sợ
hết nước nóng, nên một nửa
tắm ban đêm, nửa kia tắm
buổi sáng. 

Khoảng năm 1972, bạn tôi
tốt nghiệp đại học Sư Phạm,
vào Hội An dạy ở trường
Trần Quý Cáp. Trong cùng
thời gian, tôi miệt mài ở
luôn trong bệnh viện, nên
chúng tôi mất dần liên lạc.
Mùa Hè Đỏ Lửa qua, rồi tôi
tốt nghiệp YK, trưng tập
vào Quân Y Nhảy Dù, biến
cố tháng 4, 75, tù cải tạo,
vượt biên, định cư, cuộc
sống mới. Tưởng như
không bao giờ gặp lại nhau,
thế nhưng tôi nghe tin anh
được chị anh, là Bs. Trần T.

Bích Thụy, bảo lãnh qua
Montreal trong giữa thập
niên 80. 

Từ đó, tôi gặp anh được 5
lần. Lần đầu tiên khi anh
đến thăm một loạt bạn bè
của anh, trong đó có tôi, tại
Nam Cali; 4 lần còn tại
Montreal khi vợ chồng
chúng tôi đến du lịch xứ
lạnh tình nồng. Thật xúc
động khi chúng tôi gặp lại
nhau, nhất là sau khi anh
may mắn sống sót qua một
cơn mổ não vì đột quỵ vào
giữa năm 2010 - mà anh rất
may mắn được cứu sống khi
một vị giáo sư Y khoa danh
tiếng từ Pháp mới đến
Montreal đã mỗ não anh
bằng thủ thuật mới cere-
brovascular surgery, rồi tiếp
liền sau đó là cuộc giải phẫu
động mạch tim bị nghẽn.
Nghe kể, khi anh mở mắt
sau cuộc giải phẫu thành
công, câu đầu tiên anh nói
với chị của anh là “Je veux
vivre” – Em muốn sống – 

Lần cuối chúng tôi gặp
anh vào tháng 9, 2017, tại
nhà con trai duy nhất của
anh chị, bấy giờ tốt nghiệp
bác sĩ và hành nghề Y Khoa
Cấp Cứu khá xa Montreal.
Đường vào thị xã nhà anh
chị rất thơ mộng và êm
đềm, có nhiều cánh đồng
trồng toàn cây apple và một
dòng sông nhỏ chạy đọc
bên cạnh con đường làng –
như con sông An Cựu của
Huế, nhưng nước trong và
sạnh hơn. Anh chị chào đón
chúng tôi với nhiều tình
cảm và gắn bó. Anh lấy ra 1
bao thưốc dấu kín trong
ngăn đá tủ lạnh, kéo tôi ra
ngồi sân sau, vừa hút thuốc
vừa kể bao kỷ niệm xưa cũ,
vừa ngắm các cụm rừng
phong xanh tươi xung
quanh nhà. Chúng tôi đắc
chí cười vang khi nhắc đến
chuyến du lịch Đà Lạt và
khách sạn Palace thuở sinh
viên bụi đời.  

Qua câu chuyện từ bạn bè
và do anh kể, tôi được biết
trong năm 1977, anh bị
công an đến tận trường học
còng tay, sau đó anh bi kết
án, và ở tù chính trị trong
vùng núi gần Đà nẵng. Anh
bị chính quyền Cộng sản
tình nghi chống chế độ
trong một phong trào “phản
động” mà người cầm đầu là
giáo sư Nguyễn Nhuận của
phân khoa Khoa Học tại
Đại Học Huế. Về sau, GS.
Nguyễn Nhuận bị tuyên án
tử hình và bị xử bắn tại sân
Vận Động Huế. Trong tù,
một bác sĩ quân y đàn anh
của trường YK Huế khuyến
dụ anh giả làm điên. Thật là
quá tài tình khi anh đóng
giả vai điên rất khéo cho
đến nỗi mẹ anh vào thăm
anh, các bạn tù sinh hoạt
hàng ngày với anh và ngay
cả công an trại tù, đều nghĩ
anh bị điên thật. Nên thay vì
bị tù chung thân, năm 1984
anh được thả về dưới sự
quản lý chặt chẽ của công
an địa phương. Anh lại may
mắn được một bác sĩ dân
sự, tốt nghiệp cùng lớp với
chị của anh và với tôi, ký
cho anh 1 giấy chứng nhận
anh bị bệnh tâm thần nặng.
Với tờ giấy đó, vợ anh đem
anh vào Saigon, như để tìm
cách chữa trị bệnh cho
chồng, và cuối cùng vợ
chồng anh cùng đứa con trai
liều mạng vượt biên, may

mắn thành công, đến
Montreal vào năm 1986. 

Bạn tôi có giấy tờ chính
thức cho phép cá nhân anh
được an tử trong cái chết
được trợ tử bởi các nhân
viên y tế, sau khi hội đồng y
khoa họp giám định nhiều
lần trước khi đưa đến quyết
định tối hậu, cực đoan này.
Anh làm đơn xin được an
tử, ngay sau khi anh phát
hiện mình bị ung thư ruột
già vào cuối năm 2021,
trước cả dự định giải phẫu,
hóa trị/xạ trị. Có nghĩa là
ung thư đó chưa hẳn ở giai
đoạn cuối, cũng chưa đem
đến những cái đau thể xác
ghê gớm. 

Nhưng theo tầm hiểu của
tôi, ung thư chỉ là một cái
cớ, một lý do ẩn ở đằng sau
một suy sụp tinh thần nặng
nề, một nỗi trầm cảm triền
miên trong những năm gần
cuối đời; anh càng co rúm
và tự nhốt mình trong cô
đơn, với nhận thức mình
như con nợ vì bản thân
mình chả đóng góp được gì
cho xã hội. Có phải anh
không còn thiết tha với
những những đam mê từng
có; những khát vọng và
hoài bão cũng dần biến mất
theo với tuổi xế chiều?! Có
phải đời anh dần trở thành
vô vị khi không tìm thấy lạc
thú trong cuộc sống, là kết
quả tiềm tàng từ những năm
sống nhẫn nhục trong nhà tù
nhỏ và nhà tù lớn tại quê
hương?! Có phải chấn
thương không chảy máu đã
làm anh tê liệt?! Phải chăng
hiện tượng giả điên trong
suốt thời gian 6-7 năm tù đã
là mầm bệnh gây ảnh
hưởng nặng nề trên tâm lý
anh, dù anh đã đến được
một chân trời mới, rộng
lương đầy tình người, và có
gia đình êm ấm, có con
thành đạt và 3 cháu nội?

Phải chăng anh sợ hãi đối
diện với cuộc sống mới?!
Nhìn đâu cũng thấy khung
cửa hẹp đen tối, có cựa
quậy gì rồi cũng thế thôi?!
Nên từ đó anh mang cảm
giác luôn ở bên lề cuộc
sống! Tất cả đã đưa đẩy anh
dứt khoát phải chấm dứt
mạng sống của mình khi
mình vẫn còn đầy đủ lý trí
và sáng suốt để tự quyết
định. Với cá tính bất khuất,
nay lại bị đe dọa trực tiếp
bởi căn bệnh nan y, anh
không tìm cách trốn chạy
mà can cường trực diện
chọn cái chết cho bản thân.
Kéo dài sự sống thêm ngày
nào, với anh, cũng chỉ đưa
anh vào bóng tối của vô
vọng không lối thoát.  

Bài viết này không có
tham vọng luận bàn về giáo
điều thần học của An Tử
hay Trợ Tử, vì vấn đề này
còn là đề tài gây tranh cãi
trong nhiều quốc gia và
cộng đồng tôn giáo. Bài viết
này chỉ tập trung vào những
trường hợp cá biệt của An
Tử hay Trợ Tử. Trước tiên
ta nên tìm hiểu thế nào là
An Tử và Trợ Tử. 

Dựa trên Từ Điển Việt
Ngữ Phổ Thông của nhị vị
Bs. Lê Văn Thu và Ds.
Nguyễn Hiền, An bao gồm
những nghĩa như sau: yên
bình, yên ổn, bình an, an
lành, an lạc, an thân, an tĩnh
(yên ổn và bình lặng), an

gì so với việc Trump tấn
công chế giễu bộ dạng của
một phóng viên bị tật ngay
tại buổi họp báo được trực
tiếp thâu hình phát cho cả
thế giới nghe trước khi bầu
cử. Và Trump đã “đúng”,
hành vi thô bạo này của
Trump có lẽ đã không khiến
ông mất đi một lá phiếu
nào. 

Đã có một thời các viên
chức chính quyền kiềm chế
hành vi và lời ăn tiếng nói
của họ vì tôn trọng một
chuẩn mực đạo đức căn
bản, hay ít nhất cũng tỏ ra
như thế. Những ngày đó đã
qua. Với sự coi thường
trắng trợn của Donald
Trump đối với hệ thống
pháp luật và sự thật, và sự
coi nhẹ mọi tiêu chuẩn đạo
đức, những người ủng hộ
ông đã trắng trợn đi theo
bước chân của ông như thể
họ đã bị tẩy não. Trump và
người MAGA đã thành
công trong việc bình
thường hóa loại hành vi và
lối ăn nói thấp kém bằng
một nền văn hóa bất chấp. 

Là một tay buôn, Trump
đã thành công thuyết phục
số đông người Mỹ rằng
“đàng hoàng” hay “người
đàng hoàng” giờ đây không
phải là yếu tố nhân tính cần
thiết. Ông ngang nhiên bày
tỏ sự ngưỡng mộ dành cho
những tên độc tài trên thế
giới như Putin, như Tập,
như Kim Jong Un. Và vào
tháng Bảy vừa qua, trước
những người cơ đốc giáo,
Trump không ngần ngại
tuyên bố: hãy bầu cho tôi,
và bạn sẽ không bao giờ
phải đi bầu lần nữa.

Bầu cử được cho là cơ hội
để bỏ phiếu cho niềm tin
chính trị. Chúng ta có thể
đồng ý bất đồng quan điểm
chính trị với nhau. Đó là
điều tuyệt vời của quốc gia
dân chủ chúng ta đang
sống, nơi chúng ta có quyền
có niềm tin chính trị, có ưu
tiên và ý kiến cá nhân của
riêng mình, và được quyền

Tiếp NHÂN CÁCH trang 5 thể hiện sự độc đáo cá thể.
Tôi tin vào sự tự do này.
Nhưng chúng ta không thể
bất đồng quan điểm về ý
nghĩa căn bản của sự “đàng
hoàng, tử tế” hay phẩm chất
đạo đức của con người. Và
vì vậy mà bầu cử năm nay
không còn là chuyện phe
phái giữa hai đảng chính trị,
giữa Trump và Harris, mà là
chuyện của chính chúng ta
và những giá trị đạo đức
chúng ta đã được ăn học và
thấm nhuần. 

Chúng ta sẽ không bầu
cho một tổng thống cộng
hòa hay một tổng thống dân
chủ, mà chúng ta sẽ bầu cho
một tổng thống Hoa Kỳ có
tài có đức, hay đơn giản
hơn, bầu cho một “người
đàng hoàng”. Số phận của
sự đàng hoàng, tử tế của
một quốc gia một lần nữa
nằm trong tay chúng ta, ít
nhất là cho đến ngày 5
tháng 11./

Nina Hòa Bình Lê

San Diego, đúng khi chùm
sao chổi Hall Bopp xuất
hiện tháng 3, năm 1977, vì
tin tưởng họ sẽ được làm
thần dân của một Utopia
Galaxy nào đó; hoặc đi xa
hơn là tự cho mình có
quyền kết liễu mạng sống
để chấm dứt sự đau đớn của
người bệnh, trong cái gọi là
Mercy Killing, và bệnh
hoạn hơn nữa là trước khi tự
tử vẫn cố sát hại thêm một
hai người thân trong gia
đình, trong những vụ mur-
der suicides.

Một người bạn của tôi đã
chọn cho mình một cái chết
thoải mái và trang trọng.
Một cái chết vào thời điểm
thích hợp, trong bình an,
với một tâm tư nhàn nhã an
lạc. Chỉ trong một vài phút
anh khép đôi mắt, từ từ an
nghỉ trong giấc ngủ ngàn
thu. Anh đã chiến thắng sự
sợ hãi của chính mình để
tìm đến chốn vĩnh hằng,
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Maine, Colorado, cũng đã
có luật chấp nhận An Tử.

Vài tháng trước ngày chết,
các anh chị em trong gia
đình bạn tôi bỏ rất nhiều thì
giờ, có người phải bay từ xa
đến, để khuyên nhủ, ân cần
dịu dàng, ngay cả dùng
nước mắt, cố gắng tìm mọi
cách để Lộc thôi nghĩ đến
An Tử. Nhưng tất cả đều
thất bại, kể cả vợ và con trai
của Lộc. Nhiều lần, Bs Bích
Thụy kêu nói chuyện với tôi
trong tiếng khóc nức nở.
Nhất là khi nhắc lại lời nói
của Lộc năm nào “Je veux
vivre” nhưng bây giờ lại đổi
thành “Je veux mourir.
Ngay cả anh đầu, Bs. Trần
Đình Ái, từ Seattle bay sang
Montreal, cũng điện thoại
khóc với tôi. Thật quá xúc
động. Bạn tôi vẫn cương
quyết giữa lập trường, còn
nói “cấm tất cả mọi người
khóc khi Lộc chết. Vì Lộc đã
chọn được chết trong sự
thoải mái và an lạc”.

Tôi được cho biết trước
trưa Chủ Nhật, ngày 22
tháng 5, 2022, các bạn học
cùng lứa với tôi trong
trường Y Khoa, Bs. Hoàng
Ngọc Vinh, và Bs. Lê
Quang Tiến đến thăm Lộc
lần cuối. Vì ngày mai, Lộc
sẽ được chính thức ra đi.
Tôi cũng facetime nói
chuyện với Lộc cùng thời
gian. Trước đó, tôi chờ đón
để nhìn thấy một thân hình
gầy gò, kiệt quệ, nhưng tôi
hết sức ngỡ ngàng thấy bạn
mình vẫn còn có da thịt,
thần sắc bình thản, và có vẻ
vui khi trực tiếp facetime
với nhau. Vì trước đó, bà xã
tôi căn dặn tránh nói chuyện
buồn, nên tôi và Lộc nói
toàn chuyện xưa, nhắc lại
vài mẫu kỷ niệm vui của
nhau. Và nhất là để nghe
Lộc vẫn kêu tôi là “cụ mi,
cụ mi” trong từng câu nói,
như trong bao lần trước đây.
Trước khi dứt face time và
chúc bạn mình thanh thản ra
đi ngày mai, tôi cho Lộc
biết ngay sau đây tôi sẽ ra
phía sau nhà, hút vài điếu
thuốc để nhớ đến bạn mình.
Thật không ngờ, chỉ sau
chừng mươi phút, chị Bích
Thụy gởi liền cho tôi tấm
hình Lộc ngồi trên xe lăn,
đang phì phèo điếu thuốc lá
ở viranda trước nhà. Một
hình ảnh cuối cùng của bạn

mình mà tôi chẳng hề quên. 
Ngày bạn tôi an tử, thứ

Hai, 23 tháng 5, 2022, thời
tiết gần cuối Xuân bỗng trở
lạnh hẳn, mới tuần trước
trong vòng 70 độ, mà nay
thấp xuống 57 độ, tuy
không mưa, nhưng mặt trời
hoàn toàn khuất lấp sau
mây xám dày đặc, rừng cây
bên ngoài thấp thoáng mờ
ảo- Mai tôi đi xin đừng nhìn
theo - Xin đừng đợi chờ -
Đời trăm muôn góc phố -
Con đường dài thật dài –
Thẳng mãi có bao nhiêu?
Thẳng mãi có bao nhiêu? 

Tôi hình dung trong tờ mờ
sáng hôm ấy, chị Lộc đẩy xe
lăn đưa chồng đi một đoạn
ngắn trên con đường vợ
chồng thường dẫn nhau đi
dạo – không cần phải nói
thêm lời gì với nhau vì im
lặng là một chứng thực cho
cảm thông trân quý của yêu
thương. Tôi cũng hình dung
con trai anh Lộc thế mẹ đẩy
cha đi thêm một vòng nhỏ,
cũng trên con đường ấy; lần
này anh Lộc có vài lời căn
dặn con trai mình trông
nom mẹ, chớ để mẹ buồn
tủi, và nhớ giải thích về sau
cho 3 con mình khi chúng
trong tuổi hiểu biết về lý do
vì sao ông nội xin được ra
đi sớm. Tôi cũng mường
tượng cảnh Lộc ôm hôn các
cháu nội, khẽ căn dặn các
cháu luôn nghe lời cha mẹ
và gắng học giỏi. Trong giờ
cuối, anh chị em cùng con
cháu trong gia đình xúm xít
trong nhà, bên nhau, nhìn
nhau, nhìn em/anh của
mình mà lòng ứa lệ. 

Dưới đây là tấm hình Bên
Giờ Cận Tử của Lộc với vợ
mình, đứng ngay sau lưng
chồng, và gia đình anh chị
em mình, Bích Thụy, Cẩm
và Tuấn, chụp trước khi Lộc
bước lên lầu, nhận thủ thuật
cho An Tử, trong khi tất cả
mọi người niệm Phật ở tầng
dưới, và cháu nội của Lộc
đàn piano “Ce N’est Qu’un
Au revoir”, rồi “Như Một
Lời Chia Tay”. Sau đó hoàn
toàn im lặng trong cầu
nguyện. Khi nghe con trai
mình, cũng là 1 bác sĩ, trên
lầu bước xuống và nói “Cậu
Lộc đi rồi, Mẹ ơi”, chị Bích
Thụy xỉu tại chỗ. Trước đây
Lộc cấm không ai được
khóc, nhưng nay ai cũng ôm
nhau khóc nức nở. Xác của

Lộc được hỏa thiêu 2 ngày
sau đó. Một tuần sau, tro
được đem rải trên dòng
sông Saint Laurent, theo
đúng nguyện ước của người
chết: không linh vị thờ
cúng, nếu nhớ Lộc hãy nhìn
lên trời xanh mây trắng là
có Lộc trong đó.

Tuy không cổ vũ, nhưng
cá nhân tôi khâm phục bạn
mình dứt khoát chọn cho
mình một cái chết tự trọng,
đầy nhân phẩm của con
người. Có chăng giấc ngủ
ngàn thu sẽ đưa bạn tôi đến
một miền tươi sáng hơn,
một thế giới huyền ảo
không còn hận thù mà ở đó
chỉ có tình thương và bình
an vĩnh cửu?! Và phải
chăng chiến thắng chính
mình và khắc phục nỗi sợ
hãi sẽ cho mình một cái
chết lành.

Theo nghĩa trên, bạn tôi,
Trần Đình Lộc, đã được
chết lành.

Xin lấy vài đoạn trong bài
thơ “Chết” của nhạc sĩ Lê
Tín Hương tặng cho bạn
mình:

“Sao sầu muộn khi nói về
cái chết
Chết là về nơi chốn của
yêu thương
Chết là vui khi rũ hết bụi
đường
Hòa nhập với muôn hồn
bao năm trước…
Đường đời thăng trầm
bước đời muôn lối
Có dốc cao vực thẳm có
êm đềm
Con đường đời nhờ thế ý
nghĩa thêm
Để hoàn tất bức tranh đời
tuyệt hảo
Nên khi chết không còn
chi phiền não
Những bước đời hư ảo đã
trôi qua
Cát bụi trần gian rồi
cũng xóa nhòa 
Muôn hồn sẽ cùng ca, bài
ca vô tận…”
Xin ghi nhận nơi đây lòng

biết ơn chân thành của tôi
đến anh chị Bs. Đỗ Doãn
Trang và Bs. Trần Thị Bích
Thụy, không những đã cho
phép tôi ghi lại câu chuyện
thật, mà còn cung cấp hình
ảnh và dữ kiện khiến bài
viết thêm trung thực./ 

Viết để tưởng nhớ đến bạn mình
khi mùa lá rụng về cội đang đến.
Mùa Thu, 2024
Vĩnh Chánh

toàn, an ủi, an thần, an bài
(sắp xếp trước đâu vào đó),
thoải mái, an nhàn (nhàn
nhã thoải mái), an lạc (hạnh
phúc), an lòng (không lo
lắng), an nghỉ/an giấc (ngủ
yên ngàn thu), an táng, an
phận (bằng lòng), an tọa (
ngồi yên một chỗ), an ủi
(làm dịu nỗi buồn). Trợ có
những nghĩa sau đây: giúp
đỡ, tiếp tay, phụ giúp, trợ
lực, trợ lý, trợ y, trợ tá. Và
trợ tử = giúp cho người
không muốn sống nữa (vì
bệnh nan y, bệnh gây đau
đớn mà không thể cứu chữa
được) được chết một cách
thoải mái và trang trọng qua
thỏa thuận.

Trong tháng 6, 2024, một
cặp vợ chồng sống tại Hòa
Lan được chuẩn cho An Tử
một lúc với nhau. Ông Jan,
70 tuổi và vợ, bà Els, 71
tuổi, từng quen nhau từ thuở
tiểu học, và sống hạnh phúc
trong gần 50 năm. Nhưng
những năm sau này, bà bị
bệnh Alzeihmer càng lúc
càng lú lẫn, còn ông bị đau
cột sống càng ngày càng
đau đớn dù đã trải qua giải
phẫu, không thể chăm sóc
cho vợ mình. Trước viễn
tượng không thể kéo dài
cuộc sống không còn phẩm
chất mà y khoa cũng bó tay,
ông Jan tuyên bố “để chống
đau, tôi cần uống rất nhiều
thuốc, và điều này khiến tôi
sống như một xác ma. Vì
vậy, với cái đau của tôi, với
căn bệnh của Els, tôi nghĩ
chúng tôi nên chấm dứt”.
Chấm dứt trong câu nói của
ông Jan có nghĩa là chấm
dứt sự sống – là chọn cái
chết với nhau. Ông bà Jan
và Els xin cho được An Tử.
Và họ được An Tử bên cạnh
nhau, trong cùng một nơi,
cùng một ngày và cùng một
lúc.  

Cũng tại Hòa Lan, và
trong đầu tháng 6, 2024, cô
Zoraya Ter Beak, 28 tuổi,
quyết định xin được chết
một cách hợp pháp và được
chấp thuận cho An Tử, vì cô
mang chứng bệnh trầm cảm
nặng, kèm theo với bệnh tự
kỷ và rối loạn nhân cách,
mà thuốc men cùng các
phương pháp trị liệu tâm lý
đã không thể nào chữa lành
cho cô.

Và gần đây nhất, nam tài
tử Alain Delon, một thời nổi
tiếng trên màn bạc Pháp và
toàn thế giới trong những
thập niên 60 và 70 của thiên

niên kỷ trước, cũng đã chọn
chết An Tử tại Thụy Sĩ,
ngày 18 tháng 7, 2024, thọ
88 tuổi, sau khi bị một loạt
chứng bệnh tim mạch, đột
quỵ, ung thư máu…không
thể đảo ngược, phục hồi
được. Ông ta từng phát biểu
“An Tử có tính cách hợp lý
và tự nhiên (?), nhất là khi
người ta đạt đến một tuổi
nào đó và đang sống trong
trạng thái và điều kiện
không còn nhân tính, thì An
Tử giúp cho họ cái quyền
được chấm dứt cuộc sống
trong danh dự, thanh thản,
bình an”.

Thông thường, người ta
nghĩ các bác sĩ lo chuyện an
tử cho bệnh nhân chỉ là
những nhà hoạt động giúp
bệnh nhân có cái chết êm
dịu. Theo Bs. Hourmann,
một bác sĩ trong ngành Giải
Phẫu và Cấp Cứu, trong
cuộc phỏng vấn của
Medscape, nói rằng: “thật
sự các nhà hoạt động đó là
những nhà hoạt động cho sự
sống. Trong tình trạng cực
đoan, hành động của chúng
tôi là hành động của con
người, một khi y khoa không
còn có thể cung cấp thêm
được điều gì, và điều duy
nhất còn lại là chấm dứt
những đau khổ không cần
thiết, và tất nhiên theo lời
yêu cầu của bệnh nhân.
Trong cuộc sống, tôi đã học
được rằng sự đau khổ của
con người có giới hạn, và
bạn không cần phải là bác
sĩ mới hiểu được điều đó.

Liệu cái chết êm dịu có
thực sự mâu thuẫn với mệnh
lệnh y tế là “bảo vệ sự
sống” cho đến phút cuối
cùng, theo đúng với nguyên
lý đạo đức của Lời Thề
Hippocrates không?? Bs.
Hourmann không tin như
vậy. “Lời Thề Hippocrates
là một nghĩa vụ luân lý và
đạo đức mà bác sĩ phải thực
hiện đối với công việc của
mình và trách nhiệm về ý
nghĩa của việc chăm sóc
bệnh nhân. Rõ ràng điều
này sẽ thay đổi theo thời
gian. Cá nhân tôi suy nghĩ
về điều này hằng ngày và tôi
luôn tuân theo các nguyên
lý của nó. Khi tôi tiến hành
chữa trị, tôi luôn nghĩ đến
việc làm những gì tốt đẹp
nhất cho bệnh nhân. Để
cuối cùng, khi tất cả điều trị
đều thất bại, nỗ lực tối đa
mà tôi nghĩ đến trong những
trường hợp cực đoan là cố
gắng giúp cho người bệnh

chết một cách xứng đáng. 
Nếu chúng ta cho rằng cái

chết êm dịu ngụ ý là một
hành động gây tổn hại hoặc
có chủ ý gây ra cái chết thì
điều hợp lý là sẽ có sự phản
kháng trong cộng đồng y
tế.”

Đồng thời, Bs. Hourmann
lưu ý như sau “Trình bày
như vậy thì không ai muốn
làm cả. Nhưng tôi không
thấy như vậy. An tử là một
hình thức khác để kết liễu
mạng sống của bệnh nhân
khi không có giải pháp y tế
hay khoa học khả thi nào và
có yêu cầu rõ ràng bởi bệnh
nhân rằng sự đau khổ cản
trở họ tiếp tục sống. Đó là
cách tôi hiểu đó là một khái
niệm về cuộc sống Và mặc
dù có vẻ như chúng trái
ngược nhau, cái chết êm dịu
và Lời thề Hippocrates luôn
song hành với nhau”. 

Trong “Tự truyện Về
Những Giờ Cận Tử” của
bác sĩ Võ văn Tùng, vào
đầu năm 2015, Bs. Tùng rơi
vào hôn mê suốt 5 ngày
đêm, và tiếp tục sống kề cận
với cái chết trong 17 ngày
sau đó. Ông đã diễn tả
những điều mắt thấy tai
nghe, những cảnh đẹp,
những vong hồn bên cạnh
những tiếng cầu kinh,
những lời nói yêu thương
của người thân. Cuối cùng
Ông thoát bệnh, xuất viện
và bình an về nhà. Vì, Ông
viết “Người ta có hai phần
là Tâm và Thân. Cái Tâm
mới là cái thật của con
người. Tâm thì vô hình vô
tướng, nhỏ thì không có vật
gì nhỏ hơn mà lớn thì cũng
không có gì lớn hơn. Thân
và Tâm cùng ở với nhau.
Niệm còn thì Thân còn.
Niệm dừng thì Thân và Tâm
lìa nhau để Tâm có cái thân
mới. Tâm của tôi luôn luôn
ở trong Thân của tôi, chưa
bỏ tôi, nên tôi chưa chết”.

Có một điều đa số chúng
ta, khi còn sống hay khi kề
cận cái chết, đều ước mong
mình được chết “hiền”,
bình an, “thấy bóng thiên
đường cuối trời thênh
thang. Tôi từng đọc câu
“chết không hẵn là đã tắt
thở”. Vì đôi khi, chết không
chỉ đơn giản là ngưng thở.
Nó có thể ám chỉ việc mất
đi một phần của bản thân,
mất đi hy vọng, niềm tin,
hay mất đi mối quan hệ
giữa con người và xã hội.
Chúng ta đôi khi vẫn sống
trong sự tĩnh lặng, nhưng
tinh thần và trái tim – vốn là
nhựa sống tươi mát, cần
thiết – đã lụi tàn. Đến lúc
này, “sống đôi khi cũng
đồng nghĩa là chết mòn”. 

Sau đây là danh sách các
nước trên trên thế giới đã
chấp thuận An Tử:
Switzerland, Belgium,
Luxembourg, Netherlands,
Spain, Austria, New
Zealand, Canada,
Columbia, và Ecuador. Và
tại Hoa Kỳ, các tiểu bang:
Oregon, Washington,
Hawaii, Montana,
California, New Jersey,
Vermont, New Mexico,
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CộNG ĐồNG

Hình từ trái:  4- Tân Ban Chấp Hành, từ trái người Thứ Ba là Bà Hội Trưởng Huỳnh Kim Phượng, 5- Các vị cựu hội trưởng tặng quà lưu niệm đến các Thầy, Cô.

Hình từ trái: 1- Các cựu nữ sinh trong nghi thức chào cờ. 2- Cựu Hội Trưởng Vũ Đan giới thiệu thành phần tham dự. 3- Bà Hội Trưởng Huỳnh Kim Phượng chào mừng và cám ơn những người tham dự. 

Và sau đó Bà Hội trưởng
tuyên bố khai mạc đại hội.
Trong lúc nầy Bà cũng đã
mời các thành viên trong
Ban Chấp Hành Hội nhiệm
kỳ 2023-2026  lên để giới
thiệu cùng mọi người gồm
có: Hội Trưởng, Huỳnh Kim
Phượng;  Phó Hội Trưởng,
Nguyễn Ngọc Thủy ; Tổng
Thư Ký, Phạm Thu Đơn;
Phó Tổng Thư Ký, Đặng
Kim Kiểm;Thủ Quỹ, Phạm
Mai Lan; Trưởng Ban Văn
Nghệ, Phượng Hồng;
Trưởng Ban Xã Hội, Đoàn
Bích Thủy.     

Ban Giáo Sư cố vấn: Giáo
Sư Vũ Ngọc Mai, GS. Ngô
Thị Vân, GS. Lê Thị Thu. 

Hội thành lập năm 1991
Sáng lập viên Trần T. Thanh
Tâm.

Sau đó quý Thầy, Cô cùng
tất cả các cựu học sinh Lê
Văn Duyệt chụp hình lưu
niệm qua từng niên khóa.

Tiếp theo ban tổ chức mời
các cựu hội trưởng lên tặng
quà lưu niệm đến các Thầy,
Cô.

Sau phần tặng quà, ban tổ
chức mời 3 vị giáo sư cố
vấn lên phát biểu, trong lời
phát biểu, các vị giáo sư cố
vấn đã hết lời khen ngợi các
cựu học sinh, sau 33 năm

thành lập hội đến nay đã
duy trì được những sinh
hoạt của trường là một điều
quý Thầy, Cô rất vui mừng.
Quý vị GS. Cố Vấn không
quên cảm ơn Ban Chấp
Hành Hội đã chu toàn lo cho
Đại Hội hôm nay thành
công với sự hiện diện của 3
thế hệ học sinh Lê Văn
Duyệt.

Buổi tiệc bắt đầu, mở màn
cho chương trình văn nghệ,
Ban hợp ca Lê Văn Duyệt
trình bày nhạc phẩm “Một
Ngày Việt Nam.”

Theo cô Hội Trưởng cho
biết, Đại Hội kỳ nầy với chủ
đề “Việt Nam Trong Tôi”
của Trường Nữ Trung Học
Lê Văn Duyệt, Thầy cũng
như Trò gặp nhau tay bắt,
mặt mừng, thăm hỏi sức
khỏe và chúc an bình cho
nhau. Tình cảm yêu thương
và trìu mến thắm thiết kia
vừa là lời khẳng định mạnh
mẽ: Tình LVD bất diệt, như
tấm gương sáng trao truyền
cho thế hệ mai sau. Gương
sáng phát ra thành lời lẽ
rằng, hãy quên đi những
phiền muộn của quá khứ,
hãy giảm bớt những âu lo về
tương lai, hãy hạnh phúc với
giây phút hiện tại, với nụ
cười trên môi. Nó sẽ mang

lại niềm vui cho bạn. Hãy
mang yêu thương LVD nhân
rộng thành yêu thương gia
đình, yêu thương đồng môn,
và yêu thương tổ quốc.

Chúng em mong rằng Đại
hội “Việt Nam Trong Tôi”
năm nay của Hội LVD sẽ là
tiếng nói của Yêu Thương
và bao dung. Em nghĩ chỉ có
yêu thương và bao dung
mới làm cho tình Thầy trò,
tình bằng hữu đồng môn
LVD trở nên miên viễn và
trường tồn…”

Hội được thành lập từ năm
1991 do cựu học sinh Trần
Thị Thanh Tâm.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi
người cùng thưởng thức
chương trình văn nghệ thật
xuất sắc do các cựu nữ sinh
Lê Văn Duyệt trình diễn qua
các màn như hợp ca, đơn ca,
các màn vũ, v.v…  “Thị
Trấn Mù Sương”…

Mọi chi tiết liên lạc:
Huỳnh Kim Phượng (626)
246-5432, Nguyễn Ngọc
Thủy (714) 697-6774. Hoặc
E m a i l :
BCHlevanduyet2326@gma
il.com/

Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt tổ chức 

NGÀY ĐạI HộI THườNG NIÊN 2024 VớI CHủ Đề “VIệT NAM TRONG TÔI”

Garden Grove, Nam
California (Thanh Huy) - -
Tại nhà hàng Diamond
Seafood Palace # 3 trên
đường Westminster Blvd
Thành Phố Westminster,
vào lúc 10 giờ sáng Chủ
Nhật ngày 22 tháng 9 năm
2024, Hội Ái Hữu Cựu Nữ
Sinh Lê Văn Duyệt đã tổ
chức ngày Đại Hội Thường
Niên 2024 với chủ đề “Việt
Nam Trong Tôi”.

Tham dự buổi lễ theo lời
giới thiệu của cựu Hội
Trưởng Vũ Đan cho biết:
ngoài một số quý Thầy, Cô
và các cựu học sinh Lê Văn
Duyệt, còn có các hội cựu
học sinh: Gia Long, Trưng
Vương, Bưởi, Chu Văn An,
Petrusky, Liên Trường
Trung Học Tây Ninh, Võ
Trường Toản, Viện Việt
Học, Khí Công Hoàng Hạc,
Hội Bà Triệu… Quan khách
có Giáo Sư Phạm Thị Huê,
Bà Đặng Kim Trang, Chủ
Tịch Cộng Đồng San Diego,
Kỹ Sư Tạ Trung, Chủ Tịch
Hội Đồng Giám Sát, Cộng
Đồng Người Việt Quốc Gia
Nam California… các phái
đoàn cựu nữ sinh Lê Văn
Duyệt về từ Úc Châu,
Canada, và các Tiểu Bang
Hoa Kỳ, một số các cơ quan

truyền thông và đồng hương
thân hữu.

Mở đầu buổi với nghi thức
chào cờ Việt Nam Cộng
Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc
niệm.

Sau phần nghi thức toàn
ban hợp ca Lê Văn Duyệt
hợp ca “Lê Văn Duyệt Hành
Khúc”.

Tiếp theo, cựu Nữ Sinh
LVD Huỳnh Kim Phượng,
Hội Trưởng, Trưởng Ban Tổ
Chức lên ngỏ lời chào mừng
và cảm ơn quý quan khách,
quý thầy cô, các cơ quan
truyền thông và đồng môn
thân hữu tham dự.

Cô nói: “Đại Hội cựu nữ
sinh Lê Văn Duyệt năm nay
được tổ chức với chủ đề
“Việt Nam Trong Tôi”, với
ước mong đưa chúng ta hồi
tưởng những kỷ niệm về
quê hương yêu dấu. Nước
Việt Nam nằm hiền hòa bên
bờ Thái Bình Dương, với
những nhạc phẩm nổi tiếng
qua sự trình bày của các cựu
Nữ Sinh Lê Văn Duyệt và
thân hữu.

Việt Nam tổ quốc ngàn đời
của chúng ta, những người
con Việt đã bỏ quê hương ra
đi vì hai chữ Tự Do nhưng
không bao giờ quên cội
nguồn, song núi chạy suốt

từ Ải Nam Quan đến Mũi
Cà Mau, nối kết Ba miền
Bắc, trung Nam thành một
nhà.

Dù tha hương nơi xứ
người, Người Việt chúng ta
ai cũng mang bên mình nỗi
niềm nhung nhớ, những ký
ức quê hương, những cánh
đồng màu vàng thơm mùi
lúa, nhẹ nhàng những chiếc
nón lá, cánh diều, lũy tre
xanh, chùm khế ngọt, thật
quen thuộc nơi chốn làng
quê, bình dị, nhưng đã dệt
bao kỷ niệm gấm hoa trong
lòng những người con xa
xứ.

Bên cạnh tình yêu quê
hương, dân tộc, chúng tôi
những cựu nữ sinh Lê Văn
Duyệt, dưới mái trường xưa
vẫn mang theo bên mình
nghĩa thầy trò và tình đồng
môn thắm thiết. Chúng em
luôn luôn ghi nhớ và cảm
kích tấm chân tình của quý
Thầy, Cô từng ra sức dạy dỗ
chúng em trở thành người
hữu ích cho gia đình và xã
hội. Tinh thần “Tôn Sư
Trọng Đạo” luôn là tôn chỉ
của chúng em. Đây là thành
quả của quý Thầy, Cô hết
lòng yêu thương và rèn
luyện cho chúng em trong
bao năm qua…”
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Westminster (Bình Sa) –
Tại hội trường Đài Truyền
Hình Việt Ngữ Asian World
Media số 7400 Hazard Ave
Ste # B, Thành Phố
Westminster, vào tối Thứ
Năm ngày 19 tháng 9 năm
2024, Đài Truyền Hình Việt
Ngữ Asian World Media đã
long trọng tổ chức lễ Giỗ
Tổ ngành Sân Khấu 2024,
đông đảo nghệ sĩ tên tuổi
trong giới cải lương, tân
nhạc, tài tử và các bộ môn
văn nghệ cổ truyền, Câu
Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ cùng
đồng hương thân hữu ở
Quận Cam, Nam Cali, một
số các cơ quan truyền thông
đến dự Lễ Giỗ Tổ Sân
Khấu.

Buổi lễ giỗ tổ sân khấu
được Đài Truyền Hình Việt
Ngữ Asian World Media
trực tiếp truyền hình. Điều
hợp chương trình do Nghệ
Sĩ Đỗ Thanh. Mở đầu buổi
lễ, ban nghi lễ cung nghinh
Tam Vị Thánh Tổ vào lễ
đài, trong lúc nầy 3 hồi
chiêng trống được khởi lên,
mọi người đều đứng dậy
trang nghiêm để đón Tổ.

Sau khi các vị tổ được an
vị, Nghệ Sĩ Đỗ Thanh mời
các vị nghệ sĩ lên sân khấu
niệm hương cúng tổ theo
nghi thức cổ truyền. Sau
nghi thức lễ, ban tổ chức
mời các nghệ sĩ: Bảo Quốc,

Thúy Uyển, Hương Lan, Lê
Bá Chư, Trần Quang cùng
lên sân khấu, sau khi niệm
hương tế tổ, những vị nầy
lần lượt phát biểu, trong lời
phát biểu những vị nầy đã
cảm ơn Ban tổ chức, Đài
Truyền Hình Việt Ngữ
Asian World Media đã tạo
điều kiện để anh chị em
nghệ sĩ có dịp gặp gở nhau,
trong tinh thần “Uống nước
nhớ nguồn” “Tôn Sư Trọng
Đạo” mặc khác cùng là dịp
để anh em nghệ sĩ cùng ôn
lại những kỷ niệm buồn vui
trong đời nghệ sĩ trình diễn. 

Sau phần nghi thức lễ tế
tổ, các anh chị em nghệ sĩ
lần lượt trình diễn những
màng cải lương, tân cổ giao
duyên, tân nhạc, đây là một
chương trình đặc sắc do
nhiều anh chị em nghệ sĩ
tên tuổi tại Quận Cam trình
diễn.

Hằng năm cứ đến ngày
11, 12, 13 Tháng Tám Âm
lịch, trong ba ngày này
được gọi là Ngày Giỗ Tổ
Sân Khấu, các nghệ sĩ đều
đến cúng bái Tổ để cầu
được may mắn, được hanh
thông trên con đường nghệ
thuật, các anh chị em ca
nghệ sĩ rất vui mừng, vì đây
chính là ngày Giỗ Tổ Nghệ
Thuật Sân Khấu. Họ được
tề tựu với nhau để hàn
huyên tâm sự và cùng

hướng tâm về Tổ Nghiệp.
Có thể nói, ngày này là
ngày hội Tết của ca nghệ sĩ,
và những người hành nghề
nghệ thuật khác.

Theo truyền thuyết thì đời
xưa có vị hoàng tử con vua
rất mê coi ca hát và vị này
qua đời vào ngày 12 tháng
8 âm lịch trong một lần đi
coi hát. Dù qua đời nhưng
linh hồn của vị hoàng tử
vương vấn trên sân khấu;
độ trì cho giới cầm ca. Cho
nên các nghệ sĩ thờ cúng vị
này, coi là Tổ Sân Khấu.

Tại quê nhà thời xưa,
người ta không cho khán
giả mang trái thị vào rạp hát
vì họ tin rằng mùi thơm của
trái thị sẽ làm cho Ông Tổ
Sân Khấu, vốn còn trẻ, mê
thích mà quên hộ trì cho các
nghệ sĩ trình diễn và dễ xảy
ra các vụ trục trặc trên sân
khấu.

Chương trình văn nghệ,
các nghệ sĩ cải lương trong
trang phục cổ truyền trình
diễn các tiết mục sân khấu
xưa và nhiều màn đơn ca
vừa vọng cổ vừa tân nhạc-
đúng là Tân Cổ Giao
Duyên. Ngày giỗ tổ sân
khấu cũng là dịp để giới ca
nhạc sĩ trình diễn, nhất là bộ
môn cải lương, gặp gỡ

Đài Truyền Hình Việt Ngữ Asian World Media long trọng

Tổ CHứC Lễ GIỗ Tổ NGÀNH SÂN KHấU 2024

nhau, cùng ca hát và giới
khán giả yêu nghệ thuật
ngồi thưởng thức. Cho nên
không khí rất vui vẻ, ấm
cúng và trang trọng, có sự
hài hòa giữa nghệ thuật và
tâm linh.

Theo ban tổ chức, tại hải
ngoại, nơi nào có tiếng nói

Việt Nam, còn được nghe
câu ca vọng cổ, còn nghe
được làn điệu cải lương,
còn nghe những bài ca tiếng
hát tân nhạc, điệu hò dân
tộc trên sân khấu, thì nơi đó
còn hồn quê dân tộc.

Lễ Giỗ Tổ Sân Khấu
không chỉ dành cho nghệ sĩ

cải lương, hát bội, tân nhạc,
hay kịch nghệ, điện ảnh…
mà còn dành cho tất cả
nhưñg người làm việc có
liên quan đến nghệ thuật
như hóa trang, hậu đài, họa
sĩ, nhạc sĩ… 

Mọi chi tiết liên lạc: (866)
904-7546./

Hình từ trái: 1- Lễ rước Tổ vào lễ đài. 2- Các nghệ sĩ chụp hình lưu niệm.

Hình từ trái:  Từ phải: 3- Đỗ Thanh, Trần Quang, Thúy Uyển, Hương Lan, Bảo Quốc, Lê Bá Chư. 4- Màn trình diễn trích đoạn vở tuồng Lưu Kim Đính.
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làm tổn thương những
người đã dành cả cuộc đời
của họ ở đó.” 

Tuy nhiên, viên thống đốc
Cộng hòa cũng nhân cơ hội
chỉ trích chính quyền của
Tổng thống Joe Biden đã
thất bại “trong việc kiểm
soát biên giới phía nam, là
một vấn đề rất quan trọng
mà ông Trump và ông
Vance đang nói đến và là
một vấn đề mà người dân
Mỹ đặc biệt quan tâm.
Nhưng các cuộc tấn công
bằng lời nói của [Trump-
Vance] chống lại những
người Haiti này - những
người hiện diện hợp pháp
tại Hoa Kỳ - làm loãng đi
và che mờ những gì lẽ ra
phải đã tạo nên là một lập
luận tích cực về vấn đề biên
giới.”

Thực tế thì vào đầu năm
nay, khối Cộng hòa trong
Quốc Hội đã khai tử một đề
luật khá khe khắt về di dân
do các thượng nghị sĩ của
cả hai đảng Cộng hòa và
Dân chủ đồng đưa ra để
giải quyết vấn nạn biên giới
phía nam bị tràn ngập bởi di
dân từ nhiều nơi với hy
vọng được vào đất Mỹ sinh
sống. Các dân biểu Cộng
hòa này khai tử đề luật do
yêu cầu của ông Trump, vì
ông ta muốn dùng vấn đề
dân nhập cư như một chủ
đề tranh cử của mình.

Theo tạp chí The Atlantic,
“sau khi khủng bố thành
phố Springfield, Ohio, với
những điều vô căn cứ về
việc người nhập cư Haiti
bắt cóc và ăn thịt thú cưng
của người dân, ứng cử viên
phó tổng thống của đảng
Cộng hòa, J. D. Vance, thừa
nhận rằng những câu
chuyện đó [chẳng qua là]
nhằm mục đích thúc đẩy
một câu chuyện nhất định
khác,” tác giả Adam Serwer
viết.

“Nếu tôi phải tạo ra
những câu chuyện để giới
truyền thông Mỹ thực sự
chú ý đến nỗi đau khổ của
người dân Mỹ, thì đó là
điều tôi sẽ làm,” bài báo
tường thuật lại lời Vance
nói với CNN. 

“Vài ngày trước đó,
Vance đã thừa nhận rằng
‘tất nhiên có thể tất cả
những tin đồn này sẽ trở
thành không đúng sự thật’ -
- một lời thú nhận ngụ ý
rằng ông ta không quan tâm
liệu chúng có đúng hay
không,” tác giả bài báo
nhận định.

Việc tiếp tục đứng đằng
sau hỗ trợ câu chuyện giả
dối dân-nhập-cư-Haiti-ăn-
thịt-chó-mèo của cặp
Trump-Vance đã làm gia
tăng những căng thẳng
trong dân chúng
Springfield. 

Bà Mary Clovis, một di
dân Haiti, đã đến dự Thánh
lễ vào hôm Chủ nhật tại
một nhà thờ Công giáo
phục vụ hàng tuần bằng
tiếng Haiti Creole. Bà cho
biết số lượng người đến thờ
phượng chỉ bằng một nửa
số thông thường. Bà kể bà
đã bị xách nhiễu ngoài phố.
“Mấy đứa trẻ da trắng đến
gặp tôi và nói, ‘Meo, meo,
bà ăn thịt mèo.’ Tôi cảm
thấy sợ hãi. Tôi không thấy
an toàn,” theo New York
Times.

Đối với viên thị trưởng
của Cánh Đồng Xuân, ông
Rob Rue, một đảng viên
Cộng hòa mới nhậm chức
cách đây chưa đầy một
năm, thì đó là hai tuần trong

cơn sốt xem ra vẫn chưa có
dấu hiệu thuyên giảm, đặc
biệt với dự tính sẽ tới tham
quan thành phố của ông
Trump. 

Chức vị thị trưởng của
một thành phố nhỏ như
Springfield chỉ là một việc
bán thời gian, với đồng
lương vỏn vẹn 15,000 Mỹ
kim một năm. Ông Rue đã
phải xuất hiện nhiều lần
trên truyền hình, và đã gặp
Thống đốc DeWine, một
người sinh trưởng tại
Springfield. Ông đã tìm
cách trấn an hàng nghìn
người nhập cư Haiti trong
thành phố rằng họ được
chào đón và an toàn. Ông
đã ban bố tình trạng khẩn
trương như thời kỳ thành
phố bị chung nạn đại dịch
Covid. Ông cũng đã nhờ
người trong đảng Cộng hòa
xin ông Trump đừng đến
Springfield vào lúc này, nói
rằng một chuyến thăm như
vậy sẽ chỉ làm gia tăng tình
trạng căng thẳng.

“Công việc thị trưởng này
không bao giờ lại có một
cường độ như vậy,” ông
Rue nói với phóng viên qua
một cuộc điện đàm.
“Nhưng khi bạn nhận phục
vụ một thành phố, bạn sẽ
không bao giờ biết được
điều gì sẽ xảy ra.”

Mà nào đã xong, ông Rue
cho biết, sự chú ý mà Cánh
Đồng Xuân nhận được gần
đây cũng đã khiến chính
ông, một đảng viên Cộng
hòa, và gia đình trở thành
mục tiêu. 

“Gia đình tôi cũng đã
nhận được những đe dọa
chống lại chúng tôi,” ông
nói. “Email, điện thoại. Họ
nói họ không muốn tôi tồn
tại, tôi phải chết, tôi là kẻ
phản bội, họ bảo ‘Tụi tao
đang theo dõi gia đình
mày.’ Tất cả những điều mà
bạn không bao giờ muốn
nghe.”

Trở lại với cô Lee, cư dân
của Springfield mà ta gặp
lúc vào chuyện ở trên. Cô
nói với phóng viên báo
New York Times là cô rất
tiếc đã đưa lên Facebook
một cái tin đồn chưa được
kiểm chứng như vậy. Cô
cảm thấy khổ tâm khi vô
tình tạo ra một cảnh huống
hận thù chủng tộc và làm
xáo trộn nhịp sống ôn hòa
lâu nay của Cánh Đồng
Xuân.

Cô Lee dọn đến
Springfield bốn năm trước
từ California, vào cùng
khoảng thời gian người
Haiti bắt đầu dọn đến với
một số lượng đáng kể. Cô
Lee cho biết cô thông cảm
với người dân Haiti và chưa
bao giờ muốn làm họ đau
khổ. Cô cho biết tình trạng
hỗn loạn mấy ngày qua
khiến cô bị mất ngủ. 

Cô Lee nói: “Tôi sống
cạnh người Haiti. Tôi
không có vấn đề gì với họ.
Với tất cả sự hỗn loạn đang
diễn ra, tôi ghét chính mình
vì đã đăng tin đồn đó.”

“Tôi không phải là hạng
được nuôi dưỡng trong hận
thù,” cô Lee nói qua tiếng
khóc nức nở. “Cả nhà tôi là
nhị chủng đấy chứ. Tôi
không hề muốn gây vấn đề
cho ai hết.”/
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Chuyện lẽ ra chẳng có gì.
Cho đến khi bị chính trị
xâm đoạt. 

Vào một ngày mùa hè,
Erika Lee, 35 tuổi và là một
cư dân của thành phố
Springfield, tức Cánh Đồng
Xuân, thuộc tiểu bang
Ohio, đưa lên trên trang
Facebook của cô một tin
đồn bâng quơ cô mới nghe
được. 

Điều cô nghe được là con
mèo của một người hàng
xóm đã biến mất, và rằng có
thể một trong những người
nhập cư Haiti hàng xóm của
cô đã bắt con mèo đó. Cô
đưa tin đồn đó lên trang
Facebook của mình. Xong,
suy đi tính lại, cô gọi người
hàng xóm đã cho cô tin đồn
hỏi để xin bằng chứng cho
chắc ăn.

Springfield, có nghĩa là
Cánh Đồng Xuân, thuộc
tiểu bang Ohio, là một
thành phố nhỏ với khoảng
60 ngàn dân, trong số đó có
khoảng một phần năm là
dân nhập cư gốc Haiti. Nổi
tiếng là nơi chuyên sản xuất
máy móc nông nghiệp, bên
cạnh nghề in ấn, song vì
nền kinh tế Springfield có
một thời gian bị sa sút,
nhiều người đã bỏ đi nơi
khác làm ăn. Thế nên khi
kinh tế tái phát triển và kỹ
nghệ sản xuất máy móc bắt
đầu hồi sinh, các nhà máy
thiếu người chịu làm những
việc tay chân lấm láp đó.
Vài người nhập cư Haiti
làm việc tại các hãng xưởng
này bèn thông báo cho đồng
hương ở rải rác các nơi trên
đất Mỹ là nên dọn về đây vì
sẵn việc làm và nhà cửa
thuê tương đối không đắt đỏ
lắm.

Dân Haiti rủ nhau kéo về
Springfield xin việc. Con số
người nhập cư Haiti tại
Springfield dần tăng lên
đến khoảng từ 12 tới 15
ngàn hiện nay, chiếm
khoảng 20 phần trăm dân số
của thành phố. Sự có mặt
của họ đã giúp cho nền kinh
tế của Springfield phát
triển, song đồng thời cũng
gây tốn kém cho ngân quỹ
thành phố cho các dịch vụ
như y tế, trường ốc, nhà cửa
và cả thông dịch vì dân
nhập cư Haiti nói tiếng
Creole (một thứ tiếng Pháp
đã bị địa phương hóa cộng
với một số ngôn ngữ từ Phi
Châu), khiến một số dân
chúng bất bình. Xung đột
càng được hâm nóng khi,
vào mùa hè năm ngoái, một
người đàn ông Haiti lái xe
đâm vào một xe buýt chở
học sinh làm xe này bị lật,
tai nạn này đã gây thương
tích cho một số em và làm
một em bị thiệt mạng.

Lý do dân Haiti có mặt tại
Mỹ đông đảo là do từ năm
2010, sau vụ động đất kinh
hoàng giết trên 100 ngàn
người, nhiều ngàn người
dân Haiti được phép nhập
cư vào Hoa Kỳ sống và làm
việc tạm thời theo luật
Temporary Protected Status
(tạm thời được che chở) do
Quốc Hội phê chuẩn vào
năm 1990. Luật này đã
được gia hạn cho người
Haiti nhiều lần song đã bị
chính phủ ông Trump bãi
bỏ vào năm 2019, nhưng
hiện hoãn thi hành vì đang
trải qua các vụ kiện tụng
vẫn còn kéo dài tới nay
chưa ngã ngũ.

Trở lại chuyện tin đồn về
một con mèo của người
hàng xóm mà cô Lee đã bỏ
lên trang Facebook cá nhân

của mình. Cảm thấy bất ổn
vì đã đưa lên Facebook một
tin nghe được mà không có
bằng chứng, nên cô Lee gọi
người hàng xóm đã cho cô
tin đồn.

“Tôi đã yêu cầu chị ấy
đưa ra bằng chứng” để xác
định đây không chỉ là tin
đồn, cô Lee nói với phóng
viên của báo New York
Times.

Hóa ra con mèo được cho
là đã mất tích không phải là
con mèo của con gái hàng
xóm như cô Lee đã viết trên
Facebook. Và nếu có một
con mèo như vậy thì nó
thuộc về bạn của con gái
người hàng xóm, cô Lee
hiểu ra, và quyết định xóa
bài đã đăng trên Facebook.
Cô cũng cho phóng viên
Times biết bản thân cô
không có thông tin gì về bất
kỳ con mèo bị bắt cóc nào.

Thế nhưng bản tin đồn
của cô Lee đã mọc chân
mọc cánh bay đi khắp nơi. 

Nó đã len lỏi được vào
“loa phóng thanh” (echo
chamber) của cánh hữu, nơi
nó được nắm bắt, thổi
phồng, đan kết với một sự
kiện không liên hệ gì, về
một phụ nữ ở tỉnh khác
cũng trong tiểu bang Ohio,
bị bắt và buộc tội cư xử ác
với con mèo của mình. Chị
này bị bắt và đang chờ ra
tòa vì đã đập chết con mèo
và bị nghi là đã ăn thịt nó vì
cảnh sát tìm thấy miệng chị
ta dính lông mèo. Chị này
ra đời ở Mỹ, song trong một
bài phổ biến trên mạng xã
hội, chị ta thành người
Haiti.

Tin đồn dân nhập cư Haiti
ở Springfield ăn thịt mèo
tiếp tục tồn tại nhờ người
đồng hành cùng tranh cử
của ông Donald Trump, là
JD Vance, loan tải, mặc dù
chính ông ta cũng có lúc
nhìn nhận là có thể không
có thật. 

Vance lớn lên ở
Middletown, cách
Springfield khoảng 40 dặm,
và là một trong hai nghị sĩ
đại diện cho Ohio tại
Thượng viện liên bang.
Vance là tác giả của cuốn
hồi ký đã được quay thành
phim khá nổi tiếng,
“Hillbilly Elegy,” với phần
diễn xuất nổi trội của tài tử
Glenn Close. Phim mô tả
một thời thơ ấu khó khăn
với một gia đình đổ vỡ vì
mẹ nghiện ngập, nhưng
Vance thành danh, sau tốt
nghiệp ngành luật ở Đại học
Yale, nhờ được bà ngoại (do
tài tử Close thủ vai) nuôi
dưỡng khuyến khích nâng
đỡ. Tuy nhiên, thúc đẩy bởi
cao vọng chính trị, Vance
đã xa rời cái gốc khiêm tốn
chân chất đó của mình, xa
rời cả với những chỉ trích
gay gắt một dạo của ông ta
đối với ông Trump, rằng
ông Trump không thích
đáng với vai trò tổng thống,
và là một thứ “Hitler của
nước Mỹ.” Dù vậy, Vance
đã được ông Trump chọn
làm ứng cử viên phó tổng
thống trong kỳ đại hội đảng
Cộng hòa vào tháng Tám
vừa qua.

Là một bậc dân cử đại
diện cho người dân bất kể
chủng tộc sinh sống trong
tiểu bang Ohio, Vance thay
vì công nhận chuyện dân
Haiti ở Springfield bắt cóc
chó mèo làm thịt chỉ là tin
đồn, mà chính các viên
chức tiểu bang Ohio và
thành phố đều nói không có
bằng cớ. Nhưng Vance đã

làm ngược lại: đó là thổi
phồng thuyết âm mưu đó
lên cho to hơn, và rót vào
tai ông xếp của mình là
Trump, một người vốn sống
và thở bằng thuyết âm mưu,
dối trá, với riêng một văn
khố liệt kê hàng mấy chục
ngàn lời nói dối hoặc thông
tin xuyên tạc.  

Câu chuyện bịa đặt là dân
nhập cư Haiti bắt cóc và ăn
thịt các thú cưng của cư dân
Springfield trở thành giống
như gã thần đèn được
phóng thích khỏi cái lọ nhỏ
xíu, bung ra lồng lộn và
cuối cùng len lỏi vào cuộc
tranh biện giữa hai ứng cử
viên tổng thống Trump và
Kamala Harris vào ngày 10
tháng Chín vừa qua. Cuộc
tranh biện đã lôi cuốn trên
67 triệu người theo dõi tại
Mỹ, và có lẽ nhiều hơn thế
nữa khắp thế giới vì mối
quan tâm đặc biệt tới cuộc
bầu cử ngày 5 tháng 11 tới
tại Mỹ.

“Ở Springfield, người ta
đang ăn thịt chó,” ông
Trump nói, dựng đứng
trắng trợn một chuyện
nhiều nguồn đã kiểm chứng
là không có thực. “Những
người nhập cư ấy, họ đang
ăn thịt mèo. Họ đang ăn thịt
thú cưng của những người
dân sống ở đó. Và đây là
những gì đang xảy ra ở đất
nước này.”

Ngay cả khi người điều
hành chương trình tranh
biện, David Muir của cơ
quan ABC News, kiểm
chứng tại chỗ cho biết đó là
tin đồn thất thiệt, song luận
điệu chống người nhập cư
vô căn cứ của ông Trump
vẫn tiếp tục, tại cuộc tranh
biện, cũng như sau đó. 

Như một trận cháy rừng
trong cơn nhiệt hoá toàn
cầu, chuyện dân nhập cư
Haiti ở Cánh Đồng Xuân ăn
thịt chó, mèo và cả ngỗng
lan truyền trên mạng, trên
các diễn đàn xã hội và các
phương tiện truyền thông
khác, và được một số người
đại diện cho chiến dịch
tranh cử của ông Trump
ủng hộ. Người đồng hành
của Trump, Thượng nghị sĩ
Vance của Ohio, đã, chẳng
những thế còn tăng gấp đôi
thông tin sai lệch trong
nhiều lần xuất hiện trên các
phương tiện truyền thông
vào cuối tuần qua. Thậm
chí có lúc bị phóng viên của
CNN hỏi dồn về câu
chuyện không bằng chứng,
Vance đã nhận là mình
dựng nên câu chuyện để
chống việc nhận thêm di
dân vào Mỹ. 

Trong chỉ một sớm một
chiều, Cánh Đồng Xuân
của Ohio trở thành cánh
đồng của 33 lời đe dọa cho
ăn bom khiến trên 20 cơ sở
thành phố và trường học
phải tạm đóng cửa, trong đó
có hai nhà thương, sáu
trường tiểu học, một trường
trung học trung cấp, hai đại
học và ít ra hai tòa án. Một
mối lo âu sợ hãi bao trùm
lên cộng đồng người Haiti.
Có người nghĩ tới việc dọn
đi nơi khác. [Gần 50 năm
trước khi người Việt tới Mỹ
tị nạn cũng bị gán cho cáo
buộc “ăn thịt chó,” một cậu
cháu của tôi nay đã ở tuổi
trung niên nhắc nhở. Chúng
ta may mắn hơn nhiều, cậu
ta nói, vì xã hội Mỹ hồi đó
không bị chia rẽ và nhiễm
độc như bây giờ.]

Vài trường đại học đã
phải mở lớp học trực tuyến
trên mạng sau khi nhận
được đe dọa cho ăn bom.
Một Lễ hội Văn hóa hàng
năm dự định cho hai ngày
vào cuối tuần tới nhằm nói
lên sự đa dạng, nghệ thuật
và văn hóa, vừa được ban tổ
chức cho biết đã bị bãi bỏ
chụp“vì những mối đe dọa
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gần đây và những lo ngại
về an toàn,” theo cơ quan
thông tấn AP.

Giám đốc điều hành
thành phố Springfield,
Bryan Heck, cho biết trong
một tuyên bố: “Chúng tôi
vô cùng tiếc nuối khi phải
hủy bỏ CultureFest, vì
chúng tôi biết đây là một
sự kiện được cộng đồng
yêu thích,” ông nói. “Tuy
nhiên, sự an toàn của người
dân và du khách của chúng
tôi phải được đặt lên hàng
đầu.”

Chủ nhật vừa qua,
khoảng vài chục thành viên
của nhóm Proud Boys đã
tổ chức diễn hành ở
Springfield như một răn đe
đối với sự hiện hữu của
cộng đồng di dân Haiti ở
đây. Proud Boys là nhóm
đã đột nhập tấn công chết
người vào toà nhà Quốc
Hội ngày 6 tháng Giêng
năm 2021 nhằm ngăn cản
việc chuẩn nhận, theo hiến
định, ông Joe Biden đắc cử
tổng thống, vì tin lời ông
Trump cho là cuộc bầu cử
có gian lận nên ông đã
thua. Cho tới lúc này ông
Trump vẫn cho là mình
thắng cử năm 2020. Ông
Trump còn đe nếu ông thua
trong kỳ bầu cử tới là do có
gian lận bầu cử.

Không khí căng thẳng tới
mức độ cha mẹ của em học
sinh bị thiệt mạng trong tai
nạn xe buýt lật do một
người người Haiti lái đâm
phải vào mùa hè năm
ngoái, đã phải lên tiếng yêu
cầu các nhóm cực hữu
không được chính trị hóa
cái chết của con trai họ để
phun ra sự thù hận. Các
nhóm cực hữu đã dùng cái
chết của em này để buộc
tội cả cộng đồng Haiti ở
Springfield.

Thống đốc Ohio là Mike
DeWine, một đảng viên
Cộng hòa và sinh trưởng ở
Springfield, đã họp báo thứ
Sáu vừa qua, công nhận là
dân Haiti nhập cư hợp
pháp thay vì ngược lại như
cặp Trump-Vance và đồng
minh của họ đồn thổi. Ông
cũng bác bỏ tin đồn về việc
ăn thịt chó mèo, nói rằng
không có bằng chứng nào
về chuyện này, nhưng cũng
từ chối không thừa nhận
đây là một lời nói láo, mà
chỉ nói là nó gây “tổn
thương” tới Cánh Đồng
Xuân. 

Ông DeWine cũng đã viết
một bài bình luận trên tờ
New York Time vào ngày
20 tháng Chín, tựa là “Tôi
là Thống đốc của Ohio.
Đây là sự thật ở
Springfield,” trong đó ông
mô tả Cánh Đồng Xuân
“mà tôi biết không phải là
nơi bạn nghe thấy trong
các tin đồn trên mạng xã
hội. Đó là một thành phố
được tạo thành từ những
người tốt, đàng hoàng, hiếu
khách. Họ là những người
làm việc chăm chỉ - cả
những người sinh ra ở đất
nước này và những người
Haiti định cư ở đây là
những người vô tội.”

Nhìn nhận mình là người
ủng hộ cặp Trump-Vance,
thống đốc DeWine viết là
ông “rất buồn vì cách
[Trump-Vance] và những
người khác tiếp tục lặp lại
những tuyên bố thiếu bằng
chứng và chê bai những
người di cư hợp pháp sống
ở Springfield. Lời lẽ này
làm tổn thương thành phố
và người dân của nó, và nó

Trùng Dương

Hình chụp lại từ website:
https://www.cnn.com/2024/09/1
5/politics/vance-immigrants-
pets-springfield-ohio-
cnntv/index.html 
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Phần II, những nỗi buồn
cũng rất đậm trong bối cảnh
khác. Phần II còn gọi là
“Dưới những gốc nho
biển”.

Một điều dễ nhận trong
văn của Trịnh Y Thư là chất
thơ mộng. Và truyện tình.
Luôn luôn là phải có một
mối tình giữa chàng và nàng
trong một ngang trái nào đó.
Chúng ta không nên hiểu
chữ ngang trái như kiểu
truyền thống. Thí dụ, một
kiểu truyền thống là chàng
và nàng yêu nhau, thế rồi có
người thứ ba xen vào. Hay
một hình thức ngang trái
khác: tôn giáo dị biệt, hay
gia đình một phía ngăn cản.
Trong truyện của Trịnh Y
Thư không có kiểu ngang
trái truyền thống như thế.

Trong mối tình đầu, là
nhân vật tên Minh, xưng tôi
trong truyện, yêu say đắm
với cô gái 15 tuổi H’Mông.
Chàng là dân quân Việt
Minh. Nhưng một tiểu đoàn
trưởng Việt Minh ra lệnh xử
tử toàn bộ ngôi làng
H’Mông của nàng. Thế là
nàng chết trong khi còn
mang thai mấy tháng. Và
trong một đoạn kết viết kiểu
như một giấc mơ, tác giả kể
lời nàng nói chuyện với em
bé chưa sinh trong bụng.

Một mối tình cũng dị
thường, cũng khó gọi là mối
tình một cách bình thường.
Bối cảnh ban đầu là miệt
Khánh Hội, quận Tư ở Sài
Gòn. Nhân vật nữ không
được ghi rõ tên, trong
truyện chỉ ghi là “cô” – có
chồng đi học tập cải tạo, và
đã chết trong trại. Cô phải
nuôi một đứa con gái. Cô
làm tiếp viên cho một quán
cà phê vườn. Và đôi khi, cô
bán thân. Một hôm, ông anh
chồng của cô vượt biên, và
dắt theo đứa con gái của cô.
Lúc đó, cô không có mặt ở
nhà, nên không cản được.
Và như thế, cô trở thành
một phụ nữ độc thân.

Nhân vật nam trong mối
tình này là một Bác sĩ quân
y cũa Quân Đội Nhân Dân
Việt Nam, tức là bên thắng
cuộc. Tác giả không cho
nhân vật này tên, chỉ ghi là
“gã” – một đại danh từ ngôi
thứ ba, dùng cho nam giới,
hẳn là để phù hợp với “cô”
dùng cho nhân vật nữ. Vị
bác sĩ quân y này say mê cô.
Liên tục tới quán cà phê
suốt ba tháng, và rồi một
hôm gã ấp úng nói với cô,
xin gặp riêng cô. Cô không
trả lời, lúc bưng tách cà phê
ra, cô để trên khay một
mảnh giấy nhỏ, ghi địa chỉ
và nơi hẹn. Đó là một căn
nhà tồi tàn trong một hẻm
quận Tư. 

Câu chuyện bắt đầu dị
thường hơn. Cô bảo gã tắt
đèn, hẳn là vì cô sẽ mắc cỡ
khi trần truồng. Gã nói đừng
tắt đèn, và gã ngăn cản khi
cô cởi khuy áo. Gã không
nằm, chỉ ngồi ngắm cô. Câu
chuyện như dường không

thể có thực trên đời này. 
Tác giả Trịnh Y Thư viết: 
Thấy gã, cô nằm xuống

nhường chỗ ngoài mép
giường cho gã. Gã lại ngồi
lên giường bên cạnh cô. Gã
phải ngồi gượng nhẹ lắm vì
tiếng cót két  của  chiếc
giường  cũ  ọp ẹp  cứ  kêu
lên liên hồi. Gã rút trong túi
ra  một xấp giấy bạc còn
thơm mùi tiền mới nhét dưới
gối cô nằm. Cô bảo gã:

“Anh đi tắt đèn.”
“Không, tôi thích để đèn.”

Giọng gã từ tốn, êm nhu.
Cô đưa tay lên lần cởi

khuy áo nhưng gã giơ tay
cản lại. Cô nhìn gã ra vẻ
thắc mắc, gã bảo cô:

“Cô cứ để nguyên quần
áo. Tôi chỉ ngồi đây ngắm
cô thôi.” (Trang 158-159).

Độc giả có thể tự hỏi rằng,
gã ngắm những gì nơi cô,
trong khi cô vẫn mặc áo
quần? Ngắm xem vải màu
xanh hay trắng, bạc màu
chưa, hay ngắm những
đường cong được áo quần
che kín đáo? Nếu gã là họa
sĩ, hẳn là muốn ngắm cô
khỏa thân?  Không, đây là
một nỗi buồn, chuyện rất
buồn của quê nhà.

Nhà văn Trịnh Y Thư kể
chuyện gã ngắm cô một
cách say đắm:

“Gã ngồi ngang đùi cô, từ
vị trí đó, gã có thể ngắm
mặt cô rồi đến bộ ngực vun
tròn, và xuống dần hạ thể
nơi cặp đùi đàn bà săn chắc
hiện rõ dưới lớp vải mỏng
của chiếc quần tây màu đen.
Gã ngồi nhìn cô như thế cả
nửa giờ đồng hồ, hai người
không nói gì với nhau. Cô
nhắm mắt lại, lim dim, như
tránh cặp mắt u buồn của
gã. Cái nhìn của gã không
phải để tìm kiếm hưng phấn
nhục cảm. Nó chẳng biểu
hiện tí gì lòng say đắm ngây
dại của người đàn ông bình
thường trước thân thể một
người nữ đang nằm chờ đợi
mình đi vào. Nhưng nói nó
vô cảm phẳng lì cũng không
đúng. Nó xa vắng buồn bã
đến lạ lùng như có điều gì u
uẩn chất chứa nhiều năm
tháng trong tâm tư. Cô phải
công nhận gã có đôi mắt
đẹp, hiếm thấy ở một người
đàn ông. Đen sâu, long lanh
như hai hạt nhãn. Da mặt
gã trắng xanh như tất cả
các anh bộ đội mới ở trong
rừng ra, nhưng đó là khuôn
mặt của một người hiểu biết
và nhạy cảm.” (Trang 159).

Hiểu biết và nhạy cảm…
đó là những chữ để khen
ngợi một Bác sĩ quân y bộ
đội. Mối tình giữa gã và cô
còn kéo dài, và cô theo gã
về làm dâu xứ Bắc. Truyện
càng lúc càng buồn. Chỗ
này, độc giả có thể tìm đọc
thêm qua những dòng chữ
cực kỳ thơ mộng của Trịnh
Y Thư.

Mối tình thứ ba trong tiểu
thuyết này cũng rất mực dị

TRịNH Y THư: NHữNG MốI TÌNH TRONG 
“ĐườNG Về THủY PHủ”

Hiếm có một tiểu thuyết
như Đường về thủy phủ của
Trịnh Y Thư. Không phải là
một cuốn tiểu thuyết lịch
sử, nhưng lại làm người đọc
phải bâng khuâng nghĩ về
những chặng đường đã trải
qua của dân tộc. Không
phải là một tiểu thuyết diễm
tình, nhưng lòng độc giả sẽ
chùng xuống khi khép trang
sách lại và ngậm ngùi cho
những mối tình tan vỡ. Bạn
có thể đọc xong, tuần sau
đọc lại, vẫn còn thấy có
những gì như cần đọc nữa.
Chữ của Trịnh Y Thư như
dường không cũ tí nào, vì
nó luôn luôn gợi tới những
gì sâu thẳm trong tim mỗi
người, những ước mơ về
một mối tình rất mực kỳ
ngộ, rất mực dị thường.
Tôi do dự khi nghĩ tới cách

viết cảm nghĩ về tác phẩm
này. Đã có vài người viết về
Đường về thủy phủ. Như
Bùi Vĩnh Phúc khi viết Tựa,
như Nguyễn Thị Khánh
Minh khi viết Bạt. Hay
những cảm nghĩ sau khi
đọc, từ Đỗ Anh Hoa, từ
Nina Hòa Bình Lê. Làm sao
tôi có thể chép những cảm
xúc rối bời của mình xuống
giấy, sau khi đọc tiểu thuyết
của Trịnh Y Thư. Như
dường rất là khó.

Tôi đã đọc Trịnh Y Thư từ
nhiều thập niên. Đọc cả
trong văn chương, và đọc cả
trong hành xử đời thường.
Bản thân tôi thiệt sự là một
nhà báo, quen nhìn đời qua
đôi mắt của một nhà báo
(cho dù đôi khi tôi làm thơ,
hay viết truyện), nên rất
mực thán phục những người
có thể viết được văn học
thật sự – cần ghi chú rằng
tôi không muốn nói là
những người viết ra chữ, chỉ
muốn nói là những người
viết ra được cái đẹp của
ngôn ngữ, cái đẹp của dòng
sống sinh động chung
quanh mình. Nghề báo của
tôi chỉ là mô tả sự kiện,
thường là chuyện bất trắc,
chuyện xui xẻo, mới thành
tin (thí dụ, đụng xe, cháy
nhà…) Trong khi đó, những
nhà văn thực sự như Trịnh
Y Thư luôn luôn biết cách
chỉ ra cái đẹp của ngôn ngữ
và cái đẹp trong đời sống
bình thường, bất kể là khi
không có chuyện đụng xe
và cũng không có chuyện
cháy nhà.

Tôi đã từng nghĩ, rằng cái
giá trị của văn học là khi
nhà văn mô tả một cô gái
không đẹp, dòng văn vẫn có
một sức mạnh lôi cuốn, hấp
dẫn. Bởi vì nhân vật nữ
trong đa số (có thể không
hẳn đa số, nhưng là rất
nhiều) truyện đều là những
người đẹp, có thể làm say
đắm lòng người khi nhìn tới
hay nghĩ về. Trường hợp
một nhân vật nữ không đẹp,
đã được Trịnh Y Thư mô tả
bằng ngôn ngữ rất đẹp, mới
là siêu xuất. Tôi muốn nói
về nhân vật xưng tôi trong
Đường về thủy phủ, khi còn
là một cậu bé ở Hà Nội, đã
cùng vài bạn nhỏ rình xem
một chị trong làng tắm
truồng, và hình ảnh thân thể
của chị này in vào trí nhớ
“tôi” suốt đời. Mà hình ảnh
đó không thơ mộng, không
gợi dục, chủ yếu chỉ nghịch
ngợm. Tôi ưa thích cách sử
dụng các tĩnh từ (mà bình
thường thì tôi sợ tĩnh từ, vì
nó làm rối đầu mình) của
Trịnh Y Thư.

Nơi trang 37-38, tác giả
Trịnh Y Thư kể về những
hình ảnh không thơ mộng
trong đầu cậu một một lần
theo các bạn ngó một chị
trong làng tắm truồng, và
khi chị này biết thì chị chạy
“tất tả” vào nhà:

“…Chỉ được cái nước da
trắng lốp. Khuôn mặt cô
bầu bĩnh, mắt lá răm, hai
môi dầy, người thấp lùn,

Bìa sách “Đường Về Thủy Phủ” của Trịnh Y Thư.

Phan Tấn Hải

nhưng đôi mông thì to lắm.
Điều này tôi biết chắc, bởi
lúc ôm đống quần áo tất tả
chạy vào nhà, cô quên rằng
nguyên phía sau cô lõa lồ,
không một tí vải che từ đầu
đến chân, và trước khi tụt
xuống gốc cây bàng tôi đủ
thời gian dán mắt vào đôi
mông ấy. Núng nính. Nủng
nỉnh. Như hai túi bột ai túm
lại rồi lắc lắc. Đôi mông
vẫn theo tôi ám ảnh mãi đến
tận cuối đời, bây giờ.”

Tội nghiệp cô gái, khuôn
mặt bầu bĩnh thì không đẹp,
mắt lá răm cũng không đẹp,
môi dầy dĩ nhiên là không
đẹp, thấp lùn hiển nhiên là
bất lợi, “đôi mông thì to
lắm” dĩ nhiên là hình ảnh
thường trực xuất hiện trong
phim hài. Nhưng cậu bé
nhân vật “tôi” đó thì “dán
mắt vào đôi mông ấy. Núng
nính. Nủng nỉnh. Như hai
túi bột ai túm lại rồi lắc lắc.
Đôi mông vẫn theo tôi ám
ảnh mãi đến tận cuối đời,
bây giờ.” Một thiếu nữ
không đẹp, được mô tả bằng
nhiều tĩnh từ bất lợi, vậy mà
đôi mông đó đã ịn vào đầu
cậu bé tới tận cuối đời. Cái
hay của văn học là thế. Đọc
xong đoạn văn đó, độc giả
khó thể nào quên hình ảnh
đôi mông như túi bột. Trời
ạ, lại thêm hai chữ “núng
nính” lặp đi lặp lại. Cái hay
của ngôn ngữ là như thế,
làm cho dòng nhữ như
dường núng nính theo đôi
mông trong truyện.

Nhìn theo giá trị báo chí,
kiểu văn trên chỉ là một
dòng (hay hai dòng) rất khô
khan. Thí dụ, tôi sẽ viết là,
“Khi thiếu nữ tắm truồng,
nhận ra mình đang bị bọn
nhóc rình ngó, liền chạy vào
nhà.” Cũng như khi kể
chuyện đụng xe, thì nói là ai
chết, ai bị thương, thế thôi.
Tôi đã từng ưa thích văn
phong kiểu Hemingway,
ngắn gọn, tránh tĩnh từ, về
chi tiết thì tối thiểu, chỉ
nhằm cho độc giả tự nghĩ ra.
Tuy nhiên đọc đoạn văn
Trịnh Y Thư vừa dẫn, mới
thấy ở chiều ngược lại,
chính những trạng từ, những
tĩnh từ mới làm cho trang
giấy xao xuyến, và rồi đôi
mông của thiếu nữ trong
làng cứ “núng nính” mãi
“hai túi bột” trong đầu cậu
bé tới suốt đời.

Tiểu thuyết này của Trịnh
Y Thư dễ dàng bị “đấu tố”,
bởi vì anh nhìn vào sự thật ở
lòng người trong những
dòng chảy lịch sử, và nói lên
một số sự thật. Kiểu như lời
quy chụp nhiều thập niên
trước, đó là “tư tưởng tiểu tư
sản” rất là ưa ngờ vực và ưa
nói thẳng về những góc tối
trong lòng người. Như khi
mô tả về Toại, một chàng
trai say mê chủ nghĩa Marx
trong những ngày đầu của
cuộc kháng chiến chống
Pháp, Trịnh Y Thư viết: 

“Càng nghĩ tôi càng thấy
anh là người tài giỏi và có
lý tưởng. Lúc đó tôi không
hề biết con đường từ lý
tưởng đến cuồng tín chỉ là
một khoảng cách rất ngắn,
ngắn lắm, chỉ vài milli-mét
thôi, và chỉ cần một lực tác
động nhẹ vài milli-gam là
đủ cho một con người ôm ấp
lý tưởng trở thành kẻ sát
nhân, sẵn sàng chém giết
đồng loại để thực hiện lý
tưởng của mình.” (Đường
về thủy phủ, trang 69).

Nhận định đó vẫn đúng
cho tới nhiều thập niên sau,
như chúng ta đã thấy trong
Huế những ngày Tết Mậu
Thân 1968 và nhiều nơi
khác trên quê nhà. Nhưng
cần nói rõ rằng, tiểu thuyết
này không can dự chi tới
chính trị, không can dự chi
tới cuộc nội chiến (dù là có
nhiều trang kể chuyện thời
kỳ sau năm 1975, chuyện về
người đi cải tạo, về một phụ

nữ với lòng tự trọng đã có
lúc phải đi bán thân xác, hay
chuyện một bác sĩ quân y
Bắc quân về lại quê miền
Bắc với phần thân thể “đàn
ông” đã bị trúng đạn và
không xài được nữa).
Không, sách này là văn học,
không có ý lý luận chính trị.
Trịnh Y Thư chỉ muốn kể
truyện, những gì anh nghe
nơi này, nơi kia, những gì
vui và buồn, và anh ghép lại
thành một bức tranh toàn
cảnh. Cuộc đời nó thế là thế,
tác giả không muốn lèo lái
cuộc đời phải thế này hay
thế kia. Bởi vì, chính các
nhân vật xưng “tôi” trong
truyện, dù có khi là nam, có
khi là nữ, có khi là cậu bé,
có khi đã trưởng thành, có
khi là cô nữ sinh viên gốc
Việt tại Hoa Kỳ tự thấy
mình chỉ là ảo và tự thấy
như là nhân vật trong truyện
của cuốn tiểu thuyết của vị
giảng viên đại học…

Cái đẹp của tiểu thuyết
này là cái như ảo, như thật.
Mọi chuyện như hiển lộ
trong mơ, nơi đó tất cả
chúng ta đã khóc rất nhiều,
vì những khổ nạn của trần
gian, và cũng hạnh phúc rất
nhiều trong những bất ngờ
thoáng qua của thời gian.
Trịnh Y Thư trong Lời Ngỏ
đã ghi rằng anh không hề có
ý viết tiểu thuyết chiến tranh
hay lịch sử, và cũng không
đưa ra luận đề nào hết (dĩ
nhiên, bạn đọc có thể thấy
khác, cũng như một viên
ngọc đa sắc, đừng bắt phải
chỉ hiện lên một màu).

Tất nhiên là có nhiều hư
cấu. Nhân vật xưng “tôi”
khi còn thiếu niên, trên
đường chạy lên Yên Bái để
vào vùng chiến khu Việt
Minh, khi vào quán phở
Thăng Long ở thị trấn Vân
Đình, đã gặp các văn nghệ
sĩ, như họa sĩ Tạ Tỵ, nhà thơ
Đinh Hùng, các nhạc sĩ Văn
Cao, Phạm Duy…  Tất
nhiên là vui, khi nghe các
đỉnh núi văn học nói chuyện
xưng mày tao với nhau. 

Một điều có thể thấy rằng
Đường về thủy phủ (ba tập
in thành một cuốn) là một
tiểu thuyết chỉ ra được cái
lãng mạn trong đời sống
thường ngày. Như hình ảnh
chàng nhà văn không mưu
sinh nổi bằng nghề văn, nên
phải sống bằng nghề dạy
học. Hay cô nữ sinh viên tự
nhận cô là nhân vật nữ bước
ra từ tiểu thuyết của chàng.
Nơi đó, có những đoạn văn
ghi chuyện làm việc cực
nhọc của nghề nông, mà
không thấy cái nặng nhọc,
ghi chuyện đứng giã gạo (lẽ
ra là mệt kinh khủng) vậy
mà nhân vật xưng tôi lại
nhận ra “thân thể nhựa sống
căng tràn” của cô thôn nữ
đứng bên, và “các cô thôn
nữ này toát ra một mùi vị lạ
lùng” (tôi kinh hoàng thắc
mắc, mùi là ngửi bằng mũi,
còn vị là nếm bằng lưỡi,
không rõ tác giả Trịnh Y
Thư muốn nói là nếm chỗ
nào). Mà lại lưu mãi trong
ký ức nhân vật xưng tôi suốt
Trịnh Y Thư viết rất thơ
mộng trần gian về ngôi làng
kháng chiến đó như sau:
“Tôi thích giã gạo vì vừa
vận động cơ thể vừa được
dịp tán chuyện gẫu với một
cô thôn nữ thân thể nhựa
sống căng tràn và tiếng
cười giòn giã, đứng sát vào
nhau nhịp nhàng nện chiếc
chày bằng thanh gỗ to
tướng treo trên xà ngang
giã thình thịch xuống cái cối
đá đường kính cả thước
chôn dưới đất. Thân thể các
cô thôn nữ này toát ra một
mùi vị lạ lùng, khó diễn tả
bằng lời. Nó  ngai ngái như
mùi hoa dại, mà nồng ấm
ngọt ngào chứ không chua.
Cái  mùi ấy  quyện  lấy tôi
trong lúc giã gạo và lưu lại
mãi trong khứu giác tôi.”

(trang 88-89).
Nhân vật xưng tôi khi 19

tuổi làm dân quân du kích,
chưa được dự trận đánh nào
với quân Pháp. Nhưng
chàng có niềm vui riêng:
mối tình với cô gái H’Mông
tên là Xụ Phụn Phèn (trời ạ,
tên khó nhớ quá, viết lại dễ
sai chính tả). Nàng mới 15
tuổi. Chính trong thời kỳ
tham gia kháng chiến và
trong khi lòng chàng thơ
mộng dịu dàng với hình ảnh
của nàng Xụ Phụn Phèn,
nhân vật xưng tôi nhìn thấy
những hình ảnh hãi hùng
của cuộc kháng chiến. Như
khi kể về đơn vị quyết tử
của Việt Minh có nhiệm vụ
ôm bom ba càng chạy vào
cho nổ xe tăng hay lô cốt
quân Pháp, và họ cũng nổ
tan xác theo, để mở đường
cho đơn vị khác đánh đồn.
Trong đêm trước khi họ hy
sinh, khuôn mặt họ lạnh lẽo,
bất kể là văn nghệ sân khấu
tưng bừng tới đâu. Nhưng
đêm đó, trước khi hy sinh,
lính cảm tử được một ưu đãi
cuối đời.

Trịnh Y Thư viết, rất buồn:
“Mãi khuya mọi người mới
lục tục đứng dậy ra khỏi
ngôi nhà, chui vào lán đi
ngủ. Tôi thấy một nhóm phụ
nữ ăn mặc như dân quân
đến nắm tay các anh cảm tử
quân. Mỗi chị nắm tay một
anh. Từng cặp, họ chui vào
những gian buồng quây
bằng nan trông như bồ lúa
sát vách sau ngôi nhà. Và
tôi hiểu.” (Trang 101).

Nhân vật xưng tôi, tên là
Minh, cũng là tên khai sanh
của tác giả Trịnh Y Thư, có
vẻ như may mắn trong tình
trường. Bởi vì, như dường
các cô tới với anh ở vị trí
chủ động trước.

Như mối tình với cô
H’Mông 15 tuổi, thì: “Cô
hẹn tôi ở một nơi khác, mãi
tận khúc suối trên nguồn
cách xa cả cây số, vắng vẻ…
” (Trang 107).

Xin đọc kỹ, “cô hẹn tôi”
chứ không phải “tôi hẹn cô”
và nơi ấy thì “Tại đây có
một cái lán xiêu vẹo  bỏ
không, tôi sửa sang, dọn
dẹp thành căn lều lý tưởng
cho hai chúng tôi yêu
nhau.” (Trang 107).

Than ôi, “yêu” là những
cảm xúc trong lòng người,
nhưng nơi đây tác giả lại
biến thành một chuyển động
của thân xác. Chữ Việt hay
không ngờ.

Tác giả mô tả kỹ lưỡng
hơn, cũng là nàng chủ động,
nàng nhìn chàng âu yếm rồi
nàng cởi áo, rồi, “Cô cảm
động nhìn tôi âu yếm rồi cởi
áo, cầm tay tôi đặt lên ngực
mình. Vú cô bé lắm, chỉ
nhỉnh hơn quả cau một chút,
nhưng đầu vú to, màu hồng.
Tôi thích nghịch vú cô. Cô
biết thế. Tôi đưa môi hôn
cô, tay mân mê đầu vú xinh
xắn, ngọt ngào.” (Trang
107).

Cuối cùng, cô Xụ Phụn
Phèn chết, trong khi cô có
thai vài tháng với nhân vật
xưng tôi. Cô và cả bản làng
của cô, có lẽ cả trăm người,
bị ông Lê Lân, Tiểu đoàn
trưởng Việt Minh, xử bắn
toàn bộ vì người dân
H’Mông cũng hiếu khách
với cả lính Pháp, cho nên bị
nghi là giúp đỡ người Pháp. 

Đoạn cuối của Phần I, viết
như một cuộc nói chuyện
trong mơ của nàng Xụ Phụn
Phèn với đứa con trong
bụng, nơi đó, cô hứa với đứa
con là sẽ đưa con về thủy
phủ để gặp bố: “Đúng vậy,
con ạ. Họ cùng về thủy phủ
với mình, nơi không còn
bom đạn hay hận thù, nơi
mẹ con mình sẽ gặp bố, bố
sẽ yêu thương bảo bọc mẹ
con mình. Thôi con nhé, con
hãy ngủ đi, khi nào mặt trời
mọc là mình đến nơi.”

Truyện rất là buồn. Tới Xem tiếp MỐI TÌNH trang 12
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thường. Những dòng chữ
khởi đầu cho Phần III của
tiểu thuyết không dễ gặp
trong đời thường, của một
nhân vật nữ xưng tôi. Cô tự
xem cô là nhân vật trong tác
phẩm tiểu thuyết của gã nhà
văn, và vì là nhân vật nên
nàng cũng có cảm xúc
riêng, và nàng nói rằng
nàng căm thù chàng nhà
văn đã sáng tạo ra cô:

“Tôi thù gã nhà văn khôn
tả. Tôi thù gã đến độ tôi
muốn giết chết gã. Tôi ao
ước có một mũi dao nhọn
sắc lẻm cho tôi ấn sâu vào
ngực gã với động tác êm
nhẹ, từ tốn để trái tim gã khi
bị mũi dao đâm thủng vẫn
không hay biết đang bị đâm
mà tiếp tục hân hoan đập
những nhịp đập hối hả như
thể sợ ngày mai không còn
được đập.” (Trang 217).

Câu chuyện này là của
nàng xưng tôi với người
nam được gọi là “gã nhà
văn.” Cô tự giới thiệu rằng
cô là nhân vật nữ trong
truyện của gã nhà văn trong
cơ duyên nào đó, đã được
bước ra đời thường như một
thiếu nữ bình thường. Cô
say đắm với gã nhà văn,
người đang dạy ở một
trường đại học, nhưng cô
cũng sa ngã với một gã sinh
viên trong trường đại học
này.

Trịnh Y Thư kể về mối
tình như hư ảo này: “Cuộc
sống tôi trở nên phẳng lặng
một cách nhàm chán, mỗi
tối gã vẫn dắt tôi vào ăn tại
các nhà hàng sang trọng có
bồi bàn thắt nơ đen đứng
hầu, nhưng khi về phòng gã
lăn ra ngủ bỏ mặc tôi lên
cơn thèm khát. Tôi là sản
phẩm của gã nhưng một khi
gã ném tôi ra ngoài này, tôi
có cuộc sống của riêng tôi
và tôi nổi loạn. Điều đó
không có gì là bất thường
và mỗi tuần hai ngày, khi gã
có lớp dạy chiều, tôi mò lên
phòng tên sinh viên làm tình
với hắn. Tên sinh viên tôi

gặp tại quán cà phê trước
cổng trường đại học.”
(Trang 230).

Tới nhiều trang sau, nhân
vật xưng tôi là gã nhà văn,
chàng kể về cô gái: “Tôi
chú ý cô gái ngay hôm khai
giảng lớp học. Cô ngồi bàn
đầu, cô gái Á Đông duy
nhất trong lớp học. Lớp này
tôi phụ trách dạy gần mười
năm nay từ khi về nhận làm
giảng viên nơi đây, một
trường đại học nhỏ nằm
ngoài rìa một thị trấn mặc
dù có tên trên bản đồ nhưng
nói ra chẳng ai biết. Khu
đại học tiếp giáp với cánh
rừng phong bạt ngàn. Tôi
ghét nghề dạy học nhưng nó
giúp tôi có tiền sinh sống
trong lúc cặm cụi viết sách,
chờ ngày một nhà xuất bản
nào đó chịu xuất bản tác
phẩm của mình.”(Trang
237).

Và rồi nhiều trang sau, gã
nhà văn kể rằng, một hôm
cô gái tự nhận là nhân vật
nữ trong tiểu thuyết của gã
nhà văn. Trịnh Y Thư viết:
“Không hiểu bởi nguyên cớ
gì cô tự nhận cô là nhân vật
trong một cuốn tiểu thuyết
của tôi. Tôi có hai cuốn tiểu
thuyết đã xuất bản, một
cuốn tôi viết từ khi còn là
sinh viên, cuốn kia ra mắt
ba năm sau đó có một chút
tiếng vang, nhưng ba tập
bản thảo thì không nhà xuất
bản nào chịu in. Thú thật tôi
chẳng bao giờ có can đảm
đọc lại những gì mình viết.
Hai cuốn đã xuất bản, tôi
bán đứt tác quyền cho nhà
xuất bản và kiếm được món
tiền kha khá, nhưng bọn phê
bình đã viết những lời lẽ
cay độc chê bai cả hai cuốn
và kết quả sách tôi bán ra
cho công chúng chẳng được
bao nhiêu.” (Trang 242).

Câu chuyện còn nhiều
chuyển biến dị thường nữa.
Nhưng việc đó, xin để cho
các bạn đọc tiếp. Văn của
Trịnh Y Thư thực sự là một
thế giới rất mực siêu thực,
như dường không có trong

đời này. Nổi bật trong tiểu
thuyết Đường về thủy phủ
là ba mối tình chúng ta sẽ
rất hiếm gặp trong cõi này.
Các nhân vật đều rất thơ
mộng trong cõi riêng của
mỗi người. Chỉ cần gặp một
người như thế trong đời này
là đủ để chết trọn một kiếp
rồi. 

Nhân vật nữ người
H’Mông 15 tuổi rất mực
ngây thơ, yêu chàng người
Kinh 19 tuổi đang tham dự
cuộc chiến chống Pháp
trong cương vị dân quân du
kích. Thế rồi nàng và cả bản
làng bị ông Tiểu đoàn
trưởng Việt Minh xử tử toàn
bộ vì nghi bản làng giúp đỡ
người Pháp. 

Rồi tới nhân vật nữ trong
giới trí thức miền Nam, có
chồng chết trong trại tù cải
tạo, có đứa con gái duy nhất
được ông anh chồng vượt
biên dắt theo. Cô gặp một
bác sĩ quân y Bắc kỳ 75.
Chàng say mê nàng, theo
đuổi nàng, rồi rụt rè xin gặp
riêng nàng để tặng tiền, chỉ
để ngắm thân thể nàng
trong tư thế nằm, với đầy đủ
áo quần.

Rồi tới nhân vật nữ tự
nhìn thấy cô như bước ra từ
tiểu thuyết của một nhà văn
đang mưu sinh bằng nghề
dạy học ở một đại học rất
nhỏ ở Hoa Kỳ, vì nhà văn
này không thể sống bằng
viết sách được. Mối tình
giữa cô sinh viên và chàng
nhà văn, cũng là giảng viên,
bị trở ngại vì trường cấm
ngặt chuyện giảng viên giao
du tình cảm với sinh viên.
Mà nàng cũng đâu có hiền
gì, vẫn dan díu với những
chàng sinh viên khác. 

Truyện của Trịnh Y Thư
thơ mộng là thế, đau đớn là
thế. Cũng y hệt như cõi đời
bất toàn này. Khi chúng ta
buông ngòi bút xuống, rời
bàn giấy, là các nhân vật
trong truyện trở thành các
hóa thân rực rỡ trong đời
thường. Khi chúng ta khép
lại trang giấy, và ngẩng đầu
lên, chung quanh chúng ta
bật sáng lên các nhân vật nữ
của cõi mộng ngàn năm thi
ca. Có phải rằng trong thâm
sâu mỗi nhà văn vẫn luôn
luôn là một chàng Tú Uyên,
vẫn đang chờ đợi một nàng
Giáng Kiều bước ra từ một
bức tranh cổ họa để cùng
bước bên nhau trong cõi đời
bất trắc này? Và có phải
Trịnh Y Thư chính là người
đã hình tượng hóa những
giấc mơ sâu thẳm đó bằng
các mối tình trong Đường
về thủy phủ?/

Phan Tấn Hải

Nhà thơ, nhà báo, nhà văn
Nguyễn Vỹ, quê làng Tân
Hội, quận Đức Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi. Từ cố hương,
ông dấn thân vào nghiệp
cầm bút mà trong bài thơ
tráo phúng của ông:

“Thời thế bây giờ vẫn
thấy khó
Nhà văn An Nam khổ như
chó
Mỗi lần cầm bút nói văn
chương
Nhìn đàn chó đói gặm trơ
xương
Và nhìn chúng mình hì
hục viết
Suốt mấy năm giời: kiết
vẫn kiết”!
Tuy than thở như vậy

nhưng Nguyễn Vỹ theo cái
nghiệp trong suốt bốn thập
niên.

Sau khi tốt nghiệp tiểu
học ở quê, lên trung học
Pháp-Việt ở Quy Nhơn
(1924-1927), tham gia bãi
khóa để tang nhà cách
mạng Phan Châu Trinh nên
bị đuổi học, phải ra Hà Nội
học tiếp. Sau khi đậu tú tài
toàn phần, Nguyễn Vỹ dạy
học tại trường trung học
Thăng Long, Hà Nội. Vừa
dạy học, vừa làm thơ, viết
văn, viết báo... Nguyễn Vỹ
là tên thật, các bút hiệu
khác: Tân Phong, Tân Trí,
Lệ Chi, Cô Diệu Huyền.

Cuộc đời ông trải qua
nhiều sóng gió và nghiệt
ngã nhất với nghề báo.

Nguyễn Vỹ cộng tác với
nhiều tờ báo lớn bấy giờ
như: Tiếng Dân (Huế), tuần
báo Đông Tây, Văn Học tạp
chí ra ngày 1/12/1936 (tiền
thân của Phổ Thông bán
nguyệt san), tuần báo Phụ
Nữ, L'Ami du Peuple, La
Patrie Annamite... Năm
1937, Nguyễn Vỹ ra đời
tuần báo Le Cygne, đả kích
chính sách thực dân Pháp,
nên chỉ phát hành được 6 số
thì báo bị đóng cửa, bị tòa
án Pháp ở Hà Nội kết án tù
6 tháng và đóng phạt 3.000
đồng. 

Sau khi chiếm Đông
Dương, năm 1942 Nhật bắt
giam ông ở ngục Trà Khê
(Quảng Ngãi), sau đó đày
ông đến Củng Sơn (Phú

Yên), sau khi Nhật thất
trận, đầu hàng Đồng minh,
Nguyễn Vỹ mới được trả tự
do. Ra khỏi tù, Nguyễn Vỹ
về quê Quảng Ngãi sống
một thời gian. 

Năm 1946, Nguyễn Vỹ
vào Sài Gòn sáng lập nhật
báo Tổ Quốc, đả kích chính
sách thực dân, nên bị đóng
cửa! Năm 1948, Nguyễn
Vỹ lên Đà Lạt lập tuần báo
Dân Chủ cũng bị chính
quyền rút giấy phép! 

Năm 1952, Nguyễn Vỹ lại
về Sài Gòn sáng lập nhật
báo Dân Ta, nhưng chưa
được một năm thì bị đóng
cửa. Năm 1958, Nguyễn Vỹ
sáng lập bán nguyệt san
Phổ Thông, làm chủ nhiệm
kiêm chủ bút cho đến khi
mất trong tai nạn giao thông
cuối năm 1971.

Tác phẩm tiêu biểu:
Văn: Đứa Con Hoang

(tiểu thuyết) Hà Nội, 1936.
Grandeurs et Servitudes de
Nguyễn Văn Nguyên (tập
truyện ngắn Việt Nam bằng
Pháp văn) Hà Nội, 1937.
Chiếc Bóng (tiểu thuyết),
Hà Nội 1941. Chiếc Áo
Cưới Màu Hồng (tiểu
thuyết), Sài Gòn 1957. Giây
Bí Rợ (tiểu thuyết), Sài Gòn
1957. Hai Thiêng Liêng I &
Hai Thiêng Liêng II (tiểu
thuyết), Sài Gòn 1957, Mồ
Hôi Nước Mắt (tiểu thuyết),
Sài Gòn 1965. Văn Thi Sĩ
Tiền Chiến (ký ức văn học),
Nhà xuất bản Khai Trí, Sài
Gòn, 1970…

Tuấn, Chàng Trai Nước
Việt I & Tuấn, Chàng Trai
Nước Việt II, Sài Gòn,
1970. Đây là biên niên sử
của đất nước nửa đầu thế kỷ
XX. Ông có trí nhớ rất tốt
để ghi lại từng chi tiết xảy
ra trong giai đoạn lịch sử.

Thơ: Tập Thơ Đầu -
Premières Poésies (thơ Việt
và Pháp), Hà Nội, 1934.
Hoang Vu (thơ) Sài Gòn
1962, Buồn Muốn Khóc
Lên (thơ), Sài Gòn 1970…

Cuộc đời làm báo của
Nguyễn Vỹ “ba chìm bảy
nổi” nên luôn luôn nghèo
vẫn ở nhà thuê (vợ ông làm
hiệu trưởng trường mẫu
giáo Trí Hương ở Đà Lạt)

thế nhưng ông từ chối nhận
giải nhất Giải Thưởng Văn
Chương Toàn Quốc thời Đệ
Nhất Cộng Hòa cho bộ tiểu
thuyết Hai Thiêng Liêng
hiện kim lúc đó khoảng 60
ngàn đồng. Nguồn tin cho
rằng ông là nhà hảo tâm,
làm báo được đồng nào ông
đều trợ cấp cho những học
sinh, sinh viên nghèo. Mỗi
mùa mưa bão miền Trung,
ông lại cùng bạn trẻ ở các
thi văn đoàn Thằng Bờm đi
huy động quyên góp từng
lon gạo, từng chiếc áo cũ để
mang về trợ giúp bà con
miền Trung.

Chuyến đi cuối cùng của
ông là về Cần Thơ thăm
người bạn. Trên đường về
ghé Bến Tre thăm người
bạn thân thiết là ông Đạo
Dừa (Nguyễn Thành Nam).
Khi về tới địa phận Long
An thì bị tai nạn. Đó là ngày
4/2/1971.

Tang lễ nhà thơ, nhà báo,
nhà văn Nguyễn Vỹ được tổ
chức tại chùa Xá Lợi (Sài
Gòn) và được an táng tại
Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi.
Năm 1983, nghĩa trang di
dời để làm công viên, di cốt
nhà thơ được hỏa táng đưa
về chùa Giác Ngạn.

Thời học sinh, tôi thích tờ
Phổ Thông tạp chí, Giám
Đốc, Chủ Bút: Nguyễn Vỹ,
số I ngày 1/11/1958. Vào
năm 1960 mục Đáp Bạn
Bốn Phương của Diệu
Huyền rất ăn khách. Sau
nầy Nguyễn Vỹ sáng tác
Thơ Lên Ruột ký bút hiệu
Diệu Huyền, và mục “Mình
Ơi…” ký tên Cô Diệu
Huyền đủ chuyện trên trời
dưới đát, Đông Tây, kim cổ
rất thú vị. Tác phẩm Tuấn,
Chàng Trai Nước Việt của
Nguyễn Vỹ từ bản thân ông
trải qua thăng trầm của bản
thân và lịch sử qua hình ảnh
Tuấn.

Mùa Thu California bắt
đầu, nhân bài thơ Nam Thu
Hòa Khúc của nhà thơ
Nguyễn Vỹ, tôi viết đôi
dòng về ông để tưởng nhớ
đến người đã an giấc nghìn
thu./

Little Saigon, September 2024
Vương Trùng Dương

NGUYễN Vỹ (1912- 1971) 
& NAM THU HÒA KHÚC

Nhựa ảnh hưởng đến con người thế nào vẫn là câu hỏi cần được
nghiên cứu nhiều hơn, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy số
lượng nhựa lưu trữ trong não bộ nhiều hơn chúng ta tưởng.

Vi nhựa, những hạt nhựa
nhỏ bé được phát hiện khắp
nơi trên thế giới, giờ đây đã
trở thành mối lo ngại lớn
khi được phát hiện trong cơ
thể con người, đặc biệt là
trong não. Một nghiên cứu
mới được công bố bởi Viện
Y tế Quốc gia Hoa Kỳ
(NIH) cho thấy não bộ của
chúng ta có thể lưu trữ
lượng hạt vi nhựa nhiều
hơn so với các cơ quan
khác.

Trong nghiên cứu này, các
nhà khoa học đã kiểm tra sự
hiện diện của vi nhựa trong
các cơ quan như gan, thận
và não của các thi thể. Điều
đáng ngạc nhiên là các mẫu
não cho thấy có lượng vi
nhựa cao gấp 10-20 lần so
với các cơ quan còn lại.

Matthew Campen, giáo sư
độc chất dược phẩm tại Đại
học New Mexico và là tác
giả chính của nghiên cứu,
chia sẻ rằng kết quả này là
một cú sốc lớn:

"Có nhiều nhựa trong não
chúng ta hơn tôi từng tưởng
tượng." - Campen nói với
tờ The Guardian.

Con người hấp thụ vi
nhựa chủ yếu qua thực
phẩm, đồ uống và môi
trường sống. Các hạt vi
nhựa đã được tìm thấy ở

nhiều vị trí trong cơ thể, từ
nhau thai, thận, mạch máu
đến tủy xương. Tuy nhiên,
cách mà vi nhựa tác động
đến cơ thể con người vẫn
chưa được hiểu rõ hoàn
toàn.

Các nghiên cứu trên động
vật đã cho thấy rằng vi
nhựa có thể gây suy giảm
khả năng sinh sản và suy
giảm trí nhớ. Đối với con
người, các nghiên cứu gần
đây cũng chỉ ra mối liên hệ
giữa vi nhựa và nguy cơ
mắc các bệnh như thay đổi
tế bào và bệnh tim mạch.

Bethanie Carney Almroth,
giáo sư về chất độc sinh
thái tại Đại học
Gothenburg, Thụy Điển
cho biết nghiên cứu về tác
động của vi nhựa đang phát
triển nhanh chóng:

"Có những dấu hiệu rõ
ràng về việc sức khỏe bị
ảnh hưởng bởi những hạt
này mà chúng ta tìm thấy ở
nhiều cơ quan khác nhau
trong cơ thể."

Trong khi thế giới ngày
càng bị ô nhiễm nhựa, các
cuộc đàm phán của Liên
Hiệp Quốc đã kéo dài hai
năm để đạt được thỏa thuận
quốc tế đầu tiên nhằm giảm
thiểu lượng nhựa trên toàn
cầu. Vòng đàm phán gần

đây nhất diễn ra tại
Bangkok, Thái Lan, với
mục tiêu đạt được thỏa
thuận vào năm 2025. Tuy
nhiên, việc các quốc gia
thỏa thuận với nhau vẫn
gặp nhiều khó khăn.

Một số quốc gia sản xuất
dầu mỏ lớn như Nga, Trung
Quốc, Ả Rập Saudi và Ấn
Độ, thay vì giảm sản lượng
nhựa, lại muốn tăng gấp ba
lần sản lượng. Điều này đặt
ra thách thức to lớn trong
việc bảo vệ hành tinh và
sức khỏe con người.

Bethanie Carney Almroth,
người có mặt tại Bangkok
với tư cách chuyên gia,
nhấn mạnh:"Hành tinh này
không thể chịu đựng được
nhựa và con người cũng
không thể chịu đựng được."

Nghiên cứu về vi nhựa
trong não người là một hồi
chuông cảnh tỉnh về mức
độ nghiêm trọng của vấn đề
ô nhiễm nhựa. Cần có thêm
nhiều nghiên cứu để hiểu rõ
hơn về tác động lâu dài của
vi nhựa đến sức khỏe con
người. Đồng thời, việc đạt
được thỏa thuận quốc tế
nhằm kiểm soát và giảm
thiểu nhựa là bước đi cần
thiết để bảo vệ cả hành tinh
và con người khỏi những
nguy cơ tiềm ẩn. (vb)

HạT VI NHựA TRONG NÃO: NGUY Cơ
SứC KHỏE ĐÁNG BÁO ĐộNG
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HARRIS VS. TRUMP: LậP TRườNG
CủA Họ Về VấN Đề DI TRÚ

Vụ TRUMP V. HOA Kỳ: NếU PHÁN QUYếT CủA TCPV ĐượC ĐưA RA VÀO
50 NăM TRướC, NIXON Sẽ CHẳNG CầN LO CÓ ĐượC ÂN XÁ HAY KHÔNG!
50 năm trước, Gerald Ford
biết rất rõ rằng Richard
Nixon có thể bị truy tố vì
những tội danh đã phạm
phải khi còn là Tổng thống
Hoa Kỳ. Đó là lý do Ford
ban hành “lệnh ân xá toàn
diện, tự do và tuyệt đối”
cho người tiền nhiệm của
mình.

Trước ngày 1/7/2024, các
cựu tổng thống hoàn toàn
vẫn có thể bị truy tố đối với
các cáo buộc hình sự - chỉ
đến khi 6 thành viên của
TCPV đưa ra phán quyết
trong vụ Trump v. Hoa Kỳ,
tình hình mới hoàn toàn
thay đổi.

Trở lại năm 1974, khi
Nixon từ chức và đối mặt
với nguy cơ bị truy tố vì các
tội danh liên quan đến vụ án
Watergate, các dân cử Đảng
Cộng Hòa đã dựa vào Hiến
pháp để giải quyết tình
huống này. Theo Điều II,
Mục 4 của Hiến pháp Hoa
Kỳ, cựu tổng thống không
được miễn trừ trách nhiệm
hình sự mà vẫn phải chịu
trách nhiệm. Dù đã bị luận
tội, kết tội và bãi nhiệm, thì
một cựu tổng thống “vẫn
phải chịu trách nhiệm, bị
truy tố, đưa ra xét xử và bị
trừng phạt theo luật pháp.”

Ford đã thẳng thắng thừa
nhận sự thật đó trong tuyên
cáo ân xá: “Với những
hành vi sai trái đã phạm
phải trước khi từ chức tổng
thống, Richard Nixon có thể
bị truy tố và đưa ra xét xử
về các tội danh chống lại
Hoa Kỳ.”

Ford khẳng định Hiến
pháp bảo đảm tất cả mọi
người đều được xét xử một
cách công bằng, bao gồm

cả Nixon. Tuy nhiên, ông
bày tỏ lo ngại rằng do tình
hình đất nước khi đó đang
căng thẳng và chia rẽ, nên
có thể sẽ mất nhiều tháng
hoặc thậm chí nhiều năm để
Nixon có được một phiên
tòa công bằng. Vì vậy, Ford
quyết định ân xá cho
Nixon.

Nhưng lý do này không
đủ thuyết phục đối với đa
số người dân Hoa Kỳ.

Từ phẫn nộ 
đến tôn trọng

Ban đầu, theo một cuộc
thăm dò dư luận, chỉ có
26% người dân Hoa Kỳ ủng
hộ việc ân xá Nixon, trong
khi có đến 59% phản đối.
Nhiều người cảm thấy bất
bình và chia sẻ những bức
xúc của mình với giới
truyền thông.

John Dawdy, một cựu
binh tham gia Chiến tranh
Việt Nam và học luật, đặt
câu hỏi: “Còn những người
khác trong chính quyền của
ông ấy đang bị xét xử thì
sao?”. Những kẻ đồng lõa
với Nixon, bao gồm một
cựu Bộ trưởng Tư pháp và
một cựu Chánh văn phòng
Tòa Bạch Ốc, đều đã được
đưa ra xét xử công bằng.

Joseph Hickel, di dân tị
nạn từ Tiệp Khắc, lo ngại
rằng nếu Nixon không bị
trừng phạt, có nguy cơ các
tổng thống trong tương lai
sẽ thoải mái phạm tội mà
không màng đến hậu quả.
Hay như Ann Robinson,
một cư dân từ Cerritos,
California, thì cho rằng:
“Việc ân xá đó khiến người
ta cảm giác rằng làm tổng

thống cũng giống như trở
thành vua.”

Tuy nhiên, theo thời gian,
vụ tai tiếng Watergate dần
chìm vào quên lãng. Đến
năm 1986, một cuộc thăm
dò dư luận cho thấy chỉ còn
39% người phản đối việc ân
xá, trong khi tỷ lệ ủng hộ là
54%.

TNS Ted Kennedy, dân cử
Đảng Dân chủ từ
Massachusetts và từng chỉ
trích lệnh ân xá năm 1974,
sau này cũng thừa nhận
rằng Ford đã đúng. Năm
2001, Kennedy đã trao cho
Ford Giải thưởng “Profile
in Courage” (tạm hiểu là
“Những Tấm gương Dũng
cảm”) để vinh danh quyết
định khó khăn nhưng đầy
trách nhiệm và có lương
tâm của vị Tổng thống thứ
38 của Hoa Kỳ.

Đến thời chính quyền
Donald Trump, khi một
tổng thống khác cũng bị
điều tra về những tội danh
có thể bị luận tội và truy tố,
quan điểm của công chúng
về lệnh ân xá Nixon lại một
lần nữa thay đổi và chia rẽ
rất rõ: 38% ủng hộ, 38%
phản đối.

Dựa trên những sự kiện
liên quan đến Trump, một
số nhà sử học đã nhìn lại và
nhận ra rằng việc ân xá
Nixon đã tạo ra một tiền lệ
nguy hiểm, giúp các tổng
thống có thể thoát khỏi
trách nhiệm hình sự đối với
những tội danh khi còn
đương chức.

Không ai đứng trên 
luật pháp

Năm nay, người dân Hoa
Kỳ phải đối mặt với một

Có thể nói Tu chính án “Không Ai Đứng trên Luật pháp” là di sản đáng quý của Tổng thống Joe Biden,
bởi ông chấp nhận gạt bỏ những lợi ích quan trọng của bản thân sang một bên vì lợi ích quốc gia.
(Nguồn: pixabay.com)

hậu quả mới từ lệnh ân xá
đó. Quyết định của Ford đã
khiến Hoa Kỳ không có
tiền lệ về việc truy tố một
cựu tổng thống và nhờ đó,
TCPV hiện nay – với sáu vị
thẩm phán do Đảng Cộng
Hòa bổ nhiệm – đã sử dụng
khoảng trống này để đưa ra
một phán quyết gây tranh
cãi.

Theo phán quyết mới của
TCPV, các tổng thống được
miễn truy tố đối với các
“hành động chính thức” mà
họ thực hiện trong thời gian
đương nhiệm. Điều này có
nghĩa là nếu áp dụng vào
thời Nixon, ông ấy sẽ
không phải lo lắng về việc
bị truy tố vì những tội danh
trong vụ bê bối Watergate.
Thí dụ, Nixon đã sử dụng
CIA để cản trở FBI điều tra
vụ án Watergate; thành lập
một đơn vị cảnh sát bí mật,
trái phép, và vi hiến; sử
dụng IRS để tấn công các
đối thủ chính trị; giảm án
cho cựu chủ tịch nghiệm
đoàn xe tải Teamster
Jimmy Hoffa để đổi lấy sự
ủng hộ; và ép các nhà tài trợ
chiến dịch phải đóng góp
tiền thì mới được chính phủ
ưu ái. 

Nếu phán quyết Trump v.
Hoa Kỳ được đưa ra vào 50
năm trước, thì Nixon không
cần phải lo lắng về việc có
nhận được lệnh ân xá hay
không. Ông ấy chỉ cần biện
minh rằng tất cả những tội
đã phạm phải liên quan đến
vụ án Watergate đều là
“hành động chính thức,”
được thực hiện trong phạm
vi quyền hạn của tổng
thống.

Các thẩm phán bảo thủ
trong TCPV tự nhận bản
thân là những “người theo
chủ nghĩa nguyên bản”
(originalists), và vẫn luôn
tự hào về việc chỉ tuân theo
nội dung gốc của Hiến pháp
và ý định ban đầu của
những nhà lập quốc. Nhưng
mỉa mai thay, chính các vị
ấy mới là những người đã
thay đổi cách hiểu về Hiến
pháp để phù hợp với quan
điểm cá nhân trong hoàn
cảnh hiện tại.

Vụ bê bối Watergate xảy
ra cùng năm Joe Biden
bước chân vào chính trường
với tư cách là ứng viên
Thượng Viện (của Đảng
Dân chủ) từ Delaware. Sau
khi Tổng thống Ford ân xá
cho Richard Nixon vào năm
1974, Biden, khi ấy vừa đắc
cử TNS, đã lên tiếng phản
đối lệnh ân xá, cho rằng
“lệnh này đưa một người
vượt lên trên pháp luật.”

Biden có lẽ sẽ không thể
ngờ rằng, 50 năm sau, trong
năm cuối cùng của sự
nghiệp chính trị, TCPV lại
ra phán quyết cho phép các
tổng thống phạm phải
những tội ác tương tự như
Nixon - thậm chí còn tồi tệ
hơn - mà không cần lo sợ sẽ
bị trừng phạt.

Để cứu vãn hậu quả từ sai

lầm này, Biden đã đề nghị
một Tu chính án mang tên
“No One Is Above the
Law” (Không Ai Đứng trên
Luật pháp), nhằm tước bỏ
quyền miễn truy tố của các
tổng thống đối với các hành
vi phạm pháp, kể cả khi còn
tại chức. Là một tổng thống
sắp mãn nhiệm, nếu Tu
chính án này được thông
qua, chính bản thân Biden
cũng có thể sẽ mất đi rất
nhiều thứ.

Ứng viên tổng thống của
Đảng Cộng hòa năm nay đã
nhiều lần bày tỏ sự háo hức,
mong muốn truy tố Biden,
mặc dù chưa có bằng chứng
gì để chứng minh cho các
tội danh. Hiện tại, Biden
vẫn được bảo vệ bởi quyền
miễn truy tố theo phán
quyết của vụ Trump v. Hoa
Kỳ. Nhưng nếu Tu chính án
“Không Ai Đứng trên Luật
pháp” được thông qua, ông
sẽ mất đi đặc quyền đó.

Tu chính án này là bằng
chứng cho thấy Biden đặt
lợi ích quốc gia lên trên lợi
ích bản thân mình, và cũng
là một Tấm gương Dũng
cảm (Profile in Courage)
thực thụ./

Nguyên Hòa biên dịch

Nguồn: “Supreme Court’s ruling
in Trump v. United States would
have given Nixon immunity for
Watergate crimes — but 50
years ago he needed a presi-
dential pardon to avoid prison”
được đăng trên trang
TheConversation.com.

(Robert Mullins
International) Trích từ The
Washington Post, ngày 10
tháng 9 năm 2024

Hỏi: Liệu tất cả những
người di dân bất hợp
pháp vào Hoa Kỳ có nên
bị trục xuất không?

Đáp: Nhóm vận động
tranh cử của Kamala Harris
đã nói rằng lập trường của
bà về vấn đề vượt biên giới
cũng giống như chính
quyền Biden, và việc vượt
biên trái phép là bất hợp
pháp. Tại Đại hội toàn quốc
của đảng Dân chủ vào tháng
8, bà đã nói: "Chúng ta có
thể tạo ra một con đường để
tìm kiếm trở thành công dân
và bảo vệ biên giới của
chúng ta".

Đáp: Ông Trump cho biết
nếu được tái đắc cử, ông có
ý định bắt đầu cuộc trục
xuất hàng loạt những người
di dân nhập cư bất hợp pháp
lớn nhất trong lịch sử Hoa
Kỳ. Ông sẽ thuê thêm nhiều
quan chức và đặc vụ để

thực hiện các cuộc trục xuất
hàng loạt và sử dụng quân
đội như một phần của nỗ
lực này.

Hỏi: Liệu Hoa Kỳ có nên
mở ra một con đường
mới để trở thành công
dân cho những người di
dân bất hợp pháp không?
Con đường đó nên như
thế nào?

Đáp: Bà Harris cho biết:
"Chúng ta có thể tạo ra một
con đường để tìm kiếm trở
thành công dân và bảo vệ
biên giới của chúng ta". Bà
đã nhiều lần gọi hệ thống di
trú hiện tại là "bị hỏng" và
kêu gọi "cải tổ", bao gồm
con đường tìm kiếm để trở
thành công dân. Bà vẫn
chưa cung cấp thêm thông
tin chi tiết về cải tổ di trú.

Đáp: Stephen Miller,
người thiết lập các chính
sách di dân của ông Trump,
cho biết ông Trump sẽ một
lần nữa cố gắng chấm dứt
DACA. Ông Trump cho
biết có thể có một số cách
để giúp những người
DREAMER, nhưng chỉ khi
Quốc hội tăng cường thực
thi luật di trú và giảm mức
độ di dân hợp pháp.

Hỏi: Các gia đình di dân
bị chặn lại ở biên giới nên
bị giam giữ cùng nhau
hay riêng lẻ?

Đáp: Phó Tổng thống
Harris đã nói rằng chính

sách chia cắt gia đình của
ông Trump là vi phạm nhân
quyền.

Đáp: Ông Trump hứa sẽ
tiếp tục chia cắt gia đình di
dân. Ông nói, "Một khi bạn
nói với một gia đình rằng
nếu bạn đến biên giới,
chúng tôi sẽ chia cắt cha mẹ
và con cái, thì họ sẽ không
đến."

Hỏi: Hoa Kỳ có nên
ngừng cho phép những
người xin tị nạn nhập
cảnh vào nước này
không? Hoặc, nếu những
người xin tị nạn được
phép nhập cảnh, bạn sẽ
định nghĩa thế nào là
người đủ điều kiện được
bảo vệ tị nạn? Hoa Kỳ
nên tiếp nhận bao nhiêu
người tị nạn mỗi năm?

Đáp: Vào tháng 6 năm
2024, chính quyền Biden-
Harris đã công bố chính
sách cắt giảm mạnh việc
xúc tiến tị nạn tại biên giới.
Phó Tổng thống Harris đã
không bình luận về vấn đề tị
nạn sau khi ông Biden thay
đổi chính sách.

Đáp: Ông Trump có kế
hoạch chấm dứt chương
trình tị nạn và cấm nhập
cảnh đối với những người
từ các quốc gia có số đông
theo đạo Hồi. Ông sẽ yêu
cầu những người xin tị nạn
phải chờ ở Mexico trong
quá trình duyệt xét để làm
thủ tục nhập cư và sẽ cố

Leâ Minh Haûi.

gắng gửi những người xin tị
nạn đến các quốc gia khác
sẵn sàng tiếp nhận họ.

Quý độc giả muốn có
thêm tin tức cập nhật, xin
liên lạc với một văn phòng
Robert Mullins
International gần nhất:
Westminster: (714) 890-
9933, San Jose (408) 294-
3888, Sacramento (916)
393-3388   Email:
info@rmiodp.com Hoặc
www.facebook.com/rmiodp

Hôn 120,000 ñoäc giaû 
moãi ngaøy. 

Hôn 1,500,000 hits 
moãi thaùng.

Quaûng caùo höõu hieäu treân 
vietbao.com
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Dù đã đoán là chất xám sẽ
giảm, nhưng nghiên cứu
còn phát hiện ra rằng không
chỉ chất xám, mà chất trắng
– các sợi thần kinh giúp
truyền thông tin trong não
bộ - cũng có thay đổi. Chất
trắng lại phát triển mạnh
hơn, mạnh nhất là vào tam
cá nguyệt thứ hai, rồi giảm
dần trở lại mức bình thường
vào thời điểm sinh nở. Vẫn
chưa rõ chất trắng mạnh
hơn có ý nghĩa gì đối với
người làm mẹ, nhưng
những thay đổi tương tự ở
thanh thiếu niên thường liên
quan đến việc họ có nhận
thức tốt hơn.

“Những phát hiện tạm
thời này chỉ có thể xuất hiện
trong những nghiên cứu

Y Tế - SứC KHỏE THỨ SÁU 27-9-202414 VIỆT BÁO 

ACA và khẳng định cam kết
của mình đối với đạo luật
này.

Trong nhiệm kỳ của mình,
Trump đã nhiều lần cố gắng
bãi bỏ ACA. Một trong
những nỗ lực đáng chú ý là
Đạo luật Chăm sóc Sức
khỏe Hoa Kỳ (American
Health Care Act) năm 2017,
nếu được thông qua sẽ làm
giảm mạnh phạm vi mở
rộng của chương trình
Medicaid và bãi bỏ quy
định bắt buộc mọi cá nhân
phải mua bảo hiểm y tế.

Mặc dù những nỗ lực này
thất bại tại Thượng Viện,
Trump vẫn thành công
trong việc làm suy yếu
ACA. Cựu tổng thống đã
thông qua Đạo luật Cắt
giảm Thuế (Tax Cuts and
Jobs Act) năm 2017, loại bỏ
hình phạt đối với những
người không mua bảo hiểm
y tế. Trong cuộc tranh luận
với Kamala Harris, Trump
tiếp tục chỉ trích ACA là
một chính sách chăm sóc
sức khỏe “tồi tệ,” nhưng
không đưa ra kế hoạch thay
thế mà chỉ nói rằng mình đã
có “những ý tưởng” cho kế
hoạch mới.

Cơ sở hạ tầng 
y tế công cộng

Trong nhiệm kỳ TNS
(tháng 1/2017 - tháng
1/2021), Harris luôn nhất
quán trong việc ủng hộ các
biện pháp tăng cường hỗ trợ
cơ sở hạ tầng y tế công
cộng. Bà đã đồng bảo trợ
nhiều dự luật nhằm tăng
ngân sách cho các trung tâm
y tế cộng đồng và mở rộng
các chương trình tiêm
chủng và phòng ngừa dịch
bệnh cho mọi người. Harris
cũng tích cực vận động tăng
cường ngân sách liên bang
để giải quyết các tình huống
khẩn cấp về y tế, chẳng hạn
như các đại dịch opioid và
COVID-19.

Trump thì sao? Dưới thời
Trump, ngân sách cho các
chương trình y tế công cộng

rẻ hơn từ Canada để giảm
giá thuốc men ở Hoa Kỳ,
nhưng gặp nhiều trở ngại và
chưa có thay đổi gì nhiều.
Hơn nữa, Trump lại đi hủy
bỏ một quy định yêu cầu
các công ty dược phẩm
công khai giá thuốc trong
quảng cáo truyền hình, với
lý do lo ngại về tính hợp
pháp của quy định này. 

Lạm dụng trẻ em và 
bạo lực gia đình

Harris đã, đang, và luôn
ủng hộ mạnh mẽ các
chương trình ngăn chặn lạm
dụng trẻ em và bạo lực gia
đình. Từ lúc còn là Bộ
trưởng tư pháp California
cho đến khi làm TNS, bà đã
miệt mài thúc đẩy nhiều
luật và chính sách nhằm
tăng kinh phí cho các
chương trình phòng chống
bạo lực gia đình và mở rộng
các biện pháp pháp lý để
bảo vệ các nạn nhân bị bạo
lực. Harris luôn ủng hộ các
biện pháp nâng cao dịch vụ
phúc lợi dành cho trẻ em và
cải thiện sự phối hợp giữa
các cơ quan liên quan để trẻ
em được bảo vệ tốt nhất.

Dưới thời Trump, chính
quyền đã ký ban hành Đạo
luật Family First Prevention
Services Act, có mục tiêu
chính là cung cấp thêm tài
nguyên cho các hộ gia đình
để giữ trẻ em ở lại với gia
đình của mình, tránh phải
vào các cơ sở chăm sóc.
Tuy nhiên, các nhà phê bình
cho rằng những cắt giảm
rộng rãi của chính quyền
Trump đối với các dịch vụ
xã hội và chương trình y tế
có thể làm suy yếu các nỗ
lực chống lạm dụng trẻ em
và bạo lực gia đình. Thêm
vào đó, một số chuyên gia
cho rằng chính sách khiến
nhiều gia đình ly tán của
Trump ở biên giới phía
nam, tách trẻ em khỏi cha
mẹ hoặc người giám hộ khi
họ vượt biên trái phép vào
Hoa Kỳ, đã khiến nhiều đứa
trẻ phải chịu nhiều tổn
thương./

Nguồn: “Health care under
Harris versus Trump: A public
health historian sizes up their
records” được đăng trên trang
TheConversation.com.

đã bị cắt giảm te tua. Chính
quyền của ông lập luận rằng
việc cắt giảm ngân sách cho
các cơ quan này là cần thiết
để giảm bớt chi tiêu của
chính phủ (bảo đảm trách
nhiệm tài chính) và duy trì
cân đối ngân sách quốc gia.
Tuy nhiên, nhiều người
phản đối vì lo ngại rằng nếu
các cơ quan như CDC bị cắt
giảm ngân sách, khả năng
ứng phó khi xảy ra các tình
huống khẩn cấp về y tế của
cả Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng.
Mối lo ngại này càng được
nhấn mạnh khi CDC gặp
khó khăn trong việc ứng
phó với đại dịch COVID-19
vào những ngày đầu khi đại
dịch mới bùng phát. Trước
những chỉ trích này, Trump
thường phản bác rằng ông
chỉ cắt giảm các thủ tục
hành chính rườm rà, chứ
không có động tới các dịch
vụ y tế thiết yếu.

Chính sách giá thuốc

Harris đã tích cực ủng hộ
các dự luật giảm giá thuốc
men và tăng cường minh
bạch trong ngành dược
phẩm. Bà đồng bảo trợ Đạo
luật Giảm giá Thuốc (Drug
Price Relief Act), cho phép
chính phủ liên bang trực
tiếp đàm phán với các công
ty dược phẩm để có mức giá
thuốc thấp hơn cho chương
trình Medicare. Ngoài ra, bà
cũng ủng hộ việc nhập cảng
thuốc theo toa giá rẻ từ
Canada. Harris vẫn luôn
hướng đến mục tiêu giảm
chi phí thuốc men cho
người tiêu dùng và giúp
mọi người dễ dàng mua
được các loại thuốc với giá
cả phải chăng.

Nhìn lại Trump. Cựu tổng
thống từng tuyên bố đã
giảm giá thuốc trong nhiệm
kỳ của mình, nhưng chính
sách của ông chủ yếu có lợi
cho các công ty dược phẩm.
Chính quyền Trump đã cố
gắng thực hiện quy định
cho phép nhập cảng thuốc

thể không nhớ mình bỏ mấy
cái chìa khóa ở đâu, nhưng
lại rất nhạy bén với những
gì đang xảy ra với con
mình.” Cô đặc biệt chú ý
đến các thay đổi ở những
vùng não liên quan đến
nhận thức xã hội, giúp
người mẹ dễ dàng hiểu và
cảm nhận từ góc nhìn của
con mình, từ đó cải thiện
khả năng chăm sóc và phản
ứng trước nhu cầu của trẻ.

Quy mô thay đổi của não
bộ trong thời gian mang
thai tương tự như những gì
xảy ra ở não bộ thanh thiếu
niên trong giai đoạn dậy thì,
cũng do hormone chi phối.
Những thay đổi về hormone
trong cả hai giai đoạn này
đều làm biến đổi cấu trúc và
chức năng của não bộ. Đặc
biệt, chỉ cần dựa vào hình
chụp MRI não bộ, các nhà
nghiên cứu có thể phát hiện
ra liệu người phụ nữ đã
từng mang thai hay chưa,
dù là đã sinh con nhiều năm
đi nữa. Vì vậy, dù nhiều
người vẫn cho rằng bộ não
của chúng ta trở nên hoàn
thiện và sẽ ngừng phát triển
thêm vào giữa những năm

LÀM Mẹ: Bộ NÃO Sẽ CÓ NHữNG
THAY ĐổI SÂU SắC, VĩNH VIễN
Các hormone phái tính như
estrogen và testosterone có
vai trò rất quan trọng trong
não bộ, ảnh hưởng đến tâm
trạng, trí nhớ và nhiều yếu
tố khác. Mang thai là giai
đoạn có sự thay đổi hor-
mone mạnh mẽ nhất trong
đời người, nhưng cho đến
nay, giai đoạn 9 tháng
thiêng liêng này vẫn luôn là
một “hộp đen” ẩn chứa
nhiều điều bí ẩn mà các
khoa học gia về thần kinh
chưa thể khám phá hết.

Trong một nghiên cứu
mới công bố trên Nature
Neuroscience, các khoa học
gia đã chụp hình não bộ của
một phụ nữ 26 lần – từ
trước khi mang thai, trong
thời gian thai kỳ và sau khi
sinh – để quan sát những
thay đổi diễn ra trong não
bộ suốt thời gian này. Đây
cũng là nghiên cứu đầu tiên
cung cấp những chi tiết
quan trọng về sự thay đổi
của não bộ trong thời gian
mang thai.

Emily Jacobs, khoa học
gia thần kinh tại Đại học
California, Santa Barbara
và đồng tác giả của nghiên

cứu, cho biết: “Điều này
không chỉ giúp chúng ta
hiểu rõ hơn về giai đoạn
quan trọng trong cuộc đời
người phụ nữ, mà còn có
thể mang lại những kiến
thức quý giá ẩn sâu mà
chúng ta chưa từng chú ý
đến.”

Bị thu hút bởi tác động
của hormone phái tính đối
với não bộ, nhóm nghiên
cứu của Jacobs đã khởi
xướng một dự án có tên là
“28 and me” cách đây vài
năm, với mục tiêu ghi lại
những thay đổi trong não bộ
của phụ nữ trong suốt chu
kỳ kinh nguyệt của họ. Sau
đó, Liz Chrastil, khoa học
gia thần kinh tại Đại học
California, Irvine, đã gợi ý
mở rộng nghiên cứu sang
một giai đoạn thay đổi hor-
mone mạnh mẽ khác: thai
kỳ của chính cô. Tuy nhiên,
nghiên cứu não bộ trong
thai kỳ rất khó khăn vì có
nhiều quy trình an toàn
nghiêm ngặt phải tuân thủ
để bảo vệ sức khỏe của cả
hai mẹ con, khiến cho việc
nghiên cứu trở nên phức tạp
và thậm chí có thể là bất

khả thi.

Những thay đổi 
trong não bộ

Các nghiên cứu trước đây
về hình ảnh não bộ vào
trước và sau khi mang thai
đã chỉ ra rằng quá trình
mang thai khiến một số
phần của não bộ, đặc biệt là
phần chất xám, bị “co lại”
(sụt giảm). Chất xám là lớp
ngoài của não, chịu trách
nhiệm cho hầu hết các chức
năng quan trọng như tư duy,
cảm nhận, học tập và các
hoạt động khác.

Việc chất xám bị co lại
nghe có vẻ đáng sợ, nhưng
đây là quá trình tự nhiên để
bộ não tinh chỉnh và tối ưu
hóa các kết nối thần kinh,
giúp giải quyết thông tin
hiệu quả hơn. Mặc dù người
mẹ có thể cảm thấy hay
quên trong thời kỳ mang
thai (người ta hay dùng
thuật ngữ “mommy brain”
cho tình trạng này), nhưng
những thay đổi này thực sự
giúp họ tập trung hơn vào
việc chăm sóc con cái sau
khi sinh.

Pritschet nói: “Các mẹ có

Vieät Baùo Online 
vietbao.com

Chăm sóc sức khỏe là một
trong những vấn đề quan
trọng nhất trong cuộc bầu
cử tổng thống năm 2024.
Hai ứng viên, Kamala
Harris của Đảng Dân chủ
và Donald Trump của Đảng
Cộng hòa, có những quan
điểm và hành động rất khác
nhau về vấn đề này. Thay vì
chỉ bàn về những lời hứa
hẹn, chúng ta hãy cùng nhìn
lại những hành động trong
quá khứ của họ để thấy rõ
lập trường và cách giải
quyết của từng ứng viên đối
với các vấn đề như
Medicare, Đạo luật ACA,
cơ sở hạ tầng y tế công
cộng, chính sách về giá
thuốc, ngăn chặn tình trạng
lạm dụng trẻ em và bạo lực
gia đình.

Là một chuyên gia trong
lĩnh vực lịch sử và chính
sách chăm sóc sức khỏe
cộng đồng, Zachary W.
Schulz, Giảng viên lịch sử
từ Trường Auburn
University đã nghiên cứu
kỹ hồ sơ của cả Kamala
Harris và Donald Trump về
các chính sách liên quan
đến y tế tại Hoa Kỳ. Với
nhiều năm kinh nghiệm làm
việc trong lĩnh vực này và
bản thân cũng là một bệnh
nhân bị nhiễm trùng phổi
(cystic fibrosis), Schulz có

một cái nhìn toàn diện về
hệ thống y tế của Hoa Kỳ,
không chỉ từ góc độ chính
sách mà còn từ trải nghiệm
cá nhân. Đối với nhiều
công dân Hoa Kỳ, y tế và
chăm sóc sức khỏe không
chỉ là một vấn đề chính trị,
mà còn là một vấn đề ảnh
hưởng trực tiếp và sâu sắc
đến cuộc sống của họ.

Medicare

Trong thời gian làm TNS,
Harris đã đồng tài trợ cho
dự luật “Medicare cho Mọi
Người” (Medicare for All
Act) với mục tiêu mở rộng
chương trình Medicare cho
toàn bộ người dân Hoa Kỳ,
từ đó giảm ảnh hưởng của
bảo hiểm y tế tư nhân.
Trong cuộc tranh luận tổng
thống vào ngày 10 tháng 9
năm 2024, Harris đã nói rõ
quan điểm của mình về
“Medicare for All,” nhấn
mạnh rằng các nỗ lực lập
pháp trước đây của bà
không chỉ nhằm mở rộng
chương trình này, mà còn
để bảo vệ quyền lợi của
bệnh nhân, giúp họ được
hưởng các dịch vụ y tế với
chi phí phải chăng hơn.

Trong khoảng thời gian từ
năm 2017 đến 2020, Harris
đã không ngừng thúc đẩy
mở rộng phạm vi Medicare

HARRIS VS. TRUMP: CÙNG ĐIểM QUA MộT Số 
VấN Đề LIÊN QUAN ĐếN CHăM SÓC SứC KHỏE

Chăm sóc sức khỏe và các chương trình bảo hiểm là những chủ đề được quan tâm rất nhiều trong
cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. (Nguồn: pixabay.com)

và giảm chi phí cho người
cao niên. Bà tích cực ủng hộ
và vận động để chương
trình Medicare có thể đàm
phán, thương lượng giá
thuốc trực tiếp với các công
ty dược phẩm để giảm giá
thuốc men cho người dân.

Sau đó, khi trở thành Phó
tổng thống, Harris đã đóng
vai trò quan trọng khi bỏ
phiếu phá vỡ thế cân bằng
để thông qua Đạo luật Giảm
lạm phát (Inflation
Reduction Act) năm 2022,
cho phép chính phủ tiếp tục
việc đàm phán giá cả thuốc
men với các công ty dược
phẩm, giúp giảm bớt gánh
nặng chi phí cho chương
trình Medicare.

Ngược lại, trong thời gian
làm tổng thống, Trump đã
nhiều lần cố gắng cắt giảm
nguồn ngân sách cho
Medicare, và một số nỗ lực
đã thành công. Trong ngân
sách năm 2020 của chính
quyền Trump, có kế hoạch
cắt giảm hơn 800 tỷ MK
cho chương trình Medicare
trong vòng 10 năm. Những
khoản cắt giảm này chủ yếu
đến từ việc giảm chi trả cho
các nhà cung cấp dịch vụ y
tế như bác sĩ và bệnh viện,
và hạn chế dần số tiền mà
chương trình có thể chi tiêu.
Để thực hiện được kế hoạch
này, cần có sự chuẩn thuận
từ Quốc hội, nhưng Quốc
hội đã không đồng ý vì
nhiều người phản đối và lo
ngại rằng các cắt giảm này
sẽ gây tác động tiêu cực đến
những người thụ hưởng
Medicare.

Đạo luật ACA
(Obamacare)

Từ khi còn làm thượng
nghị sĩ, Harris đã là người
ủng hộ mạnh mẽ ACA và
luôn bỏ phiếu chống lại các
nỗ lực bãi bỏ luật này. Bà
cũng vận động mở rộng các
điều khoản của đạo luật này,
đặc biệt là việc bảo vệ
những người bịnh sẵn từ
trước để họ không bị từ chối
bảo hiểm hoặc phải trả phí
cao hơn. Ngoài ra, Harris
còn ủng hộ việc tăng ngân
sách cho chương trình
Medicaid.

Qua những việc Harris đã
làm, có thể thấy rõ cam kết
của bà trong việc bảo vệ và
mở rộng phạm vi bảo hiểm
y tế theo ACA. Và trong
cuộc tranh luận gần đây, bà
có nhắc lại những đóng góp
của mình trong việc bảo vệ

20 tuổi, hormone vẫn có thể
tạo ra những thay đổi lớn,
tựa như những dấu vết vĩnh
viễn, sẽ hằn sâu trong não
bộ suốt nhiều năm sau đó.

Nghiên cứu trên não bộ
của Chrastil cho thấy chất
xám trong não của cô giảm
hơn 4% trong suốt thời gian
mang thai, và sự suy giảm
này vẫn kéo dài ít nhất hai
năm sau khi sinh, cho đến
khi nghiên cứu kết thúc.
Không giống như các
nghiên cứu trước đây, nhóm
nghiên cứu có thể chứng
minh được sự sụt giảm chất
xám diễn ra từ từ, bắt đầu từ
những tuần đầu tiên của thai
kỳ, đều đặn vào khoảng thời
gian sinh nở, và kéo dài
trong nhiều năm sau đó.
Những thay đổi này liên
quan đến sự gia tăng nồng
độ của hai hormone phái
tính, estradiol và proges-
terone. Không chỉ một khu
vực, mà tới 80% các vùng
não đều bị “co lại.” Một số
vùng thay đổi nhanh hơn,
nhưng nhóm nghiên cứu
vẫn chưa tìm hiểu được ý
nghĩa chính xác của những
thay đổi này.

Quá trình mang thai không chỉ có những thay đổi về sinh lý, mà còn
tạo ra những thay đổi sâu sắc và lâu dài trong não bộ, một điều mà
khoa học chỉ mới bắt đầu hiểu rõ gần đây. (Nguồn: pixabay.com)

Xem  tiếp LÀM MẸ trang 15



BÌNH LUậN VIỆT BÁO 15THỨ SÁU 27-9-2024

theo dõi liên tục và thực
hiện nhiều phiên chụp hình
ảnh não bộ trong suốt quá
trình mang thai,” Elseline
Hoekzema, một khoa học
gia thần kinh tại Trung tâm
Y tế Đại học Amsterdam ở
Hà Lan, nhận xét. Mặc dù
nghiên cứu này chỉ có một
người tham gia, nhóm
nghiên cứu đã bắt đầu chụp
hình MRI não bộ cho nhiều
mẹ bầu sắp sinh khác, và có
rất nhiều người muốn tham
gia. 

Từ phòng thí nghiệm đến
phòng khám

Susana Carmona, khoa
học gia thần kinh tại Viện
Nghiên cứu Sức khỏe
Gregorio Marañon ở
Madrid, Tây Ban Nha, cho
biết: “Những nghiên cứu
như vậy là rất cần thiết để
có thể hiểu rõ hơn về các
xáo trộn tâm lý có thể xảy
ra quanh thời điểm sinh
con, và cả các triệu chứng
chưa đủ nghiêm trọng để
được chẩn đoán là bịnh.”

Trầm uất khi có con (peri-
natal depression) ảnh
hưởng đến khoảng 10-20%
các bà mẹ, và con số này có
thể nhiều hơn bởi có nhiều
người không được chẩn
bịnh. Do có rất ít nghiên
cứu về não bộ của thai phụ,
hiện vẫn chưa có phương
pháp đáng tin cậy nào để
phát hiện trầm uất khi mang
thai và sau khi sinh nở.

Các khoa học gia hy vọng
rằng nghiên cứu này và các
nghiên cứu tiếp theo sẽ có
thể làm sáng tỏ tốc độ thay
đổi của chất xám và chất
trắng trong quá trình mang
thai. Sau khi tìm ra mô hình
thay đổi, các nhà nghiên
cứu có thể phát hiện những
điều bất thường nào sẽ là
dấu hiệu của trầm uất khi có
con.

“Ai biết được rằng những
ứng dụng lâm sàng nào sẽ
xuất hiện từ nghiên cứu này,
nhưng trước tiên chúng ta
phải coi đây là một câu hỏi
đáng để nghiên cứu, và bấy
lâu nay khoa học đã không
chú ý tới,” Jacobs nói.

Ở Hoa Kỳ, dù có hơn 85%
phụ nữ từng mang thai
trong đời, nhưng các nhà
nghiên cứu lại biết rất ít về
tác động của việc mang thai
lên não bộ. Các vấn đề sức
khỏe của phụ nữ thường bị
bỏ qua. Mãi đến năm 1993,
các khoa học gia mới bắt
buộc phải bao gồm phụ nữ
trong các thử nghiệm lâm
sàng, nhưng vẫn loại trừ
thai phụ vì lý do an toàn.
Trong suốt 25 năm qua,

chưa đến 0.5% các nghiên
cứu về hình ảnh não bộ có
xem xét đến các yếu tố sức
khỏe của riêng phụ nữ.

Đôi khi, việc loại trừ thai
phụ ra khỏi các nghiên cứu
là do quá cẩn trọng. Nhóm
nghiên cứu của Jacobs đã
sử dụng phương pháp chụp
hình MRI, vốn khá an toàn
chỉ trừ những trường hợp có
kim loại được cấy ghép
trong cơ thể. Mặc dù chưa
thể chứng minh là có hại
cho thai phụ, họ vẫn thường
bị loại trừ khỏi các nghiên
cứu MRI vì lo ngại nguy hại
tiềm ẩn, chưa phát hiện.

“Tôi nghĩ rằng có lẽ vấn
đề an toàn được sử dụng
như một cái cớ chung
chung, nhưng thực sự là
phụ nữ đã bị phớt lờ trong
suốt lịch sử phát triển của
các ngành khoa học y
sinh,” Jacobs nói.

Jacobs là một trong nhiều
khoa học gia thần kinh tin
rằng MRI hoàn toàn an toàn
cho thai phụ. Nhóm nghiên
cứu hy vọng rằng những nỗ
lực này sẽ giúp thúc đẩy sự
phát triển trong lĩnh vực
nghiên cứu não bộ của thai
phụ, từ đó khuyến khích
việc chụp hình MRI não bộ
trong thai kỳ trở nên phổ
biến hơn.

Ngoài ra, nhóm cũng đã
công khai dữ liệu nghiên
cứu của mình để những nhà
nghiên cứu khác có thể tải
xuống và sử dụng. Họ
mong rằng những người
khác sẽ sử dụng dữ liệu này
để thử nghiệm các kỹ thuật
phân tích khác nhau, không
chỉ giới hạn ở nghiên cứu
về não bộ của thai phụ mà
còn áp dụng cho các lĩnh
vực nghiên cứu khác.

Các tổ chức như Ann S.
Bowers Women's Brain
Health Initiative, do Jacobs
lãnh đạo, đang tạo điều kiện
cho các nỗ lực hợp tác
nhằm mở rộng hiểu biết
khoa học về sức khỏe não
bộ, không chỉ giới hạn trong
cơ thể của các ông. Việc
khuyến khích nghiên cứu về
những ảnh hưởng của thai
kỳ, mãn kinh, liệu pháp hor-
mone, và các thay đổi hor-
mone quan trọng khác, sẽ là
một phần không thể thiếu
để đảm bảo tiếng nói của
phụ nữ và các nhóm phái
tính thiểu số được đại diện
trong khoa học. Vấn đề này
không chỉ ảnh hưởng đến
phụ nữ mà còn tác động đến
rất nhiều đối tượng khác./
VB biên dịch

Nguồn: “Pregnancy transforms
the brain—and some changes
last forever” được đăng trên
trang Nationalgeographic.com.

Tôi tình cờ đọc được một
bài viết thú vị (“Kiêu Ngạo
Nhận Vơ”) của blogger Hà
Hiển, với câu kết khá bất
ngờ:

“Từ năm 1954 đến 1975,
đúng là ‘ta’ đã chiến thắng
được ‘hai đế quốc to’ cùng
với được hơn chục nước
trên thế giới đã đi theo con
đường mà Lê nin đã chọn,
tức theo CNCS, từ đó các
Cụ nhà mềnh thấy CNCS
‘oách’ quá, cứ đà này cả thế
giới gần 200 nước sẽ theo
CNCS hết sạch, dưới ngọn
cờ bách chiến bách thắng
của chủ nghĩa Mác Lê nin
sẽ đi từ thắng lợi này đến
thắng lợi khác rồi tiến lên
giải phóng cả Hoa Kỳ, Ý,
Đức, Anh, Pháp …abc…
thoát khỏi ách bóc lột của
CNTB …hu hu…!!!

Từ những nguyên nhân
trên các Cụ lớn nhà mềnh
mới sinh ra thói ‘Kiêu ngạo
cộng sản’ tuy không tốt
nhưng có cái để …kiêu
ngạo, nhưng các cụ nối ngôi
sau này chẳng có cái gì lận
lưng để mà ‘kiêu ngạo’ cả.
Chỉ là ăn theo thôi! Nên
đúng là… ‘kiêu ngạo vì
những cái không phải của
mình’ hay còn gọi là ‘kiêu
ngạo cộng sản!’ Sau Cụ

Trường Chinh, nếu có thì
chỉ là ‘kiêu ngạo nhận vơ!’
mà thôi!”

Nhận xét thượng dẫn về
“Cụ Trường Chinh” khiến
tôi chợt nhớ đến công trình
biên soạn rất công phu (Bên
Thắng Cuộc) của nhà báo
Huy Đức. Tác giả đã dành
nguyên một chương
(chương 10, tập I) cho ông
Trường Chinh, nhân vật
được coi là đã đặt nền móng
cho chính sách “đổi mới”
và được mô tả như một vị
thánh tử vì đạo:

“Trong những thời khắc
khó khăn nhất của lịch sử
Đảng Cộng sản Việt Nam,
ông Trường Chinh đều đã
có mặt: có khi là để lãnh
đạo Việt Minh cướp chính
quyền như hồi năm 1945,
có khi đứng ra chịu trách
nhiệm cá nhân về sai lầm
của Đảng trong cải cách
ruộng đất năm 1956, và
trong thập niên 1980 là tự
thức tỉnh và dẫn dắt Đảng
thoát ra khỏi sự bế tắc bởi
chính những đường lối của
mình.”

Cách nhìn của những
người ngoại đạo, hay đã bỏ
đạo (cộng sản) lại hoàn toàn
khác.

– Nguyễn Minh Cần:

TRườNG CHINH
S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

Tiếp LÀM MẸ trang 14

“Sau khi Lê Duẩn chết,
Trường Chinh lên làm TBT.
Ông vốn là một ‘lãnh tụ’ nổi
tiếng ‘giáo điều.’ Ngay cái
biệt hiệu của ông cũng nói
lên đầu óc sùng bái họ
Mao… Cũng trên cương vị
TBTĐCSVN, hồi những
năm 50, Trường Chinh đã
lãnh đạo cuộc cải cách
ruộng đất CCRĐ và chỉnh
đốn tổ chức (CĐTC) Ở
NÔNG THÔN MIỀN Bắc
rập khuôn theo hình mẫu
trung quốc đã đem lại vô
vàn tai hoạ cho nhân dân.”
(Nguyễn Minh Cần. Đảng
Cộng Sản Việt Nam.
Arlington, VA: Tổ Hợp
Xuất Bản Miền Đông Hoa
Kỳ, 2016).

– Vũ Thư Hiên:
“Về sau này, khoảng đầu

thập niên 50, tôi tình cờ vớ
được cuốn Chủ Nghĩa Mác
Và Công Cuộc Phục Hưng
Nền Văn Hóa Pháp của
Roger Garaudy. Ðọc xong
tôi mới ngã ngửa ra rằng
ông Trường Chinh đáng
kính của tôi đã làm một bản
sao tuyệt vời của cuốn này
trong trước tác Chủ Nghĩa
Mác và Vấn Ðề Văn Hóa
Việt Nam, được ca tụng như
một văn kiện có tính chất
cương lĩnh. Bố cục cuốn
sách gần như giữ nguyên,
thậm chí Trường Chinh
trích dẫn đúng những đoạn
mà Roger Garaudy trích
dẫn Mác, Engels, và cả Jean
Fréville. 

Tiếp đó là sự phát hiện
đáng buồn của tôi về cuốn
Trường Kỳ Kháng Chiến
Nhất Ðịnh Thắng Lợi. Nó
quá giống cuốn Trì Cửu
Chiến Luận (Bàn về đánh
lâu dài) của Mao Trạch-
đông, trừ đoạn mở đầu rất
đẹp, là một áng văn rất hay
...” (Vũ Thư Hiên. Đêm
Giữa Ban Ngày. 2sd ed.
Westminster, CA: Văn
Nghệ, 1997).

Riêng trong lãnh vực thi
ca thì Trường Chinh hoàn
toàn không bị tai tiếng gì
ráo trọi. Ông sáng tác mình
ên, không “mượn” câu chữ
nào – nửa chữ cũng không –
bất kể là của Tây hoặc của
Tầu. Thơ của Trường
Chinh, với bút hiệu Sóng
Hồng, chỉ có chút khuynh
hướng (và hơi hướng) Mạc
Tư Khoa thôi:

Hỡi thi sĩ! Hãy vươn mình
đứng dậy!
Thời rượu nồng, đệm gấm
đã qua rồi.
Thôi thôi đừng khóc gió
với than mây,
Hãy nhịp bước trên con
đường tiến bộ.
Dùng thi khúc mà lạnh
lùng soi tỏ
Những bệnh căn xã hội đã
tràn đầy;
Cùng công nông vun xới
cuộc tương lai
Ðã chớm nở từ Liên-xô
hùng vĩ.
(Ngoại thành Hà Nội,

tháng 6-1942)

Hơn 40 năm sau, sau khi
kêu gọi giới thi sĩ “cùng
công nông vun xới cuộc
tương lai,” đến năm 1986
(vào lúc cuối đời, chả hiểu
sao) bỗng Anh Cả Trường
Chinh đổi ý:

“Hoàng Ước, thư ký của
Trường Chinh bảo tôi là
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một hôm Trường Chinh nói
với mấy người giúp việc
rằng ta trả cho người lao
động đồng lương bóc lột.
Hoàng Ước bèn nói lương
chúng tôi chỉ đủ sống mười
ngày.

Trường Chinh cau mày
khó tin – bóc lột thì có
nhưng sao lại có thể ác
nghiệt hơn cả đế quốc đến
thế – nhưng hôm sau ông
bảo Hoàng Ước: Tôi đã hỏi
nhà tôi, nhà tôi nói không
có chế độ cung cấp đặc biệt
thì lương ông cũng chỉ đủ
cho nhà này ăn mười ngày.
Sau đó Trường Chinh đến
nhà máy thuốc lá Thăng
Long nói: Phải cứu giai cấp
công nhân!” (Trần Đĩnh.
Đèn Cù II. Westminster,
CA: Người Việt, 2014).

Tiếc rằng ông không
“tỉnh” được lâu. Chỉ hai
năm sau, năm 1988, Trường
Chinh đột ngột từ trần. Thôi
thế cũng xong. Cuối cùng,
rồi ông cũng thoát. Thoát
khỏi cái XHCN do chính
ông đã dụng công xây đắp
nhưng giai cấp công nhân
thì không. Họ kẹt: kẹt lớn,
kẹt lắm, và (chắc chắn) sẽ
kẹt luôn – nếu chế độ hiện
hành vẫn tiếp tục tồn tại.

Báo Vietnamnet ái ngại
cho hay: “Lương tối thiểu
mới đáp ứng hơn 1/3 nhu
cầu tối thiểu.” Và đó là mức
lương cơ sở cho cán bộ,
công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang, chớ giới

công nhân thì còn tệ hơn thế
nữa!

Thế họ sống làm sao?
Thưa họ “ăn thịt mình để

sống” – như nguyên văn lời
Phó Viện Trưởng Viện Dinh
Dưỡng Quốc Gia, PGS-TS
Lê Bạch Mai:

“Những khảo sát của viện
năm đó cho thấy chất lượng
bữa ăn của công nhân
không khác gì hai chữ “tồi
tệ” khi trong khẩu phần ăn
chỉ có 12% protein (chất
đạm), 16% chất béo…

“Khi năng lượng khẩu
phần ăn không đủ thì (cơ
thể) phải sử dụng nguồn
năng lượng dự trữ của
mình. Khi đó khối cơ của
người lao động bị bào mòn,
bị lấy đi hằng ngày… và họ
rơi vào thực trạng ‘như ăn
thịt mình …’ Họ chưa chết
đói. Nhưng sẽ đói đến lúc
chết”.

Bản thân ông Trường
Chinh (đôi khi) cũng đói,
theo như lời của trưởng
nam Đặng Xuân Kỳ –
nguyên Ủy Viên Ban Chấp
Hành Trung Ương:

“Ông cụ tôi ra ngoài
không dám ăn uống bất cứ
thứ gì. Họp Bộ chính trị với
Trung ương cũng uống
nước của nhà mang theo và
nếu không về nhà ăn trưa
được thì ông cụ nhịn.” (T.
Đĩnh, trang 208).

Chung cuộc, may thay,
ông Trường Chinh cũng đã
cứu được chính mình. Ông

qua đời vì tai nạn chứ
không phải vì bị đầu độc –
như rất nhiều đồng chí
khác.

Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi
đang không rảnh (lắm) và
cũng chả thấy có chút hứng
thú gì khi phải đụng chạm
gì đến một người… đã chết.
Vấn đề, chả qua, vì chẳng
đặng đừng – như “lời trăng
trối” của triết gia (ngoại
đạo) Trần Đức Thảo:

Ta chỉ có thể thanh toán
những điều xấu của quá
khứ bằng cách thẳng thắn
lôi nó ra ánh sáng của hiện
tại, để cùng nhau nhận diện
nó, để vĩnh viễn không cho
phép nó tái diễn. Mà quá
khứ cách mạng của ta thì đã
tích tụ quá nặng nề những
di sản xấu ấy. 

Nạn cộng sản sẽ chắc chắn
sẽ qua. Chúng ta khó mà có
thể tái thiết đất nước và xây
dựng một tương lai ổn định
nếu không nhìn cho thật rõ
về quá khứ./

Tưởng Năng Tiến
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Quận Cam (VB) - Kể từ sau
đại dịch Covid-19, các hình
thức mạo danh lừa đảo
(scam) qua email, điện
thoại tăng mạnh ở Mỹ, gây
thiệt hại hàng tỉ đô cho
những người dân cả tin.
Những kẻ mạo danh thường
tự nhận mình thuộc một cơ
quan chính phủ như Ủy Ban
Thương Mại Liên Bang
(FTC) hoặc Cơ Quan An
Sinh Xã Hội; hay một công
ty lớn như ngân hàng,
Amazon, Microsoft...
Chúng dùng nhiều thủ thuật
gieo rắc sợ hãi, hoang mang
cho đối tượng, với mục đích
sau cùng là lấy được tiền
của nạn nhân. 

Vào ngày 20 tháng 9
2024, Tổ Chức Dịch Vụ
Truyền Thông Sắc Tộc
(EMS) kết hợp cùng FTC tổ
chức một cuộc họp báo qua
zoom, nhằm cung cấp thông
tin về những dạng lừa đảo
mạo danh hàng đầu hiện
nay, cách mà người dân
nhận diện ra chúng, và cách
báo cáo chúng với các cơ
quan thực thi pháp luật.

Các diễn giả của cuộc họp
báo:

Kati Daffan, trợ lý giám
đốc, FTC, Washington D.C 

Emma Fletcher, chuyên
viên cấp cao nghiên cứu dữ
liệu, FTC 

Các diễn giả đưa ra những

con số cho thấy mức độ phổ
biến và nghiêm trọng của
các vụ scam mạo danh lừa
đảo. Chỉ trong nửa đầu năm
2024, FTC ghi nhận hơn
360,000 vụ được báo cáo.
Cũng cần lưu ý rằng con số
báo cáo là thấp hơn số vụ
thực sự xảy ra nhiều lần.
Những vụ được báo cáo có
tổng số tiền thiệt hại lên đến
hơn $1.3 tỉ. Số tiền trung vị
của một vụ scam này vào
khoảng $800; tuy nhiên có
những trường hợp lên đến
con số $10,000! Trong số
này, dạng lừa đảo mạo danh
các công ty và chính quyền
là tăng mạnh nhất, với con
số gây thiệt hại cho nạn
nhân lần lượt là $751 triệu
và $618 triệu.

Trong những năm gần
đây, bọn lừa đảo thay đổi
các phương pháp ngày càng
hữu hiệu hơn nhằm lấy
được tiền của nạn nhân
nhiều hơn, nhanh hơn. Hai
cách tiếp xúc nạn nhân phổ
biến nhất là qua tin nhắn
điện thoại và email, kế đến
là gọi điện thoại trực tiếp.
Những kẻ lừa đảo chọn vị
thế khó phân biệt giữa nhân
viên chính phủ và công ty,
khiến cho nạn nhân tin rằng
chúng đang bảo vệ quyền
lợi của họ.

Một nạn nhân đã báo cáo
trường hợp của mình, khá

CÁC HÌNH THứC MạO DANH LừA
ĐảO QUA EMAIL, ĐIệN THOạI GÂY
THIệT HạI HÀNG Tỉ ĐÔ LA 

liên bang. Khi bà yêu cầu
xác minh, bà được hướng
dẫn tìm kiếm cảnh sát liên
bang Hoa Kỳ trên Google
có tên của kẻ giả mạo này.
Người này cho biết số SSN
của bà đã bị đánh cắp.
Nhiều tài khoản ngân hàng
đã được mở dưới tên bà,
đang được sử dụng để buôn
bán ma túy và rửa tiền. Một
vụ án đang chờ xét xử ở
Texas chống lại bà. Bà có
thể bay sang Texas và thuê
một luật sư để bảo vệ mình,
hoặc để cảnh sát liên bang
giúp. Bà chọn phương án
nhờ cảnh sát liên bang vì
nghĩ rằng đó là hợp pháp.
Sau đó, bà được yêu cầu rút
tiền và gửi vào một máy
ATM đặc biệt của chính
phủ, mà sau này bà biết đó
là máy Bitcoin ATM. Bà đã
làm theo chỉ dẫn, và bị lừa
gạt mất tiền!

Như vậy, có thể thấy
những kẻ lừa đảo đã chuẩn
bị một kích bản công phu để
làm cho nhiều người bị mắc
bẫy vì sợ hãi và thiếu kinh
nghiệm.

Theo FTC, năm loại lừa
đảo mạo danh hàng đầu
hiện nay là:

1. Cảnh báo tài khoản bị
đánh cắp (ví dụ: tài khoản
ngân hàng hoặc Amazon)

2. Gia hạn đăng ký giả
mạo (ví dụ: Geek Squad)

3. Dùng các vụ tặng quà
miễn phí, giảm giá lớn để
dụ nạn nhân cung cấp thông
tin. 

4. Các vấn đề giả mạo với

pháp luật (ví dụ: SSN của
nạn nhân có liên quan đến
buôn lậu ma túy hoặc rửa
tiền) 

5. Các vụ giao hàng (qua
Amazon) không có thực

Để có thể mạnh tay truy
tố, trừng phạt những kẻ mạo
danh lừa đảo, FTC bắt đầu
thiết lập các qui định về các
tội danh liên quan đến việc
mạo danh nhân viên chính
phủ hay các các công ty
thương mại. Những qui
định mới này có hiệu lực từ
ngày 1 tháng 4 năm 2024.
Hiện nay, FTC đang dùng
qui định này để truy tố
những kẻ lừa đảo về vấn đề
nợ sinh viên, là dạng lừa
đảo phổ biến trong vài năm
qua. Những kẻ lừa đảo đã
mạo danh Bộ Giáo Dục để
thu phí nhiều người để được
giúp đỡ xoá nợ sinh viên. 

Các diễn giả đưa ra những
dấu hiệu để nhận dạng
những vụ lừa đảo mạo
danh. Những thông tin hữu
ích có thể tìm thấy trên
trang mạng https://con-
sumer.ftc.gov/features/how
-avoid-imposter-scams . Thí
dụ, FTC không bao giờ yêu
cầu  người dân chuyển tiền
qua tài khoản ngân hàng,
thanh toán bằng tiền ảo,
hoặc thẻ quà tặng. Chỉ có
những kẻ lừa đảo mới làm
điều này! Những kẻ lừa đảo
thường hay sử dụng các
ngôn ngữ kiểu như “Phải
hành động ngay!”, “Chỉ nói
những gì tôi yêu cầu”, “Phải
hành động ngay nếu không

sẽ bị bắt”, “không được cúp
điện thoại”… Kẻ lừa đảo
hay khuyên nạn nhân thực
hiện một trong những hành
động sau:

- Chuyển tiền trong tài
khoản đi để bảo vệ chúng.

- Rút tiền để đưa cho một
ai đó.

- Đến bỏ tiền vào Bitcoin
ATM.

- Mua thẻ quà tặng.
Những người tham dự họp

báo đặt ra nhiều câu hỏi.
Thí dụ, có những qui định
luật pháp nào dành cho
những máy bitcoin ATM
được đặt tại nơi công cộng,
là nơi bọn lừa đảo thường
sử dụng để nhận tiền từ nạn
nhân? Câu trả lời là chưa,
và hiện nay FTC đang
chuẩn bị đưa ra một số qui
định mới về vấn đề này.
Một số người thắc mắc bọn
lừa đảo thường là ai? Là
những cá nhân hay những
công ty chuyên lừa đảo?
Chúng ở tại Mỹ hay ở nước
ngoài? Câu trả lời là tất cả
những dạng kể trên. Hiện
nay, chính quyền Mỹ đang
làm việc với chính quyền
các quốc gia khác để có sự
phối hợp quốc tế chống tội
phạm mạo danh lừa đảo. 

Các diễn giả khuyên nạn
nhân nên báo cáo các
trường hợp bị scam lừa đảo
để giúp chính quyền truy tố
bọn lừa đảo, ngăn chặn
chúng tiếp tục với các nạn
nhân tiếp theo. Để báo cáo
có thể vào trang mạng:
https://reportfraud.ftc.gov/ . 

điển hình cho các vụ mạo
danh lừa đảo. Bà nhận được
một tin nhắn giả mạo từ
Amazon hỏi rằng có ủy
quyền thanh toán $1,499
cho một chiếc máy tính
xách tay Apple Mac Book
Pro không? Vì lo sợ thông
tin cá nhân bị đánh cắp, bà
gọi điện thoại đến số đó nói
rằng không hề ủy quyền. Kẻ
lừa đảo nói rằng thông tin
cá nhân của bà đã bị đánh
cắp, bảo bà giữ máy để
được kết nối với văn phòng
an sinh xã hội. Bà được kết
nối với một nhân viên giả
mạo; người này cho bà mã
số hồ sơ của vụ án, và nói
rằng cần kết nối bà với văn
phòng cảnh sát liên bang. 

Sau đó, bà được kết nối
với một sĩ quan cảnh sát

13 ngôi sao, qua bao năm
tháng, cờ đã được cập nhật
27 lần để thêm các ngôi sao
đại diện cho các tiểu bang
mới gia nhập liên bang.
Phiên bản lá cờ hiện nay
với 50 ngôi sao được công
bố sau khi Hawaii trở thành
tiểu bang thứ 50 vào tháng
8 năm 1959.

Đối với một số người, cờ
Betsy Ross chỉ đơn thuần là
một biểu tượng lịch sử của
Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nguồn
gốc của lá cờ này lại gắn
liền với một thời kỳ mà
Hoa Kỳ vẫn còn chế độ nô
lệ và công khai thể hiện sự
phân biệt chủng tộc. Những
giá trị tiêu cực của thời đại
đó vẫn còn sót lại trong văn
hóa Hoa Kỳ ngày nay, đặc
biệt khi các nhóm thượng
tôn da trắng như Ku Klux
Klan sử dụng cờ Betsy
Ross trong các hoạt động
tuyên truyền gần đây.

Hãng giày Nike từng dự
định ra mắt mẫu giày thể
thao đặc biệt với tên gọi Air
Max 1 Quick Strike Fourth
of July nhân dịp kỷ niệm
Ngày Độc Lập. Trên mẫu
giày này có in biểu tượng
quốc kỳ ban đầu của Hợp
Chủng Quốc Hoa Kỳ với 13
ngôi sao xếp thành vòng
tròn – còn gọi là cờ Betsy
Ross. 

Tuy nhiên, bất ngờ thay,
trước khi sản phẩm được
bày bán, Nike đã rút mẫu
giày này khỏi thị trường sau
khi nhận được lời khuyên từ
đại sứ thương hiệu và cầu
thủ NFL Colin Kaepernick,
cho rằng biểu tượng này
mang tính xúc phạm vì có
liên quan đến thời kỳ đen
tối của Hoa Kỳ. Sự việc này
đã làm dấy lên cuộc tranh
cãi nảy lửa với nhiều ý kiến
trái chiều.

Theo tờ The Wall Street
Journal, Kaepernick đã nói
với Nike rằng ông và nhiều
người khác cảm thấy biểu
tượng này mang tính xúc
phạm, vì gợi nhớ đến thời
kỳ nô lệ trong lịch sử Hoa
Kỳ. Trong thời gian gần
đây, lá cờ này còn bị một số
nhóm theo chủ nghĩa
thượng tôn da trắng và chủ
nghĩa dân tộc da trắng lấy
làm biểu tượng.

Lá cờ này được cho là do
một phụ nữ tên là Betsy
Ross may vào khoảng giữa
đến cuối những năm 1770,
thời kỳ đỉnh cao của cuộc

Cách mạng Hoa Kỳ. Vì vậy
lá cờ còn được gọi là “cờ
Betsy Ross.” Tuy nhiên,
lịch sử về nguồn gốc thực
sự của cờ Betsy Ross vẫn
còn khá mơ hồ.

Theo các nhà sử học,
Betsy Ross có một người bà
con là bạn của George
Washington. Năm 1776,
người bà con này đã được
Washington, người sẽ trở
thành vị tổng thống đầu tiên
của Hoa Kỳ, ghé thăm và
giao nhiệm vụ thiết kế quốc
kỳ. Trước đó, đã có một
mẫu quốc kỳ khác với hình
13 ngôi sao sáu cánh xếp
thành vòng tròn, đại diện
cho 13 thuộc địa, nhưng
Washington ưng bụng mẫu
sao năm cánh của Ross hơn.

Mặc dù nhiều người vẫn
tin rằng Betsy Ross là người
phụ nữ duy nhất nghĩ ra và
may lá cờ, nhưng theo một
số học giả, bà chỉ là một
trong nhiều thợ may ở
Pennsylvania thời bấy giờ
tham gia vào dự án này.

Câu chuyện về nguồn gốc
của cờ Betsy Ross chỉ thực
sự trở thành đề tài bàn tán
vài năm sau khi lá cờ ra đời.
Theo cuốn sách “The Star-
Spangled Banner: The
Making of an American
Icon” của Viện
Smithsonian (2008), vào
năm 1870, William J.
Canby, cháu trai của Betsy
Ross, đã đệ trình một tài
liệu lên Hội Lịch Sử
Pennsylvania (Historical

Cờ BETSY ROSS: BIểU TượNG LịCH Sử HAY BIểU TượNG 
PHÂN BIệT CHủNG TộC?

Society of Pennsylvania),
trong đó khẳng định rằng
chính bà mình là người
thiết kế lá cờ.

Betsy Ross là con gái của
một thợ mộc Quaker (Giáo
Hữu Hội, The Religious
Society of Friends, các tín
đồ thường được gọi là
Quaker). Bà cùng chồng
điều hành một cửa hàng
chuyên sản xuất nội thất tại
Philadelphia. Họ nổi tiếng
vì đã sản xuất đạn dược và
cờ cho Lục quân Lục địa
(Continental Army), và có
tin đồn rằng Ross còn làm
rèm giường cho George
Washington vào năm 1774,
theo tổ chức Historic
Pennsylvania.

Tuy nhiên, mặc dù có
nhiều câu chuyện về người
đã tạo ra quốc kỳ Hoa Kỳ,
không có tài liệu chính thức
nào của chính phủ ghi nhận
điều này cho đến ngày 14
tháng 6 năm 1777, khi Hội
Nghị Lục đia (Continental
Congress) chuẩn thuận
rằng mẫu quốc kỳ chính
thức “sẽ có mười ba sọc đỏ
và trắng xen kẽ; phần Liên
bang sẽ có mười ba ngôi
sao trên nền xanh, tượng
trưng cho một chòm sao
mới, đại diện cho 13 thuộc
địa,” theo Thư viện Quốc
hội (Library of Congress).
Trong tài liệu này không
nhắc đến tên của Ross, có
thể là do những định kiến
thời bấy giờ.

Trên quốc kỳ ban đầu có

Theo tờ The New York
Times, vào năm 2018, tại
một thị trấn ở New York,
Ku Klux Klan đã phát tặng
mọi người các phiên bản
nhỏ (mini) của cờ Betsy
Ross, cùng với cờ Miền
Nam (Confederate Flag) và
kẹo. Nhóm này cũng đã sử
dụng hình ảnh cờ Betsy
Ross trong một bức thư gửi
cho tờ báo trường của một
đại học ở Washington vào
năm 2017.

Cờ Betsy Ross cũng đã
gây ra xào xáo ở Michigan.
Vào năm 2016, một nhóm
thanh niên gốc da trắng đã
giương cao lá cờ này tại
một trận bóng ở trường
trung học. Sự việc đã khiến
cộng đồng dậy sóng, nhiều
gia đình cảm thấy khó chịu
với sự xuất hiện của lá cờ,
nhất là khi NAACP đã chỉ
trích các nhóm cực đoan lợi
dụng lá cờ. Vì sự phản đối

từ các gia đình và cộng
đồng, giám đốc của học khu
đã phải chính thức xin lỗi
về sự việc này. 

Theo một cuộc điều tra
của Albany Herald vào năm
2013, một số nhóm Ku
Klux Klan ở Georgia yêu
cầu các thành viên phải sử
dụng cờ Betsy Ross trong
các buổi họp nghi lễ, nếu
không có cờ Miền Nam./

Cung Đô biên dịch

Nguồn: “Is the Betsy Ross Flag
Racist? Meaning, History and
Symbolism Behind U.S.A.'s 13-
Star Flag” được đăng trên trang
newsweek.com.

Bức tranh “Sự Ra Đời của Lá Cờ” (The Birth of the Flag) của Henry Mosler. (Nguồn: Chụp lại từ
YouTube)
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NGHệ THUậT ĐIệN ẢNH

nhiều gương mặt cũ mới,
đến ngồi đầy khán phòng,
để cảm nhận được không
khí tình thân giữa những
người yêu nghệ thuật thứ
bảy, trong một sự kiện văn
hóa Việt đã tồn tại và phát
triển trong hơn hai thập
niên qua.

Những thành viên lãnh
đạo VAALA đã nói lời cảm
ơn đến những người làm
phim, đạo diễn, nhà tài trợ,
khán giả, tình nguyện
viên… đã đồng hành với
VFF kể từ ngày mới bắt
đầu. Chị Y Sa, sáng lập viên
của VFF, cảm ơn và giới
thiệu các thành viên trong
ban điều hành (executive
team), ban tổ chức (core
team) VFF 2024. Một điều
đáng mừng là trong số đó
có nhiều gương mặt trẻ,
một dấu hiệu bảo đảm VFF
sẽ tiếp tục tồn tại thêm vài
thập niên nữa.

VFF 2024 tiếp tục đạt
những cột mộc thành tựu
mới, khi số phim ghi danh
tham gia năm nay lên đến
106. Các bộ phim được gởi
đến từ 7 quốc gia (Mỹ, Việt
Nam, Canada, Pháp, Đức,
Anh, Úc) chứng tỏ VFF
thực sự là ngày hội điện ảnh
của người Việt khắp nơi
trên thế giới. Trong số này,
50 phim sẽ được trình chiếu
tại rạp (gồm 39 phim ngắn
và 11 phim truyện). 

Khán giả có thể xem các
phim của VFF 2024 bắt đầu
trên mạng từ ngày 5 đến 20
tháng 10. Ba ngày chiếu tại
rạp The Frida Cinema (số
305 E. 4th Street #100,
Santa Ana) là các ngày 11,
12 và 13 tháng 10. Vé hiện
bán trên trang nhà
www.VietFilmFest.com.

Những Sự Kiện Nổi Bật
Tại Viet Film Fest 2024:

● Đêm Khai mạc: Phim
Ru của đạo diễn Charles-
Olivier Michaud: Dựa trên
tiểu thuyết của Kim Thúy,
Ru kể về một gia đình Việt
Nam giàu có phải thích
nghi với cuộc sống mới tại
Québec sau khi rời khỏi quê
hương trong một cuộc vượt
biển đầy hiểm nguy. Phim
chiếu vào Thứ Sáu, ngày 11
tháng 10, lúc 7 giờ tối. Nữ
tài tử Chantal Thủy sẽ giới
thiệu phim và gặp gỡ khán
giả tại Viet Film Fest. Giá
vé: $16 (đặt trước 29 tháng
9), $18 giá thường.

● Gala Khai Mạc và Lễ
Trao Giải Trống Đồng: Lễ
trao giải tôn vinh những
thành tựu của các nhà làm
phim của Viet Film Fest
2024 tại Bowers Museum,
số 2002 N. Main Street,
thành phố Santa Ana, bao
gồm các giải: Giải Trống
Đồng dành cho phim dài
(feature) và phim ngắn xuất
sắc nhất, giải Nam và Nữ
Diễn Viên Xuất Sắc Nhất,
Giải Spotlight dành cho
phim nói về đề tài xã hội do
ban điều hành trao tặng, và
giải Inspiration Award vào
Thứ Sáu, ngày 11 tháng 10,
lúc 9 giờ 30 tối. Giá vé: $80
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Quan khách chật kín rạp Frida Cinema ở Santa Ana trong buổi khởi động Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế 2024 (Viet Film Fest-VFF).
Hình: Forever Love Studio.

(đặt trước 29 tháng 9), giá
thường: $90.

● Suất Chiếu Miễn Phí
Dành Riêng Cho Cư Dân
Santa Ana: Cư dân Santa
Ana có thể xem miễn phí
các suất phim ngắn “But
Not for Me” và “Love,
Actualized” vào Thứ Sáu,
ngày 11 tháng 10, lúc 4 giờ
chiều.

● Buổi chiếu đặc biệt ra
mắt lần đầu tại California:
Phim tài liệu New Wave của
Elizabeth Ai: Phim khám
phá sự nổi loạn và sự tìm tòi
bản ngã (identity) của thanh
thiếu niên Mỹ gốc Việt
trong thập niên 1980 qua
dòng nhạc New Wave.
Phim chiếu vào Thứ Bảy,
ngày 12 tháng 10, lúc 7 giờ
tối. Giá vé: $16 (đặt trước
29 tháng 9), $18 giá thường.

● Ra Mắt Sách: New

Wave: Rebellion and
Reinvention in the
Vietnamese Diaspora (New
Wave: Nổi Loạn và Tái Tạo
Trong Cộng Đồng Việt Hải
Ngoại) của Elizabeth Ai:
Cuốn sách nói về giới trẻ
người Việt tại Hoa Kỳ vào
thập niên 80 và dòng nhạc
New Wave với sự “nổi
loạn” và “tái sinh” của thế
hệ 1.5 này thông qua âm
nhạc và văn hóa. Tham dự
ra mắt sách miễn phí dành
cho khán giả tại buổi chiếu
phim New Wave. Buổi ra
mắt sách sẽ vào Thứ Bảy,
ngày 12 tháng 10, lúc 9 giờ
30 tối ngay sau phần chiếu
phim.

● Kỷ Niệm 25 Năm Phim
Ba Mùa (Three Seasons)
của đạo diễn Tony Bùi: Viet
Film Fest sẽ trình chiếu lại
cuốn phim Ba Mùa với

phiên bản 4K mới tuyệt đẹp
nhân kỷ niệm 25 năm của
cuốn phim. Viet Film Fest
sẽ vinh danh đạo diễn Tony
Bùi với giải thưởng
Inspiration Award cho
những bước tiên phong của
anh trong lãnh vực điện ảnh
của người Việt tại Hoa Kỳ.
Cuốn phim đã từng đoạt ba
giải thưởng lớn tại
Sundance Film Festival vào
năm 1998: Giải của Ban
Giám Khảo, Giải Khán Giả
Bình Chọn, và Giải Đạo
Diễn Hình Ảnh (Director of
Photography). Phim Ba
Mùa sẽ được chiếu vào Chủ
Nhật, ngày 13 tháng 10, lúc
2 giờ chiều.  Đạo diễn Tony
Bùi hiện dạy điện ảnh tại
Columbia University ở
New York. Giá vé: $14 (đặt
trước 29 tháng 9), $16 giá
thường.

● Tiếp tân gặp gỡ các nhà
làm phim: Buổi tiếp tân
được thực hiện dành cho
các nhà làm phim và khán
giả yêu thích điện ảnh.  Một
cuộc hội thảo ngắn mang
chủ đề “Vietnamese
Representation in American
Filmmaking” sẽ được diễn
ra trong buổi tiếp tân. Buổi
tiếp tân sẽ bắt đầu lúc 5 giờ
30 chiều và kết thúc vào lúc
8 giờ tối, tại Coffee Factory,
Westminster. Giá vé: $25.

● Triển Lãm Nghệ Thuật
VAALA x UCI OC & SEA
Archives: Triển lãm “The
Power of Art in the
Vietnamese Diaspora”
(“Quyền Năng Của Nghệ
Thuật Ở Hải Ngoại”) do
Văn Khố Đông Nam Á của
University of California,
Irvine thực hiện ngay tại rạp
The Frida Cinema trong ba

Y Sa, sáng lập viên của VFF, cảm ơn và giới thiệu các thành viên trong ban điều hành (executive team) và ban tổ chức (core team)
VFF 2024. Hình: Việt Báo.

ngày của Viet Film Fest, từ
11 đến 13 tháng 10, năm
2024.

Viet Film Fest được Hội
Văn Học Nghệ Thuật Việt
Mỹ (VAALA) thành lập vào
năm 2003,  nhằm nói lên
những câu chuyện, những
kinh nghiệm sống của
người Việt ở khắp nơi trên
thế giới. Viet Film Fest
quảng bá văn hóa và những
câu chuyện của người Việt
ở khắp mọi nơi thông qua
nghệ thuật thứ bảy. Vào lúc
khởi đầu, VFF được tổ chức
hai năm một lần. Cho đến
năm 2014, VFF trở thành
một sự kiện hàng năm. Sau
hơn hai thập niên, Viet Film
Fest đã thu hút được sự
tham dự của nhiều đạo diễn
người Việt hoặc gốc Việt
đến từ khắp nơi trên thế giới
như Úc, Canada, Pháp,
Đức, Anh, Ái Nhĩ Lan, Na
Uy, Ba Lan, Tiệp Khắc,
Bulgary, Nhật Bản, Đại
Hàn, Singapore, Mỹ và Việt
Nam.  

Để biết thêm thông tin
mới nhất về danh sách các
phim và những sự kiện đặc
biệt, xin vui lòng vào thăm
trang nhà vietfilmfest.com
và theo dõi các sinh hoạt
của Viet Film Fest tại
Facebook và Instagram
(@vietfilmfest).

Liên lạc: 
Minh Phạm
Trưởng Ban Truyền

Thông của Viet Film Fest
press@vaala.org
Corey Linh
Chuyên Viên Truyển

Thông của VAALA
coreylinh@vaala.org

--------------------
Về VAALA: 
Được thành lập vào năm
1991 bởi các nhà báo, nghệ
sĩ và những thành viên thuộc
cộng đồng người Mỹ gốc
Việt, nhằm đáp ứng các nhu
cầu và mở rộng không gian
cho các nghệ sĩ thể hiện sự
sáng tạo trong bối cảnh là
một cộng đồng mới định cư.
Sứ mệnh của VAALA là kết
nối và làm phong phú các
cộng đồng thông qua nghệ
thuật và văn hóa Việt Nam.
Với hơn 30 năm phục vụ,
VAALA đã hợp tác với nhiều
tổ chức để thực hiện các sự
kiện nghệ thuật văn hóa, bao
gồm triển lãm, ra mắt sách,
hòa nhạc, kịch và các
chương trình Viet Film Fest và
Viet Book Fest hàng năm.
Thông tin thêm về  VAALA tại
Facebook, Instagram, Twitter,
và YouTube.

Vieät Baùo Online 
phuïc vuï baïn

Baát cöù giôø naøo
treân toaøn theá giôùi 
vietbao.com

trình baøy trang nhaõ
danh muïc deã tìm

quaûng caùo höõu hieäu
tin töùc caäp nhaät 

traêm ngaøn trang baøi 
Vieát Veà Nöôùc Myõ
Kinh teá - Kyõ thuaät

Sinh hoaït coäng ñoàng
Bieân khaûo - Bình luaän
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